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MỞ ĐẦU 

Công ty TNHH Famidoc Việt Nam đƣợc thành lập theo Giấy chứng nhận đăng 

ký doanh nghiệp Công ty TNHH một thanh viên, mã số 0801455376 do phòng Đăng 

ký kinh doanh và quản lý doanh nghiệp - Sở Tài chính thành phố Hải Phòng cấp, đăng 

ký lần đầu ngày 25/06/2025, đăng ký thay đổi lần thứ 1 ngày 22/07/2025. Ngành nghề 

đăng ký kinh doanh là: Sản xuất, gia công, lắp ráp máy nhiệt kế hồng ngoại, máy đo 

huyết áp, nhiệt kế điện tử, máy kích thích điện thần kinh cơ (TENS) & kích thích cơ 

điện (EMS). 

Công ty TNHH Famidoc Việt Nam thành lập dự án và đã đƣợc Ban quản lý các 

khu công nghiệp tỉnh Hải Dƣơng (cũ) cấp giấy chứng nhận đầu tƣ số 2128387502, cấp 

chứng nhận lần đầu ngày 20/06/2025, chứng nhận điều chỉnh lần thứ 1 ngày 

03/10/2025 với nội dung dự án đầu tƣ nhƣ sau : 

- Tên dự án : Nhà máy sản xuất thiết bị y tế Famidoc. 

- Quy mô dự án : 

+ Sản xuất nhiệt kế hồng ngoại : 2.000.000 sản phẩm/năm. 

+ Sản xuất máy đo huyết áp : 2.000.000 sản phẩm/năm. 

+ Sản xuất nhiệt kế điện tử : 600.000 sản phẩm/năm. 

+ Sản xuất máy kích thích điện thần kinh cơ (TENS) & kích thích cơ điện 

(EMS) : 600.000 sản phẩm/năm. 

- Địa điểm thực hiện dự án: Lô đất CN10, Khu công nghiệp An Phát 1, Km72, 

Đƣờng quốc lộ 37, xã An Phú, thành phố Hải Phòng. 

Dự án Nhà máy sản xuất thiết bị y tế Famidoc có tổng vốn đầu tƣ là 

155.556.000.000 (Một trăm năm mƣơi lăm tỷ, năm trăm năm mƣơi sáu triệu đồng) 

thuộc nhóm B đƣợc phân loại theo tiêu chí quy định của pháp luật về đầu tƣ công số 

58/2024/QH15 ngày 29/11/2024 và thuộc nhóm III theo quy định của Luật Bảo vệ môi 

trƣờng và mục II phụ lục V Nghị định số 05/2025/NĐ-CP ngày 06/01/2025 của Chính 

phủ. Theo khoản 1 Điều 39 và theo khoản 4 Điều 41 Luật Bảo vệ môi trƣờng số 

72/2020/QH14, căn cứ vào Điều 26, Nghị định 131/2025/NĐ – CP ngày 12/6/2025 

Quy định phân định thẩm quyền của Chính quyền địa phƣơng 02 cấp trong lĩnh vực 

quản lý nhà nƣớc của Bộ nông nghiệp và Môi trƣờng; căn cứ vào Quyết định số 

186/2025/QĐ – CTUBND ngày 10/10/2025 về việc phân cấp cho Ban Quản lý khu 

kinh tế Hải Phòng tổ chức, thực hiện thẩm định, phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo 

đánh giá tác động môi trƣờng; cấp, cấp đổi, điều chỉnh, cấp lại, thu hồi giấy phép 

môi trƣờng đối với các dự án đầu tƣ trong các khu công nghiệp, khu kinh tế trên địa 

bàn thành phố Hải Phòng, Dự án Nhà máy sản xuất thiết bị y tế Famidoc của Công ty 

TNHH Famidoc Việt Nam thuộc đối tƣợng đƣợc Ban quản lý khu kinh tế Hải Phòng 

cấp giấy phép môi trƣờng. 
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Thực hiện Luật Bảo vệ môi trƣờng, Công ty TNHH Famidoc Việt Nam tiến 

hành lập báo cáo đề xuất cấp Giấy phép môi trƣờng cho dự án Nhà máy sản xuất thiết 

bị y tế Famidoc theo hƣớng dẫn tại Phụ lục IX của Nghị định số 05/2025/NĐ-CP ngày 

06/01/2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số phụ lục của Nghị định số 

08/2022/NĐ-CP ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số 

điều của Luật Bảo vệ môi trƣờng gửi Ban Quản lý khu kinh tế Hải Phòng thẩm định và 

phê duyệt. 
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Chƣơng I 

THÔNG TIN CHUNG VỀ DỰ ÁN ĐẦU TƢ 

1. Tên chủ dự án đầu tƣ 

  - Tên chủ dự án đầu tƣ: Công ty TNHH Famidoc Việt Nam  

- Địa chỉ trụ sở chính: Lô đất CN10, Khu công nghiệp An Phát 1, Km72, 

Đƣờng quốc lộ 37, xã An Phú, thành phố Hải Phòng. 

- Ngƣời đại diện theo pháp luật của chủ dự án đầu tƣ:  

Ông: Cao Liang      Chức vụ: Giám đốc 

- Điện thoại: 0986562339 

- Giấy chứng nhận đăng ký đầu tƣ số: 2128387502 do Ban Quản lý các khu 

công nghiệp tỉnh Hải Dƣơng (cũ) cấp, chứng nhận lần đầu ngày 20/06/2025, chứng 

nhận điều chỉnh lần thứ 01 ngày 03/10/2025. 

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0801455376 phòng Đăng ký 

kinh doanh và quản lý doanh nghiệp - Sở Tài chính thành phố Hải Phòng cấp, đăng ký 

lần đầu ngày 25/06/2025, đăng ký thay đổi lần thứ 1 ngày 22/07/2025. 

2. Tên dự án đầu tƣ 

 - Tên dự án đầu tƣ: Nhà máy sản xuất thiết bị y tế Famidoc. 

- Địa điểm thực hiện dự án đầu tƣ: Dự án Nhà máy sản xuất thiết bị y tế 

Famidoc của Công ty TNHH Famidoc Việt Nam đƣợc thực hiện trên diện tích 

4.738m
2
 thuộc lô CN10, KCN An Phát 1, Km72, đƣờng quốc lộ 37, xã An Phú, thành 

phố Hải Phòng. Tọa độ các điểm góc khép kín của dự án nhƣ sau: 

Điểm góc X(m) Y(m) 

M1 2325099,46 589638,28 

M2 2325066,99 589703,22 

M3 2325003,67 589692,64 

M4 2325014,92 589625,92 

Ranh giới tiếp giáp của dự án nhƣ sau: 

+ Phía Bắc giáp đất cây xanh cách ly CXCL.3 của KCN. 

+ Phía Đông giáp đất hạ tầng kỹ thuật HTKT.4 của KCN. 

+ Phía Nam giáp tuyến đƣờng số 01. 

+ Phía Tây giáp đất cây xanh cảnh quan CXCQ.2 của KCN. 

Vị trí thực hiện dự án được thể hiện tại trang sau.
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Hình 1. Vị trí thực hiện dự án
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- Cơ quan thẩm định thiết kế xây dựng, cấp các loại giấy phép có liên quan 

đến môi trƣờng của dự án đầu tƣ:  

+ Cơ quan thẩm định thiết kế xây dựng: Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng. 

+ Cơ quan cấp giấy phép môi trƣờng của dự án: Ban Quản lý Khu kinh tế Hải 

Phòng. 

- Quy mô của dự án (phân loại theo tiêu chí quy định của pháp luật về đầu 

tƣ công): Dự án có tổng vốn đầu tƣ là 155.556.000.000 (Một trăm năm mươi lăm tỷ, 

năm trăm năm mươi sáu triệu đồng) – Cơ sở thuộc nhóm B đƣợc phân loại theo tiêu 

chí tại khoản 3 Điều 10 của Luật Đầu tƣ công số 58/2024/QH15 ngày 29/11/2024. 

- Yếu tố nhạy cảm về môi trƣờng quy định tại khoản 4, Điều 25 Nghị định 

số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/1/2022: Dự án không có yếu tố nhạy cảm về môi trƣờng. 

- Loại hình sản xuất, kinh doanh dịch vụ: Sản xuất, gia công, lắp ráp máy 

nhiệt kế hồng ngoại, máy đo huyết áp, nhiệt kế điện tử, máy kích thích điện thần kinh 

cơ (TENS) & kích thích cơ điện (EMS). 

- Phân nhóm dự án đầu tƣ: Dự án nhóm III, theo số thứ tự 2, mục II, phụ lục 

V ban hành kèm theo Nghị định số 05/2025/NĐ-CP ngày 06/01/2025 của Chính phủ 

về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 

10/01/2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật bảo vệ môi trƣờng.  

3. Công suất, công nghệ, sản phẩm của dự án đầu tƣ 

3.1. Công suất của dự án đầu tƣ 

Bảng 1. Quy mô công suất trong 01 năm sản xuất ổn định của dự án 

TT Sản phẩm Đơn vị Số lƣợng 

1 Sản xuất nhiệt kế hồng ngoại Sản phẩm/năm 2.000.000 

2 Sản xuất máy đo huyết áp Sản phẩm/năm 2.000.000 

3 Sản xuất nhiệt kế điện tử Sản phẩm/năm 600.000 

4 

Sản xuất máy kích thích điện 

thần kinh cơ (TENS) & kích 

thích cơ điện (EMS) 

Sản phẩm/năm 600.000 

Nguồn: Công ty TNHH Famidoc Việt Nam 

3.2. Công nghệ sản xuất của dự án đầu tƣ, đánh giá việc lựa chọn công nghệ sản 

xuất của dự án đầu tƣ 

3.2.1. Công nghệ sản xuất của dự án 

a. Quy trình sản xuất các sản phẩm nhiệt kế hồng ngoại, máy đo huyết áp, nhiệt 

kế điện tử, máy kích thích điện thần kinh cơ (TENS) & kích thích cơ điện (EMS) 
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 Các sản phẩm của nhà máy đều thực hiện chung các công đoạn sản xuất tƣơng 

tự nhau, chỉ khác nhau trong quá trình lắp ráp các linh kiện tƣơng ứng cho mỗi loại sản 

phẩm. Toàn bộ nguyên liệu đầu vào đƣợc nhập từ các nhà cung cấp (các loại hạt nhựa, 

các loại linh kiện điện, bảng mạch, chi tiết, vật tƣ…)  Kiểm tra nguyên liệu  phân 

phối đi các bộ phận sản xuất tƣơng ứng: 

 - Đối với nguyên liệu hạt nhựa chuyển sang bộ phận ép khuôn: Hạt nhựa  đúc 

khuôn  Sản phẩm (các linh kiện nhựa)  kiểm tra  in logo cho sản phẩm  phân 

phối sang bộ phận lắp ráp sản phẩm. 

 Các bavia, sản phẩm lỗi đƣợc kiểm tra phân loại, những chất thải này sau quá 

trình đúc vẫn giữ nguyên đặc tính ban đầu đƣợc chuyển về khu vực nghiền sau đó trộn 

với nguyên liệu nhựa để quay lại quy trình sản xuất ban đầu (Định mức lƣợng bavia, 

sản phẩm lỗi đƣợc tái chế chiếm 85% tổng lƣợng chất thải phát sinh). 

 - Đối với các linh kiện điện (điện trở, tụ, iot…) và bảng mạch PCB: Thực hiện 

chuyển toàn bộ sang cho một đơn vị sản xuất có chức năng thực hiện gia công tạo 

thành bảng mạch hoàn chỉnh cho từng loại sản phẩm, bảng mạch hoàn thiện sẽ đƣợc 

chuyển lại về nhà máy và phân phối sang bộ phận lắp ráp sản phẩm. 

 - Đối với các chi tiết, vật tƣ…: Nguyên liệu đầu vào đƣợc kiểm tra  phân phối 

đến sang bộ phận lắp ráp sản phẩm. 

 Sau quá trình lắp ráp, các sản phẩm tạo thành đƣợc tiến hành chuyển sang công 

đoạn kiểm tra, đóng gói và nhập kho chờ xuất hàng.  

 Sơ đồ quy trình công nghệ chung cho các sản phẩm: 
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Hình 2. Sơ đồ quy trình sản xuất chung các sản phẩm 

Khí thải, chất thải rắn Kiểm tra  

Sản phẩm lỗi, hỏng 
Kiểm tra 

phân loại 

Các loại hạt nhựa 

Hơi nhựa, CTR, 

tiếng ồn 

Hơi dung môi, hộp 

mực in, nƣớc lẫn 

mực thải 

CTR (nhựa thải 

không tái sử dụng 

đƣợc- chiếm 15%) 

In logo  

và sấy 

Máy trộn 

Nhà cung cấp 

Nguyên liệu 

Đóng gói 

Lắp ráp sản phẩm 

Kiểm tra 

Bao bì rách, hỏng 

Nhập kho/xuất hàng 

Nƣớc làm mát 

Các bảng mạch, chi tiết linh kiện 

Máy ép phun 

 

Chuyển giao cho đơn vị gia công thuê 

ngoài 

Bảng mạch hoàn chỉnh 

Sản phẩm 

lỗi tái sử 

dụng đƣợc 

– chiếm 

85%) 

 

Máy 

nghiền  

(cắt thành 

mảnh nhỏ) 

 

Nƣớc làm 

mát 

Tuần hoàn 

Bụi, tiếng ồn 

Các chi tiết, 

linh kiện… 

Đạt tiêu chuẩn 

Sản phẩm lỗi 

Chuyển sang dây chuyền lắp ráp 
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* Thuyết minh quy trình: 

Bước 1: Nhập nguyên liệu (các hạt nhựa, bảng mạch, các linh kiện, chi 

tiết...) 

Các nguyên liệu đƣợc chủ đầu tƣ nhập về bao gồm: Hạt nhựa nguyên sinh các 

loại; bảng mạch; các linh kiện - chi tiết sẽ đƣợc kiểm tra chất lƣợng nguyên liệu đầu 

vào để đảm bảo tiêu chuẩn chất lƣợng. Nguyên liệu không đạt tiêu chuẩn sẽ không 

đƣợc sử dụng và trả lại cho nhà cung cấp.  

Bước 2: Sản xuất linh kiện nhựa (vỏ nhựa sản phẩm) 

- Các hạt nhựa đƣợc nhập về là các hạt nhựa nguyên sinh đạt chất lƣợng, sau 

công đoạn kiểm tra đầu vào, hạt nhựa đƣợc đƣa qua tổ hợp các máy ép nhựa để tạo 

thành linh kiện nhựa theo yêu cầu. Quá trình gia nhiệt, tùy từng loại nhựa mà nhiệt độ 

dao động từ 150-280
0
C. Trong quá trình ép nhựa, các linh kiện nhựa đƣợc làm mát 

thông quá thiết bị làm mát (giải nhiệt bằng nƣớc), kiểm tra ngoại quan và lấy mẫu đo 

kích thƣớc. Tại thiết bị ép phun, nƣớc đƣợc bơm từ thiết bị lọc của máy làm mát qua 

hệ thống đƣờng ống đi vào các rãnh của khuôn, khi đó nhờ hệ thống giãn nở của vật 

liệu làm mát các sản phẩm nhựa và khuôn khác nhau sẽ làm cho chúng tách rời ra, sản 

phẩm không dính vào khuôn khi ra ngoài. Lƣợng nƣớc thải này là nƣớc sạch (quá trình 

làm mát gián tiếp, không phun trực tiếp lên sản phẩm) nhƣng có nhiệt độ cao, do vậy 

sẽ đƣợc xử lý qua hệ thống giải nhiệt của máy làm mát và đƣợc tuần hoàn tái sử dụng, 

định kỳ bổ sung nƣớc. 

- Sau công đoạn ép nhựa, các linh kiện nhựa đƣa sang quá trình kiểm tra. 

Những linh kiện nhựa đạt yêu cầu đƣợc đƣa sang công đoạn in logo cho sản phẩm và 

đƣa sang công đoạn lắp ráp sản phẩm. Các linh kiện nhụa lỗi đƣợc kiểm tra phân loại, 

những sản phẩm không tái sử dụng đƣợc sẽ loại bỏ, những linh kiện nhựa tái sử dụng 

đƣợc (sau quá trình đúc vẫn giữ nguyên đặc tính ban đầu) sẽ đƣợc đƣa về khu vực máy 

nghiền cắt thành các mảnh nhỏ, sau đó trộn với hạt nhựa mới ban đầu theo tỷ lệ tái sử 

dụng cho phép dựa vào tiêu chuẩn kỹ thuật của Công ty và bắt đầu quá trình gia công 

các linh kiện nhựa.  

(Tỷ lệ hàng lỗi hỏng trong quá trình sản xuất trung bình khoảng 0,2% tổng sản 

lượng sản xuất, trong đó tỷ lệ linh kiện nhựa lỗi thải bỏ chiếm khoảng 15% và linh 

kiện nhựa lỗi tái sử dụng chiếm khoảng 85%) 

Bước 3: Gia công bảng mạch 

Đối với các linh kiện điện (điện trở, tụ, iot…) và bảng mạch PCB: Thực hiện 

chuyển toàn bộ sang cho một đơn vị sản xuất có chức năng thực hiện gia công tạo 

thành bảng mạch hoàn chỉnh cho từng loại sản phẩm, bảng mạch hoàn thiện sẽ đƣợc 

chuyển lại về nhà máy và phân phối sang bộ phận lắp ráp sản phẩm. 
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Bước 4: Lắp ráp sản phẩm 

Đối với mỗi loại sản phẩm sẽ thực hiện lắp ráp các linh kiện, chi tiết tƣơng ứng; 

công đoạn lắp ráp đƣợc thực hiện lắp ráp bằng các máy hàn tự động và lắp ráp thủ 

công bằng tay. Các bƣớc thực hiện lắp ráp đối với từng sản phẩm nhƣ sau: 

- Đối với nhiệt kế hồng ngoại:  

+ Thực hiện hàn dây điện nối cảm biển với bảng mạch; lắp ráp bộ phận màn 

hình LCD vào bảng mạch. 

+ Thực hiện kiểm tra và hiệu chuẩn bán thành phẩm ở nhiệt đô 25
0
C. 

+ Lắp ráp bán thành phẩm vào linh kiện nhựa (vỏ thiết bị) bằng ốc vít. 

+ Sản phẩm hoàn thiện chuyển sang công đoạn kiểm tra cuối cùng trƣớc khi 

nhập kho. 

- Đối với nhiệt kế điện tử:  

+ Thực hiện hàn dây điện nối loa báo với bảng mạch; lắp ráp bộ phận tấm  LCD 

và tấm đèn nền vào bảng mạch. 

+ Thực hiện kiểm tra và hiệu chuẩn bán thành phẩm ở nhiệt đô 25
0
C. 

+ Lắp ráp bán thành phẩm vào linh kiện nhựa (vỏ thiết bị) bằng ốc vít. 

+ Sản phẩm hoàn thiện chuyển sang công đoạn kiểm tra cuối cùng trƣớc khi 

nhập kho. 

- Đối với máy đo huyết áp: 

+ Thực hiện lắp lò xo vào vị trí khay chứa pin trên vỏ 

+ Thực hiện hàn dây nguồn vào động cơ, bảng mạch. 

+ Thực hiện kiểm tra dòng điện, áp suất, độ kín khít và khả năng xả khí nhanh. 

+ Lắp ráp bán thành phẩm vào linh kiện nhựa (vỏ thiết bị) bằng ốc vít. 

+ Sản phẩm hoàn thiện chuyển sang công đoạn kiểm tra cuối cùng trƣớc khi 

nhập kho. 

Tại các dây chuyền lắp ráp công ty bố trí các máy hàn laser để phục vụ tại dây 

chuyền lắp ráp các linh kiện, bộ phận, chi tiết cụ thể tại khâu kết nối các linh kiện của 

sản phẩm. Nguyên lý hoạt động của máy hàn laser là dựa trên nguyên lý sử dụng năng 

lƣợng của chùm tia sáng đơn sắc ở mật độ siêu cao. Chùm tia này có tác dụng là nóng 

chảy mép hàn và sau đó kết tinh, sau đó chúng ta sẽ thu đƣợc mối hàn hoàn chỉnh. Đặc 

điểm của hàn Laser là không sử dụng dây hàn, que hàn; máy hàn laser kín nên ảnh 

hƣởng của khí thải từ quá trình hàn laser không lớn. Để đảm bảo môi trƣờng làm việc 

cho công nhân, ngay tại máy hàn laser lắp đặt đƣờng ống hút khí từ máy hàn về thiết 

bị xử lý khí thải. 

Bước 4: Kiểm tra 

Sau khi lắp ráp xong thành phẩm sẽ đƣa sang công đoạn kiểm tra chức năng của 

thiết bị bằng máy chuyên dụng và kiểm tra trực quan thủ công bằng tay. Những thành 
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phẩm nào đạt yêu cầu sẽ đƣợc chuyển sang đóng gói và nhập kho chờ xuất hàng. Công 

đoạn này phát sinh là tiếng ồn, bụi và CTR (trong đó có cả sản phẩm lỗi). 

Bước 5: Đóng gói, nhập kho và xuất hàng 

Thành phẩm sau khhi kiểm tra đạt chất lƣợng đƣợc đƣa sang khu vực đóng gói. 

Thực hiện đóng gói và đóng kèm các hƣớng dẫn sử dụng đã đƣợc khách hàng cung 

cấp và đóng gói theo quy cách yêu cầu rồi chuyển về nhập kho, chờ xuất hàng. Công 

đoạn này phát sinh tiếng ồn và CTR (bao bì đóng gói rách, hỏng). 

b. Quy trình phụ trợ 

 * Quy trình in logo sản phẩm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Hình 3. Quy trình in lên bề mặt sản phẩm nhựa 

* Thuyết minh quy trình:  

- Mực in loại pha sẵn với dây truyền in tự động. Dây chuyền in bao gồm các máy 

in và hệ thống băng tải kết hợp máy sấy tự động.  

- Công ty sử dụng công nghệ in lụa và in pad. Mực in đƣợc chuyển qua khuôn in 

hoặc tấm lƣới in. Khuôn in dùng để định vị hình in sau đó dùng thanh gạt để tán đều 

những màu mực in lên bề mặt sản phẩm thông qua tấm lƣới in. 

- Sản phẩm sau khi in ấn đƣa sang công đoạn kiểm tra ngoại quan, sản phẩm đạt 

yêu cầu chuyển sang băng tải sấy, những sản phẩm lỗi thì dùng cồn lau sạch sấy khô 

và tiến hành in lại. Sản phẩm đạt yêu cầu chuyển sang công đoạn kiểm tra ngoại quan. 

Sau mỗi đơn hàng công ty thực hiện vệ sinh khuôn in, máy in bằng cách sử dụng cồn 

lau sạch toàn bộ mực in dính trên máy in.  

 

 

 

 

 

Kiểm tra 

Đƣa sang lắp ráp 

 

Sản phẩm nhựa 

In 

Sấy  

-Hơi dung môi 

- CTR 

CTNH: giẻ lau 

dính mực 

Nhiệt độ 

mực in, đầu in, 

khuôn in 

Giẻ lau, 

cồn 
Đạt 

Ko đạt 
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* Quy trình sửa chữa, bảo dưỡng khuôn 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 4. Quy trình sửa chữa, bảo dƣỡng khuôn 

* Thuyết minh quy trình:  

- Đối với khuôn kiểm tra, bảo dƣỡng định kỳ sau khi kiểm tra nếu khuôn vẫn 

đạt yêu cầu thì đƣợc bảo dƣỡng (lau chùi) và tiếp tục đƣa vào sản xuất. 

- Khuôn hỏng: Bộ phận kỹ thuật xác nhận, kiểm tra các điểm không đạt yêu cầu 

của khuôn mẫu. Khi tiến hành sửa chữa, nhân viên chú ý giữ nguyên kích thƣớc các 

chi tiết linh kiện khuôn, xác nhận phƣơng án sửa chữa và tiến hành sửa chữa. Sau khi 

sửa khuôn xong và xác nhận không có sai sót thì tiến hành lắp ráp khuôn. Các nhân 

viên tiến hành kiểm tra khuôn, nếu đạt yêu cầu thì sắp xếp thử khuôn, những sản phẩm 

không đạt tiến hành kiểm tra và sửa chữa lại. Sản phẩm sau khi sửa chữa đƣợc chuyển 

lại bộ phận sản xuất để sử dụng. 

3.2.2. Đánh giá việc lựa chọn công nghệ sản xuất của dự án đầu tƣ 

- Việc lựa chọn thiết bị phù hợp với quy trình công nghệ và đảm bảo công suất 

thiết kế, chất lƣợng sản phẩm và các yếu tố liên quan đến việc quản lý chất lƣợng. Các 

máy móc đƣợc lựa chọn trên cơ sở các yêu cầu về chất lƣợng sản phẩm, về mặt bằng 

nhà xƣởng và các tính năng kỹ thuật khác nhƣ: tiết kiệm năng lƣợng và bảo vệ môi 

trƣờng. Chọn thiết bị tiên tiến, hiện đại, kết hợp với kinh nghiệm và năng lực của nhà 

sản xuất, thiết bị bảo đảm đáp ứng với mục tiêu của dự án.  

- Mức độ tự động hóa đƣợc áp dụng tối đa tại các khâu cần độ chính xác cao 

nhƣ so với các công nghệ thƣờng sử dụng trƣớc đây là kiểm tra bằng con ngƣời.  

- Toàn bộ nhà xƣởng đƣợc thiết kế và thi công theo tiêu chuẩn.  

Dầu, giẻ lau 

dính dầu 

Khuôn mẫu 

Sửa chữa 

Lắp ráp lại máy 

Thử máy 

Kiểm tra 

Đƣa vào sử dụng 

Đạt 

Chƣa 

đạt 

Lau chùi 

Đạt 

Đƣa vào sử 

dụng 
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- Nhiệt độ và độ ẩm đƣợc kiểm soát 24/24h trong tiêu chuẩn 25±2ºC, độ ẩm 30-

70%, độ sạch không khí class 100.000 để đảm bảo máy móc luôn hoạt động với độ 

chính xác cao nhất, các sản phẩm làm ra với độ ổn định và tỷ lệ lỗi thấp nhất. 

3.3. Sản phẩm của dự án đầu tƣ 

Sản phẩm của dự án bao gồm:  

TT Sản phẩm Đơn vị Số lƣợng 
Quy đổi 

(Tấn/năm) 

1 Sản xuất nhiệt kế hồng ngoại Sản phẩm/năm 2.000.000 200 

2 Sản xuất máy đo huyết áp Sản phẩm/năm 2.000.000 1.078 

3 Sản xuất nhiệt kế điện tử Sản phẩm/năm 600.000 27,3 

4 

Sản xuất máy kích thích điện 

thần kinh cơ (TENS) & kích 

thích cơ điện (EMS) 

Sản phẩm/năm 600.000 83,9 

Tổng 5.200.000 1.389,2 

Hình ảnh một số sản phẩm của dự án 

  

Nhiệt kế hồng ngoại Máy đo huyết áp 

 
 

Nhiệt kế điện tử Máy kích thích điện thần kinh cơ và 

kích thích cơ điện 
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4. Nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, phế liệu, điện năng, hóa chất sử dụng, nguồn 

cung cấp điện, nƣớc của dự án đầu tƣ 

4.1. Nguyên vật liệu trong giai đoạn thi công xây dựng 

* Khối lượng NVL thi công xây dựng của dự án: 

Khối lƣợng nguyên vật liệu đáp ứng cho quá trình thi công xây dựng của dự án 

đƣợc tính dựa trên diện tích xây dựng các công trình, hệ thống giao thông, hệ thống 

cấp thoát nƣớc,...Theo dự toán về tổng mức đầu tƣ và qua thực nghiệm thì khối lƣợng 

thi công NVL xây dựng nhƣ sau: 

 Đối với diện tích đất xây dựng công trình: 

+ Diện tích sàn xây dựng: 5.492,38 m
2
. 

+ Hệ số xây dựng: 1 tấn/m
2
. 

+ Khối lƣợng vật liệu: 5.492,38  × 1 = 5.492,38 tấn. 

 Đối với diện tích đất giao thông: 

+ Diện tích đƣờng giao thông: 1.021,64 m
2
  

+ Hệ số xây dựng: 0,8 tấn/m
2
. 

+ Khối lƣợng vật liệu: 1.021,64 × 0,8 = 817,312 tấn. 

 Đối với diện tích cây xanh cảnh quan: 

+ Diện tích cây xanh: 954,67 m
2
. 

+ Hệ số xây dựng: 0,6 tấn/m
2
. 

+ Khối lƣợng vật liệu: 954,67 × 0,6 = 572,80 tấn. 

Nhƣ vậy, tổng khối lƣợng nguyên vật liệu xây dựng của dự án là:  

5.492,38 + 817,312 + 572,80 = 6.882,49 tấn 

Nguyên vật liệu xây dựng ngoài gạch, vữa, xi măng, sắt, thép.... còn có các vật 

liệu khác nhƣ que hàn, sơn... Khối lƣợng que hàn sử dụng khoảng 137,31 kg; khối 

lƣợng sơn (sơn epoxy) khoảng 1,09 tấn (quy cách đóng là thùng 20kg/thùng); sơn dầu 

(sơn kết cấu thép): 0,2 tấn; sơn nƣớc: 1 tấn. 

* Phương án cung cấp nguyên vật liệu: 

+ Cát san lấp, cát xây dựng: Đƣợc mua tại các đơn vị có giấy phép kinh doanh 

vật liệu xây dựng trên địa bàn khu vực và các khu vực lân cận. 

+ Xi măng, đá, sỏi, sắt thép, gạch: Mua của các đơn vị có giấy phép kinh doanh 

vật liệu xây dựng trên địa bàn khu vực và các khu vực lân cận. 

+ Các thiết bị phụ trợ khác nhƣ: Dây điện, bóng chiếu sáng, ống nƣớc,... đƣợc 

mua của các đơn vị cung ứng trên địa bàn khu vực và các khu vực lân cận. 

+ Nƣớc sử dụng cho thi công (chủ yếu là nƣớc tƣới nền và lƣợng nhỏ để rửa vật 

liệu, trộn vữa, rửa phƣơng tiện thi công, vận chuyển): Đƣợc lấy từ đƣờng ống cấp 

nƣớc sạch của KCN An Phát 1. 

+ Điện sử dụng cho thi công: Từ lƣới điện của KCN An Phát 1. 
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* Phương án vận chuyển nguyên vật liệu: 

Nguyên vật liệu sẽ đƣợc các nhà thầu cung cấp vận chuyển từ nơi cung cấp về 

các khu vực tập kết nguyên vật liệu của dự án. 

- Tuyến đƣờng vận chuyển: Dự kiến tuyến đƣờng vận chuyển là QL37 và 

đƣờng giao thông nội bộ của KCN An Phát 1. 

- Phƣơng thức vận chuyển: Sử dụng xe tải loại 15 tấn vận chuyển đơn vị cung 

cấp đến dự án. Dự kiến quãng đƣờng vận chuyển trung bình khoảng 10 km. 

4.2. Nguyên, nhiên, vật liệu trong giai đoạn vận hành 

Bảng 2. Nhu cầu nguyên vật liệu cho 01 năm sản xuất ổn định của dự án 

TT Tên nguyên phụ liệu Đơn vị Số lƣợng Ghi chú 

I Nhu cầu sản xuất nhiệt kế hồng ngoại  

1 Hạt nhựa ABS/PC Tấn/năm 60 
Công đoạn 

ép nhựa 

2 Bảng mạch PCB Tấn/năm 60 Công đoạn 

gia công 

bảng mạch 

(thuê đơn vị 

gia công) 

3 Điện trở Tấn/năm 10 

4 Tụ điện Tấn/năm 6 

5 Điốt Tấn/năm 2 

6 IC Tấn/năm 10 

7 Cảm biến IR + quang học Tấn/năm 12 

Công đoạn 

lắp ráp sản 

phẩm 

8 Bộ nguồn/Dây dẫn Tấn/năm 4 

9 Màn hình LCD Tấn/năm 12 

10 Nút bấm/Ốc vít  Tấn/năm 2 

11 Bao bì đóng gói Tấn/năm 40 
Công đoạn 

đóng gói 

 Tổng I Tấn/năm 218  

II Nhu cầu sản xuất máy đo huyết áp 

1 Hạt nhựa ABS/PC Tấn/năm 130 
Công đoạn 

ép nhựa 

2 Bảng mạch PCB Tấn/năm 108 Công đoạn 

gia công 

bảng mạch 

(thuê đơn vị 

gia công) 

3 Điện trở Tấn/năm 20 

4 Tụ điện Tấn/năm 16 

5 Điốt Tấn/năm 4 

6 IC Tấn/năm 16 
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TT Tên nguyên phụ liệu Đơn vị Số lƣợng Ghi chú 

7 Cảm biến  Tấn/năm 12 

Công đoạn 

lắp ráp sản 

phẩm 

8 Màn hình LCD Tấn/năm 96 

9 Bộ nguồn/bộ chuyển đổi Tấn/năm 70 

10 Bơm khí Tấn/năm 160 

11 Dây dẫn/ống khí nhỏ Tấn/năm 20 

12 Bao quấn Tấn/năm 280 

13 Nút bấm/ốc vít Tấn/năm 4 

14 Bao bì đóng gói Tấn/năm 160 
Công đoạn 

đóng gói 

 Tổng II Tấn/năm 1.096  

III Nhu cầu sản xuất nhiệt kế điện tử 

1 Hạt nhựa ABS/PC Tấn/năm 5,4 
Công đoạn 

ép nhựa 

2 Bảng mạch PCB Tấn/năm 5,4 Công đoạn 

gia công 

bảng mạch 

(thuê đơn vị 

gia công) 

3 Điện trở Tấn/năm 1,2 

4 Tụ điện Tấn/năm 0,6 

5 Điốt Tấn/năm 0,3 

6 IC Tấn/năm 1,2 

7 Cảm biến Tấn/năm 3 

Công đoạn 

lắp ráp sản 

phẩm 

8 Bộ nguồn Tấn/năm 0,6 

9 Dây dẫn Tấn/năm 0,18 

10 Màn hình LCD Tấn/năm 0,72 

11 Đầu đo kim loại Tấn/năm 3,6 

12 Nút bấm/ốc vít Tấn/năm 0,12  

13 Bao bì đóng gói Tấn/năm 6 
Công đoạn 

đóng gói 

 Tổng III Tấn/năm 28,32  

IV Nhu cầu sản xuất máy kích thích điện thần kinh cơ và kích thích cơ điện 

1 Hạt nhựa ABS/PC Tấn/năm 21 
Công đoạn 

ép nhựa 
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TT Tên nguyên phụ liệu Đơn vị Số lƣợng Ghi chú 

2 Bảng mạch PCB Tấn/năm 18 Công đoạn 

gia công 

bảng mạch 

(thuê đơn vị 

gia công) 

3 Điện trở Tấn/năm 3 

4 Tụ điện Tấn/năm 2,4 

5 Điốt Tấn/năm 0,6 

6 IC Tấn/năm 3,6 

7 Cảm biến Tấn/năm 1,2 

Công đoạn 

lắp ráp sản 

phẩm 

8 Màn hình LCD Tấn/năm 6 

9 Bộ nguồn Tấn/năm 7,0 

10 Dây dẫn/dây điện cực Tấn/năm 7,2 

11 Ốc vít/Nút bấm Tấn/năm 0,8 

12 Bao bì đóng gói Tấn/năm 15 
Công đoạn 

đóng gói 

 Tổng IV Tấn/năm 85,8  

V Phụ liệu cho sản xuất 

1 Dây hàn thiếc (không chì) Tấn/năm 1 
Công đoạn 

hàn lắp ráp 

2 Mực in  Tấn/năm 1 Công đoạn 

in logo 3 Bản lƣới in, đầu in cao su Tấn/năm 0,06 

4 Dầu EDM Tấn/năm 0,1 Sửa chữa, 

bảo dƣỡng 

khuôn 
5 Dầu bôi trơn Tấn/năm 0,1 

6 Giẻ lau, găng tay Tấn/năm 0,55 Vệ sinh 

khuôn in 7 Cồn Tấn/năm 1 

 Tổng V Tấn/năm 3,81  

 Tổng cộng (I+II+III+IV+V) Tấn/năm 1.431,93  

Nguồn: Công ty TNHH Famidoc Việt Nam. 

* Đặc tính của một số nguyên liệu sử dụng trong sản xuất 

- Hạt nhựa ABS: Hạt nhựa ABS có đặc tính cứng, rắn nhƣng không giòn, cách 

điện, không thấm nƣớc, bền với nhiệt độ và hóa chất vì vậy không làm biến dạng sản 

phẩm; có khả năng chịu va đập. Nhựa ABS có khoảng nhiệt độ từ -25◦C đến 60◦C, 

nóng chảy ở nhiệt độ khoảng 105◦C. Ba thành phần của hạt nhựa ABS gồm Butadien, 

Styrene, monomer Acrylonitrile, tỉ lệ ba monomer này có thể thay đổi từ 15%-35% 
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Acrylonitrile, 40%-60% Styrene và 3%-30% Butadien. Nhựa ABS là một chuỗi dài 

các polybutadien đan chéo với các chuỗi ngắn, công thức: (C8H8-C6H6-C3H3N)n. 

- Hạt nhựa PC: Nhựa PC là viết tắc Polycarbonate, đây là một loại nhựa nhiệt 

dẻo vô định hình không màu và trong suốt. Tính chất vật lý của nhựa PC gồm: khối 

lƣợng riêng: 1,18-1,20 g / cm
3
; độ co rút của khuôn: 0,5-0,8%; nhiệt độ đúc: 230-

320°C; điều kiện sấy: 110-120 °C, cũng có thể là -60 ~ 120°C. Nhựa PC có độ bền va 

đạp cao, không màu và trong suốt. Độc cứng cao nên ổn định kích thƣớc và màu sắc, 

cách điện, chống ăn mòn và chống mài mòn tƣơng đối cao. Nhiệt  độ nóng chảy cao, 

làm lạnh nhanh, cƣờng độ va đập cao, uốn cong thấp. 

- Dây hàn thiếc: Sử dụng trong công đoạn hàn tay. Dạng dây có thành phần 

thiếc là 95,5%; Bạc 0,29%; Đồng 0,68%; Nhựa thông 3,2%. Nhiệt độ nóng chảy là 

217-220
0
C. 

- Mực in: Với các thành phần chủ yếu gồm polyme phân tử cao chiếm 55% ; 

bột màu 10% ; isophorone C9H14O 10% ; Cyclohexan C6H10O 7% ; Butyl Acetate 

CH3COOC4H9  13% ; Xylen C6H4(CH3)2  5%. 

- Cồn (Ethanol): là chất hoạt tính tẩy rửa: Ethanol là chất lỏng trong suốt, 

không màu, có mùi thơm nhẹ và dễ cháy. Có vị cay đặc trƣng, tan vô hạn trong nƣớc. 

Nhẹ hơn nƣớc, khối lƣợng riêng 0,7936 g/ml ở 15 độ C), dễ bay hơi, sôi ở nhiệt độ 

78,39 độ C, hóa rắn ở -114,15 độ C. 

Bảng 3. Nhu cầu sử dụng nhiên liệu, điện, nƣớc của dự án 

TT Nội dung Đơn vị Số lƣợng Nguồn gốc 

1 Nhu cầu về điện KWh/năm 120.000 

KCN An Phát 1 

 

2 Nƣớc cấp  

2.1 Nước cấp cho sinh hoạt m
3
/tháng 546 

2.2 Nước cấp làm mát m
3
/tháng 109,2 

2.3 Nước tưới cây, rửa đường m
3
/tháng 33,7 

3 Gas phục vụ nấu ăn Kg/năm 2.808 Việt Nam 

4 Than hoạt tính Kg/năm 947 Việt Nam 

Nguồn: Công ty TNHH Famidoc Việt Nam. 

* Nhu cầu sử dụng nƣớc 

- Nƣớc cấp cho sinh hoạt: Khi hoạt động ổn định, công nhân của nhà máy 

khoảng 300 ngƣời. Nhà máy có tiến hành nấu ăn cho công nhân, căn cứ vào tiêu chuẩn 

cấp nƣớc TCVN13606:2023 – Cấp nƣớc, mạng lƣới đƣờng ống và công trình, định 

mức sử dụng nƣớc cho công nhân là 70 lít/ngƣời/ca. Nhƣ vậy tổng lƣợng nƣớc cấp cho 

hoạt động sinh hoạt của nhà máy là: 300 ngƣời x 70 lít/ngƣời = 21.000 lít/ngày = 21 

m
3
/ngày tƣơng đƣơng 546 m

3
/tháng. 

- Nƣớc cấp cho làm mát (máy ép nhựa): Khi hoạt động ổn định, công ty có 12 
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máy ép phun, đây là loại máy móc đƣợc làm mát bằng nƣớc theo nguyên lý gián tiếp. 

Lƣợng nƣớc đƣợc sử dụng tuần hoàn, không thải ra ngoài môi trƣờng. Lƣợng nƣớc bổ 

sung hàng ngày do bay hơi (theo hồ sơ kỹ thuật máy móc) khoảng 350 lít/ngày/máy 

tƣơng đƣơng 4,2 m
3
/ngày (109,2 m

3
/tháng). 

- Nƣớc vệ sinh rửa đƣờng, tƣới cây: Căn cứ vào tiêu chuẩn cấp nƣớc 

TCVN13606:2023 – Cấp nƣớc, mạng lƣới đƣờng ống và công trình, định mức sử dụng 

cho tƣới cây là 3 lít/m
2
; cho hoạt động rửa đƣờng là 0,4 – 0,5 lít/m

2
. Cả hai hoạt động 

này diễn ra hầu nhƣ không diễn ra thƣờng xuyên. Giả sử trung bình có khoảng 10 

ngày/tháng diễn ra hoạt động này tƣơng đƣơng với lƣợng nƣớc cấp cho hoạt động rửa 

đƣờng khoảng là 5,1 m
3
/tháng; hoạt động tƣới cây khoảng 28,6 m

3
/tháng. 

Ngoài ra, còn lƣợng cấp không thƣờng xuyên cấp cho hoạt động phòng cháy chữa 

cháy. Theo quy phạm cấp nƣớc chữa cháy trong và ngoài nhà của QCVN 06:2022, lƣu 

lƣợng chữa cháy tính cho 01 đám cháy áp dụng cấp nƣớc trong nhà: Qcc= 5x2 = 10 (l/s); 

thời gian chữa cháy trong 1 giờ liên tục (do hệ thống chữa cháy vách tƣờng kếp hợp với 

chữa cháy sprinkler), cấp nƣớc nƣớc chữa cháy sprinkler cao nhất cho nhà kho theo 

TCVN 7336:2021: Qsp = 82,5 l/s; thời gian chữa cháy liên tục trong 1 giờ. Tổng lƣu lƣợng 

chữa cháy trong 1 giờ: QFF = Qcc + Qsp = 10 + 82,5 = 92,5 l/s. 

Từ nhu cầu sử dụng nƣớc của dự án, ta có bảng cân bằng nƣớc của dự án nhƣ sau: 

TT Mục đích 

Khối lƣợng 

nƣớc cấp 

đầu vào 

Khối lƣợng 

nƣớc thải 
Ghi chú 

1 Nƣớc cấp sinh hoạt 21 m
3
/ngày 21 m

3
/ngày 

Thu gom về hệ thống 

xử lý nƣớc thải sinh 

hoạt của nhà máy 

2 Nƣớc cấp cho làm mát 4,2 m
3
/ngày 0 m

3
/ngày 

Bay hơi và cấp 

thêm, không thải ra 

ngoài môi trƣờng 

3 
Nƣớc tƣới cây, rửa 

đƣờng 
3,37 m

3
/ngày 3,37 m

3
/ngày 

Thấm vào đất/thoát   

vào hệ thống thu gom, 

thoát nƣớc mặt 

 Tổng tối đa 
28,57 

m
3
/ngày 

24,37 

m
3
/ngày 

 

Nhƣ vậy, lƣợng nƣớc thải tối đa phát sinh từ hoạt động của dự án là 24,37 

m
3
/ngày ≈ 24,5 m

3
/ngày trong đó có 21 m

3
/ngày đêm cần phải xử lý. 
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5. Các thông tin khác liên quan đến dự án đầu tƣ 

5.1. Cơ cấu sử dụng đất của dự án 

Bảng 4. Cơ cấu sử dụng đất của dự án 

TT Loại đất Diện tích (m
2
) Tỷ lệ (%) 

1 Đất xây dựng công trình 2.761.69 58,29 

2 Đất cây xanh  1.021,64 21,56 

3 Đất giao thông, sân đƣờng nội bộ 954,67 20,15 

 Tổng 4.738 100,00 

Nguồn: Công ty TNHH Famidoc Việt Nam. 

5.2. Các hạng mục công trình của dự án 

Trên tổng diện tích của dự án (4.738m
2
), Công ty đầu tƣ xây dựng các hạng 

mục công trình chính, phụ và các hạng mục bảo vệ môi trƣờng nhƣ sau: 

Bảng 5. Các hạng mục công trình của dự án 

TT 
Các hạng mục 

công trình 
Đơn vị 

Diện tích 

xây dựng 

Diện tích 

sàn XD 
Ghi chú 

I Các hạng mục công trình chính 

1 
Nhà xƣởng sản xuất 

(3 tầng) 
m

2
 2.704,79 5.435,48  

II Các hạng mục công trình phụ 

2 Nhà bảo vệ m
2
 12,5 12,5  

3 Phòng máy nén khí m
2
 44,4 44,4  

4 Bãi đỗ xe m
2
 60 - 

Nằm trong 

diện tích cây 

xanh 

5 
Bể nƣớc PCCC 

(V=398m
3
) 

m
2
 135 - 

Nằm trong 

diện tích  

nhà xƣởng 

6 
Sân đƣờng giao thông 

nội bộ 
m

2
 1.021,64 -  

7 Cây xanh thảm cỏ m
2
 954,67 -  

III Các hạng mục công trình bảo vệ môi trƣờng 

8 
Hệ thống xử lý nƣớc 

thải chung (xây ngầm) 
m

2
 - - 

Xây ngầm 

trên diện tích 

cây xanh 

9 
Khu lƣu trữ phế phẩm 

(kho chất thải) 
m

2
 36 - 

Nằm trong 

diện tích  

nhà xƣởng 

 Tổng m
2 

4.738 5.492,38  

Nguồn: Công ty TNHH Famidoc Việt Nam. 
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 5.2.1. Các hạng mục công trình chính 

* Nhà xưởng sản xuất: Diện tích 2.704,79m
2
, xây 03 tầng. Kết cấu khung thép 

zamil, móng, sàn BTCT, tƣờng xây gạch, mái lợp tôn sóng công nghiệp. Cửa ra vào là 

cửa cuốn nhôm, cửa cuốn tự động, cửa sổ là cửa chớp tôn. Phân khu chức năng tại nhà 

xƣởng sản xuất cụ thể nhƣ sau: 

- Tầng 1: Khu vực lễ tân 49 m
2
; phòng họp 51,8 m

2
; kho linh kiện điện tử 92 

m
2
; phòng IQC 26,3 m

2
; nhà vệ sinh (02 khu) 67 m

2
; khu vực ép nhựa 280 m

2
; khu vực 

máy nghiền và máy trộn 45 m
2
; khu vực sửa chữa, bảo dƣỡng khuôn 280m

2
; kho hàng 

1.350 m
2
; khu vực in và sấy 65 m

2
; phòng bơm 30 m

2
; khu lƣu trữ phế phẩm 36 m

2
; 

khu vực nhà ăn 162 m
2
; trạm biến áp 22 m

2
; phòng điện 27 m

2
 và khu vực cầu thang, 

lối đi trong nhà xƣởng. 

- Tầng 2: Khu vực văn phòng 120 m
2
; phòng họp 42 m

2
; phòng giám đốc 23 

m
2
; phòng kế toán 23 m

2
; phòng kiểm soát tài liệu 32 m

2
; khu vực dây chuyền lắp ráp 

các sản phẩm 1.603 m
2
; phòng nghỉ ca 98 m

2
; khu vực nhà vệ sinh 32 m

2
 và khu vực 

cầu thang, lối đi, không gian trống trong xƣởng. 

- Tầng 3: Khu nghỉ ngơi giải trí và nhà ăn của khối văn phòng 300m
2
 và khu 

vực cầu thang, lối đi trong nhà xƣởng. 

5.2.2. Các hạng mục công trình phụ trợ 

* Nhà bảo vệ: Diện tích 12,5m
2
; xây 01 tầng. Kết cấu móng BTCT, tƣờng xây 

gạch, trát vữa xi măng, quét sơn, mái lợp tôn.  

* Phòng máy nén khí: Diện tích 44,4m
2
; xây 01 tầng. Kết cấu móng BTCT, 

tƣờng xây gạch, trát vữa xi măng, quét sơn, mái lợp tôn.  

* Bãi đỗ xe: Diện tích 60m
2
. Kết cấu khung thép zamin, nền BTCT, không có 

tƣờng bao che, mái lợp tôn, xà gồ đỡ mái tôn.  

* Hệ thống giao thông:  

Hệ thống giao thông đƣợc thiết kế đảm bảo giao thông, gắn liền và tổ chức hài 

hòa vói mạng lƣới giao thông KCN. Tuân thủ theo đúng điều chỉnh quy hoạch chi tiết 

KCN An Phát 1. 

- Giao thông đối ngoại: Đƣờng phía Nam khu vực quy hoạch (mặt cắt A-A): 

chiều rộng nền đƣờng Bn=11,0m; vỉa hè 2 bên là 7,5m; hành lang cây xanh cách ly 2 

bên là 6m. 

- Giao thông nội bộ: 

+ Đƣờng giao thông mặt cắt 1-1: chiều rộng lòng đƣờng B=3,5m. 

+ Đƣờng giao thông mặt cắt 2-2: Chiều rộng lòng đƣờng B=3,5m. 

+ Đƣờng giao thông mặt cắt 3-3: Chiều rộng lòng đƣờng B=3,5m. 

+ Đƣờng giao thông mặt cắt 4-4: Chiều rộng lòng đƣờng B=3,5m. 

* Hệ thống cấp điện:  

Dự án sử dụng nguồn điện lấy từ lƣới điện 22 kV của KCN thông qua điểm đấu 

nối phía Đông dự án. Công ty sử dụng trạm biến áp riêng công suất 1.000 KVA để phục 
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vụ cho quá trình sản xuất và sinh hoạt. Hệ thống điện của toàn Nhà máy đƣợc chia làm 

02 hệ thống riêng biệt cho sản xuất và sinh hoạt, toàn bộ hệ thống điện cấp cho sản 

xuất và sinh hoạt, chiếu sáng bên trong Nhà máy đƣợc đi bằng hệ thống cáp ngầm.  

* Hệ thống cấp nước: 

- Cấp nước: Nƣớc cấp cho dự án chủ yếu phục vụ vào mục đích sản xuất, sinh 

hoạt, PCCC, vệ sinh đƣờng, tƣới cây. Toàn bộ lƣợng nƣớc này đều đƣợc lấy từ hệ 

thống cấp nƣớc của KCN thông qua điểm đấu nối với tuyến ống cấp nƣớc ở phía Bắc 

dự án. Nƣớc sạch qua đồng hồ đo và chảy vào bể chứa nƣớc của dự án bằng đƣờng 

ống HDPE D110, dài 46m.  

- Phân phối nước:  

 Cấp cho nhà bảo vệ: Nƣớc sạch từ bể chứa nƣớc phân phối tới các khu vực 

tiêu thụ nƣớc bằng mạng lƣới đƣờng ống HDPE D75, D25 và tổng chiều dài 140m. 

 Cấp cho nhà xƣởng: Nƣớc sạch từ bể chứa phân phối tới các khu vực tiêu thụ 

nƣớc bằng mạng lƣới đƣờng ống HDPE D40, dài 25m. 

 Bố trí các tuyến ống chữa cháy D200 xung quanh nhà xƣởng và khu vực quy 

hoạch thông qua trạm bơm chữa cháy. 

* Hệ thống thông tin liên lạc:  

Gồm có trung tâm điện thoại, fax, e-mail, khu vực văn phòng và các bộ phận 

làm việc có số điện thoại riêng. 

* Hệ thống thông gió:  

Khu vực nhà văn phòng đƣợc lắp đặt điều hòa không khí. Nhà xƣởng sản xuất 

đƣợc lắp đặt hệ thống điều hoà không khí và thông thoáng nhà xƣởng (tùy từng vị trí) 

nhằm tạo điều kiện môi trƣờng làm việc tốt nhất cho CBCNV. 

5.2.3. Các hạng mục công trình xử lý chất thải và bảo vệ môi trƣờng 

* Hệ thống thu gom, thoát nước mưa: 

- Hệ thống thoát nƣớc mƣa trên mái công trình: Nƣớc mƣa theo các ống dẫn 

PVC từ trên mái các công trình chảy xuống hệ thống cống thoát nƣớc mặt ở phía dƣới. 

Các ống dẫn PVC có đƣờng kính D110. 

- Hệ thống thoát nƣớc mặt: Hệ thống thoát nƣớc mặt là hệ thống cống BTCT 

kích thƣớc D400 - D500, chiều dài 225 m đƣợc bố trí xung quanh nhà xƣởng để thu 

gom nƣớc mƣa trên mái và sân đƣờng nội bộ. Trên hệ thống có bố trí 5 hố ga lắng cặn 

kích thƣớc 1m × 1m, chiều sâu tùy từng vị trí. Công ty có 01 điểm đấu nối nƣớc mƣa 

ra hệ thống thu gom nƣớc mƣa của KC An Phát 1. Tọa độ điểm đấu nối nƣớc mƣa của 

dự án (theo hệ tọa độ VN2000, kinh tuyến trục 105
0
45’, múi chiếu 3

0
): X(m) = 

2324890 Y(m) = 563642. 

* Hệ thống thu gom, thoát nước thải: 

- Nƣớc thải từ các nhà vệ sinh đƣợc xử lý sơ bộ bằng bể tự hoại 3 ngăn, nƣớc 

thải nhà bếp đƣợc xử lý sơ bộ bằng bể tách mỡ sau đó theo đƣờng ống uPVC D200, 
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dài 105 m, độ dốc 0,5% tự chảy về HTXL nƣớc thải chung công suất 25 m
3
/ngày đêm 

của Nhà máy. Trên hệ thống có bố trí 07 hố ga lắng cặn, kích thƣớc 1m × 1m, chiều 

sâu tùy từng vị trí.  

- Nƣớc thải sau HTXL nƣớc thải đƣợc bơm (lƣu lƣợng 5 m
3
/h) theo đƣờng ống 

HDPE D63, dài 119 m chảy vào hố ga đấu nối của KCN An Phát 1. Tọa độ điểm đấu 

nối nƣớc thải của dự án (theo hệ tọa độ VN2000, kinh tuyến trục 105
0
45’, múi chiếu 

3
0
): X(m) = 2324881; Y(m) = 563692. 

- Nƣớc làm mát máy ép nhựa: đƣợc sử dụng tuần hoàn, không thải ra ngoài môi 

trƣờng (nƣớc từ bể chứa  ống dẫn  vị trí làm mát (máy ép nhựa)  ống dẫn  

thiết bị trao đổi nhiệt  bể chứa nƣớc làm mát). 

* Công trình xử lý bụi, khí thải:  

- 01 HTXL khí thải tại công đoạn đúc ép nhựa công suất 4.500 m
3
/h (Hệ 

thống xử lý khí thải số 1). 

- 01 HTXL khí thải tại công đoạn in, sấy sau in, công đoạn hàn và công đoạn vệ 

sinh khuôn in công suất 25.000 m
3
/h  (Hệ thống xử lý khí thải số 2). 

* Các công trình lưu giữ, xử lý chất thải rắn, chất thải nguy hại:  

Khu lƣu trữ phế phẩm: đƣợc bố trí làm kho chứa chất thải với diện tích 36m
2
. 

Trong kho chứa đƣợc phân chia thành 3 khu vực bao gồm: khu vực chất thải nguy hại 

diện tích 12m
2
, khu vực chất thải thông thƣờng diện tích 12m

2
 và khu vực chất thải 

sinh hoạt diện tích 12m
2
. Khu vực có biển cảnh báo chất thải, nền bê tông chống 

thấm, bên trong bố trí các thùng chứa theo quy định. 

* Các công trình bảo vệ môi trường khác: 

- Hệ thống cây xanh: Công ty trồng cây cảnh xung quanh nhà xƣởng và phía 

trƣớc Nhà máy, tạo một môi trƣờng không gian xanh, sạch, đẹp. Diện tích cây xanh 

đảm bảo đúng quy hoạch đƣợc duyệt.  

- Hệ thống PCCC:  

Hệ thống PCCC thiết kế theo các quy định, tiêu chuẩn hiện hành, cụ thể nhƣ 

sau: 

+ Tổng mặt bằng, khoảng cách an toàn PCCC. 

+ Bậc chịu lửa của công trình; lối và đƣờng thoát nạn. 

+ Hệ thống báo cháy tự động; hệ thống điện cấp cho PCCC. 

+ Hệ thống chữa cháy tự động Sprinkler bằng nƣớc; tƣờng ngăn cháy. 

+ Hệ thống cấp nƣớc chữa cháy trong và ngoài nhà. 

+ Hệ thống đèn chiếu sáng sự cố và chỉ dẫn thoát nạn. 

+ Các bình chữa cháy ban đầu; hệ thống chống sét; hệ thống hút khói. 

Sau khi các công trình xây dựng hoàn thành, Công ty tiến hành lắp đặt hệ thống 

PCCC và tiến hành nghiệm thu các công trình theo đúng quy định của Nhà nƣớc. 
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- Hệ thống chống sét:  

Để đảm bảo cho quá trình sản xuất đƣợc an toàn, liên tục và tránh thiệt hại về 

tài sản, con ngƣời do sét gây ra, tại nhà xƣởng chính và các công trình phụ trợ đều có 

thiết kế hệ thống chống sét hoàn chỉnh theo tiêu chuẩn TCVN 9385:2012 - Chống sét 

cho công trình xây dựng - hƣớng dẫn thiết kế, kiểm tra và bảo trì hệ thống. Hệ thống 

chống sét bao gồm: bộ phận thu sét, bộ phận dẫn xuống, các loại mối nối, điểm kiểm 

tra đo đạc, bộ phận dây dẫn nối đất, bộ phận cực nối đất. 

5.3. Danh mục máy móc thiết bị của dự án 

5.3.1. Danh mục máy móc thiết bị phục vụ giai đoạn thi công 

Bảng 6. Danh mục máy móc thiết bị phục vụ cho quá trình  

thi công xây dựng, lắp đặt máy móc thiết bị 

Loại máy Công suất Số lƣợng Tình trạng Xuất xứ 

Phục vụ thi công xây dựng 

Máy đầm  15 tấn 01 HĐBT Việt Nam 

Máy phát điện 50 kW 01 HĐBT Việt Nam 

Máy đào, xúc 2 m
3
 01 HĐBT Việt Nam 

Máy ép thủy lực VRM 1500/800HD 01 HĐBT Việt Nam 

Cần cẩu
 

30 tấn 01 HĐBT Việt Nam 

Máy trộn bê tông 250 lít 01 HĐBT Việt Nam 

Máy ủi 130 CV 01 HĐBT Việt Nam 

Máy san đất 90 CV 01 HĐBT Việt Nam 

Máy cắt 3 kW 04 HĐBT Việt Nam 

Xe rùa 150 kg 05 HĐBT Việt Nam 

Máy hàn, máy cƣa - 06 HĐBT Việt Nam 

Phục vụ lắp đặt máy móc 

Cần cẩu
 

30 tấn 02 HĐBT Việt Nam 

Xe nâng 12 m 04 HĐBT Việt Nam 

5.3.2. Danh mục máy móc thiết bị phục vụ giai đoạn vận hành  

Bảng 7. Danh mục máy móc thiết bị chính phục vụ cho sản xuất 

TT Máy móc, thiết bị Đơn vị Số lƣợng Nguồn gốc 
Năm  

sản xuất 

I Máy móc, thiết bị chính phục vụ sản xuất  

1 Máy ép phun Cái 12 Trung Quốc 2023 

2 
Robot công nghiệp (vận chuyển 

nguyên vật liệu) 
Cái 12 Trung Quốc 2023 

3 
Thiết bị vận chuyển nguyên vật 

liệu tự động 
Cái 12 Trung Quốc 2023 

4 Máy trộn Cái 02 Trung Quốc 2023 
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TT Máy móc, thiết bị Đơn vị Số lƣợng Nguồn gốc 
Năm  

sản xuất 

5 Máy nghiền Cái 02 Trung Quốc 2023 

6 Máy in lụa Cái 04 Trung Quốc 2023 

7 Máy in pad Cái 04 Trung Quốc 2023 

8 Dây chuyền lắp ráp (22m) Chuyền 05 Trung Quốc 2023 

9 Thiết bị kiểm tra hiệu chuẩn Cái 04 Trung Quốc 2023 

10 Thiết bị ổn áp Cái 60 Trung Quốc 2023 

11 Đồng hồ vạn năng Cái 40 Trung Quốc 2023 

12 
Máy kiểm tra đa chức năng tĩnh 

và độ kín khít 
Cái 12 Trung Quốc 2023 

13 Máy kiểm tra áp suất tĩnh Cái 12 Trung Quốc 2023 

14 Máy hiện sóng kỹ thuật số Cái 10 Trung Quốc 2023 

15 Máy quét cấp mã vạch Cái 03 Trung Quốc 2023 

16 
Thiết bị kiểm tra chống thấm 

nƣớc 
Cái 01 Trung Quốc 2023 

17 Máy kiểm tra ROHS Cái 01 Trung Quốc 2023 

18 
Buồng kiểm soát nhiệt độ, độ 

ẩm 
Cái 01 Trung Quốc 2023 

19 Máy kiểm tra phân tích Cái 01 Trung Quốc 2023 

20 Lò sấy sau in Cái 02 Trung Quốc 2023 

21 Máy hàn tay Cái 50 Trung Quốc 2023 

22 Máy mài Cái 01 Trung Quốc 2023 

23 Máy phay Cái 01 Trung Quốc 2023 

24 Máy xung điện EDM Cái 01 Trung Quốc 2023 

25 Tháp giải nhiệt Tháp 01 Trung Quốc 2023 

26 Máy nén khí Cái 02 Trung Quốc 2023 

III Máy móc thiết bị khác 

1 Máy tính Bộ 45 Việt Nam 2023 

2 Bàn ghế văn phòng HT 01 Việt Nam 2023 

3 Máy photo Cái 02 Việt Nam 2023 

4 Máy in Cái 05 Việt Nam 2023 

5 Máy fax Cái 01 Việt Nam 2023 

6 Điện thoại bàn Cái 10 Việt Nam 2023 

7 Xe nâng hàng Cái 03 Việt Nam 2023 

8 Xe ô tô  Cái 02 Việt Nam 2023 

Nguồn: Công ty TNHH Famidoc Việt Nam 
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* Nguyên lý, quy trình hoạt động của máy ép phun: 

Hạt nhựa đƣợc gia nhiệt để hóa lỏng bằng điện và phun vào trong khuôn đúc 

bằng kim loại để tạo ra đƣợc các sản phẩm là “linh kiện nhựa” theo yêu cầu. Quá trình 

gia nhiệt, tùy từng loại nhựa mà nhiệt độ dao động từ 150ºC đến 280ºC. Các “linh kiện 

nhựa” đƣợc làm mát thông qua thiết bị làm mát (giải nhiệt bằng nƣớc) và kiểm tra 

ngoại quan và lấy mẫu đo kích thƣớc.  

Quá trình vận hành máy đúc ép nhựa có sử dụng nƣớc sạch để phục vụ quá 

trình làm mát thông qua thiết bị làm mát (giải nhiệt). Tại thiết bị ép phun, nƣớc đƣợc 

bơm từ thiết bị lọc của máy làm mát qua hệ thống đƣờng ống đi vào các rãnh của 

khuôn, khi đó nhờ hệ thống giãn nở của vật liệu làm mát các sản phẩm nhựa và khuôn 

khác nhau sẽ làm cho chúng tách rời ra, sản phẩm không dính vào khuôn khi ra ngoài. 

Lƣợng nƣớc thải này là nƣớc sạch (quá trình làm mát gián tiếp, không phun trực tiếp 

lên sản phẩm) nhƣng có nhiệt độ cao, do vậy sẽ đƣợc xử lý qua hệ thống giải nhiệt của 

máy làm mát và đƣợc tuần hoàn tái sử dụng, định kỳ bổ sung nƣớc. 
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Hình 5. Nguyên lý hoạt động của máy đúc ép nhựa 



Báo cáo đề xuất cấp Giấy phép môi trường Dự án: Nhà máy sản xuất thiết bị y tế Famidoc 

Chủ đầu tư: Công ty TNHH Famidoc Việt Nam 

27 

5.4. Biện pháp tổ chức thi công 

5.4.1. Bố trí mặt bằng thi công 

Để triển khai thi công xây dựng, Công ty tổ chức đấu thầu để lựa chọn nhà thầu 

có kinh nghiệm để thực hiện. Sau khi nhận đƣợc thông báo trúng thầu từ chủ đầu tƣ, 

nhà thầu thi công tiến hành thực hiện: 

- Tiếp nhận mặt bằng thi công. 

- Xây lắp các công trình phụ trợ phục vụ thi công: 

+ Lắp dựng kho dụng cụ để chứa vật tƣ nhỏ, máy móc dụng cụ cầm tay. 

+ Bố trí bãi tập kết vật liệu rời (cát vàng, cát đen, đá, gạch): bãi đƣợc bố trí cố 

định hoặc thay đổi theo tiến độ thi công của các hạng mục công trình. 

+ Bố trí khu vực tập kết xe máy, thiết bị thi công.  

+ Sử dụng nhà vệ sinh lƣu động. 

+ Điện phục vụ thi công và sinh hoạt: Sử dụng nguồn điện lấy từ lƣới điện của 

KCN. 

+ Nƣớc phục vụ thi công và sinh hoạt: Đƣợc lấy từ hệ thống đƣờng ống cấp 

nƣớc của KCN. 

+ Thoát nƣớc thi công: Hệ thống thoát nƣớc mƣa, nƣớc thải đƣợc xây dựng tạm 

thời. Trên hệ thống thoát nƣớc có bố trí các hố ga để thu cặn trƣớc khi cho chảy ra 

mƣơng thoát nƣớc của khu vực. 

+ Sân đƣờng nội bộ đƣợc xây dựng, thuận tiện cho phƣơng tiện chuyên chở 

VLXD.   

+ Hệ thống PCCC: Lắp đặt các bình chữa cháy tại những vị trí cần thiết dễ xảy 

ra hỏa hoạn và cử cán bộ chuyên trách của công trƣờng kiểm tra thƣờng xuyên sự sẵn 

sàng của hệ thống PCCC. 

- Hoàn trả mặt bằng sau khi bàn giao công trình: Sau khi thi công xong, toàn bộ 

máy móc, thiết bị thi công sẽ đƣợc tháo dỡ chuyển ra khỏi phạm vi công trƣờng và dọn 

dẹp sạch sẽ để bàn giao công trình cho chủ đầu tƣ. 

5.4.2. Biện pháp thi công 

TT 
Hạng mục  

công trình 

Biện pháp thi công 

Các bƣớc thi công Máy, thiết bị thi công chính 

1 

Xây dựng nhà 

xƣởng, nhà máy 

nén khí, nhà bảo vệ 

- Làm nền móng, dựng 

khung nhà và lợp mái, xây 

dựng tƣờng bao, sơn hoàn 

thiện  

- Sử dụng máy đào kết hợp 

đào tay, máy khoan, máy cắt, 

cần cẩu, máy hàn, xe rùa, xe 

cải tiến, máy trộn bê tông, 

trộn vữa 

2 

Các hệ thống hạ 

tầng kỹ thuật khác 

cho các công trình 

- Đào rãnh để đặt ống, dây.  

- Lắp ghép ống, dây (dán 

keo, vặn ren) 

- Sử dụng máy hàn, máy cƣa, 

máy tiện, máy khoan 
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TT 
Hạng mục  

công trình 

Biện pháp thi công 

Các bƣớc thi công Máy, thiết bị thi công chính 

mới (điện, nƣớc, 

PCCC, chống sét, 

thông tin) 

- San lấp đất 

3 
Lắp đặt máy móc 

thiết bị  

- Gia cố bệ đặt máy 

- Lắp đặt máy móc, thiết bị 

- Sử dụng máy khoan bê 

tông, máy mài, máy cƣa, 

máy cắt, máy khoan sắt, xe 

cần cẩu, xe nâng 

5.5. Tiến độ thực hiện dự án 

Bảng 8. Tiến độ thực hiện dự án 

TT Công việc thực hiện Tiến độ thực hiện 

1 Thực hiện các thủ tục PCCC, môi trƣờng, xây dựng Tháng 10/2025 - 01/2026 

2 Xây dựng nhà xƣởng Tháng 02/2026 - 07/2026 

3 Lắp đặt máy móc, thiết bị Tháng 07/2026 - 08/2026 

4 Vận hành thử và chính thức đi vào hoạt động Tháng 09/2026 - 12/2026 

Nguồn: Công ty TNHH Famidoc Việt Nam. 

5.6. Tổng vốn đầu tƣ 

Tổng vốn đầu tƣ của dự án là: 155.556.000.000 (Một trăm năm mươi lăm tỷ, 

năm trăm năm mươi sáu triệu) đồng, trong đó:  

- Vốn góp để thực hiện dự án: 25.926.000.000 (Hai mươi lăm tỷ, chín trăm hai 

mươi sáu triệu) đồng, chiếm 16,67% tổng vốn đầu tƣ. 

- Vốn huy động: 129.630.000.000 (Một trăm hai mươi chín tỷ, sáu trăm ba 

mươi triệu) đồng, chiếm 83,33% tổng vốn đầu tƣ. 

5.7. Nhu cầu về lao động và chế độ làm việc 

- Dự kiến khi đi vào hoạt động ổn định thì tổng số lao động của Nhà máy là 300 

ngƣời. 

- Số ngày làm việc: 312 ngày/năm, 01 ca làm việc/ngày, 8 tiếng/ca. 
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Chƣơng II 

SỰ PHÙ HỢP CỦA DỰ ÁN ĐẦU TƢ VỚI QUY HOẠCH,  

KHẢ NĂNG CHỊU TẢI CỦA MÔI TRƢỜNG 

1. Sự phù hợp của dự án đầu tƣ với quy hoạch bảo vệ môi trƣờng quốc gia, quy 

hoạch tỉnh, phân vùng môi trƣờng  

* Sự phù hợp của dự án với quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia:  

Quyết định số 611/QĐ-TTg ngày 08/7/2024 của Thủ tƣớng Chính phủ phê 

duyệt Quy hoạch bảo vệ môi trƣờng quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 

2050 có nêu mục tiêu tổng quát là chủ động phòng ngừa, kiểm soát đƣợc ô nhiễm và 

suy thoát môi trƣờng; phụ hồi và cải thiện đƣợc chất lƣợng môi trƣờng; ngăn chặn suy 

giảm và nâng cao chất lƣợng đa dạng sinh học.  

Trong quá trình triển khai dự án, Công ty đề xuất lắp đặt các HTXL khí thải và 

HTXL nƣớc thải chung; bố trí các phƣơng tiện lƣu chứa, kho chứa chất thải theo đúng 

quy định, mặt khác loại hình sản xuất của Công ty thuộc loại hình thu hút đầu tƣ trong 

KCN, nên việc đầu tƣ dự án là phù hợp với quy hoạch bảo vệ môi trƣờng quốc gia. 

* Sự phù hợp với Quy hoạch bảo vệ môi trường Quốc gia và Chiến lược bảo 

vệ môi trường Quốc gia đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030: 

Theo Quy hoạch bảo vệ môi trƣờng quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến 

năm 2050 đƣợc Thủ tƣớng Chính phủ phê duyệt Quyết định số 611/QĐ-TTg ngày 

08/7/2024 có nêu mục tiêu tổng quát là chủ động phòng ngừa, kiểm soát đƣợc ô nhiễm 

và suy thoát môi trƣờng; phục hồi và cải thiện đƣợc chất lƣợng môi trƣờng; ngăn chặn 

suy giảm và nâng cao chất lƣợng đa dạng sinh học. Trong quá trình hoạt động, Công ty 

chủ động đƣa ra các biện pháp, công trình bảo vệ môi trƣờng nhƣ hệ thống xử lý nƣớc 

thải, thực hiện công tác tái sử dụng và tái chế các nguyên liệu thừa. Nhƣ vậy Dự án 

Nhà máy sản xuất các thiết bị y tế Famidoc của Công ty TNHH Famidoc Việt Nam 

hoàn toàn phù hợp với quy hoạch bảo vệ môi trƣờng quốc gia. 

* Sự phù hợp với quy hoạch tỉnh và các quy hoạch khác: 

Do sự thay đổi về địa giới hành chính từ ngày 01/07/2025, vị trí nhà máy thuộc 

địa phận xã An Phú, thành phố Hải Phòng tuy nhiên các Quy hoạch trƣớc đây vẫn 

đang đƣợc áp dụng do đó trong phần này, chúng tôi vẫn đánh giá sự phù hợp của Nhà 

máy theo các quy hoạch hiện tại. 

- Nhà máy phù hợp với Quy hoạch tỉnh Hải Dƣơng thời kỳ 2021 - 2030, tầm 

nhìn đến năm 2050 đƣợc Thủ tƣớng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1639/QĐ-

TTg ngày 19/12/2023. Cụ thể: Dự án thuộc Danh mục dự án dự kiến ƣu tiên thực hiện 

của tỉnh Hải Dƣơng thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến 2050 (Mục II.2, phần II, Phụ 

lục XX kèm theo Quyết định 1639/QĐ-TTg ngày 19/12/2023 của Thủ tƣớng Chính 

phủ). Trong thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, bố trí khoảng 390 ha đất 

dành cho an ninh, tăng 144 ha so với hiện tại (Mục I.2, Phụ lục XVI). 
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- Đối chiếu với những ngành nghề thu hút đầu tƣ, hạn chế thu hút đầu tƣ và 

không thu hút đầu tƣ trên địa bàn tỉnh Hải Dƣơng giai đoạn 2024 – 2030 theo Quyết 

định số 3118/QĐ-UBND ngày 22/12/2023 của UBND tỉnh Hải Dƣơng thì dự án sản 

xuất các sản phẩm đóng gói bao bì cao cấp của Công ty TNHH Technology Paishing 

HD Việt Nam không nằm trong danh mục các dự án  hạn chế đầu tƣ giai đoạn 2024 - 

2030 trên địa bàn tỉnh. 

- Nhà máy phù hợp với Quyết định số 970/QĐ-UBND  ngày 17/4/2020 của 

UBND tỉnh Hải Dƣơng về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu 

công nghiệp Quốc Tuấn – An Bình, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dƣơng (nay là khu 

công nghiệp An Phát 1, xã Trần Phú, thành phố Hải Phòng). Theo quyết định phê 

duyệt, những ngành nghề chủ yếu của khu công nghiệp bao gồm: Công nghiệp chế tạo 

và lắp ráp linh kiện cơ khí và điện tử; Công nghiệp chế biến thực phẩm, hàng tiêu 

dùng; Các ngành công nghiệp phụ trợ, công nghiệp khác có công nghệ sản xuất tiên 

tiến và thân thiện với môi trƣờng. Loại hình sản xuất của. Nhà máy là sản xuất bao bì 

carton; các phụ kiện nhựa, kim loại; xốp đóng gói; đây là một loại hình công nghiệp 

phụ trợ ít gây ô nhiễm môi trƣờng. 

- Nhà máy phù hợp với Quyết định số 1897/QĐ-UBND ngày 29/7/2024 của 

UBND tỉnh Hải Dƣơng về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 

2030 huyện Nam Sách. 

Nhƣ vậy, Dự án Nhà máy sản xuất thiết bị y tế Famidoc của Công ty TNHH 

Famidoc Việt Nam là hoàn toàn phù hợp với quy hoạch và định hƣớng của Khu công 

nghiệp An Phát 1 nói riêng và phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của 

tỉnh Hải Dƣơng (cũ) nói chung 

2. Sự phù hợp của dự án đầu tƣ đối với khả năng chịu tải của môi trƣờng  

- Đối với môi trƣờng nƣớc: Dự án phát sinh nƣớc thải sinh hoạt. Nƣớc thải sinh 

hoạt đƣợc xử lý sơ bộ bằng bể phốt, bể tách mỡ sau đó đƣợc dẫn vào HTXL nƣớc thải 

chung công suất 25 m
3
/ngày đêm. Nƣớc thải sau xử lý đảm bảo đạt Tiêu chuẩn đấu nối 

của KCN An Phát 1 và đấu nối vào hệ thống thu gom, xử lý nƣớc thải tập trung của 

KCN An Phát 1.  

- Đối với môi trƣờng không khí: Đối với hoạt động sản xuất của Nhà máy đều 

đƣợc thực hiện trong lƣu trình khép kín, máy móc hiện đại. Tại một số khu vực có thể 

phát sinh bụi, khí thải thì công ty lắp đặt các hệ thống thu hồi và xử lý khí thải, bụi 

trƣớc khi xả thải ra ngoài môi trƣờng. Mặt khác, theo báo cáo đánh giá tác động môi 

trƣờng của Khu công nghiệp cho thấy nồng độ bụi, khí thải nền tại khu vực hầu nhƣ 

chƣa có dấu hiệu bị ô nhiễm. 

- Đối với chất thải: Chất thải phát sinh từ hoạt động của nhà máy đều đƣợc thu 

gom và xử lý theo quy định. Đối với từng loại chất thải, Chủ đầu tƣ có phƣơng án thu 

gom, xử lý riêng biệt phù hợp. 



Báo cáo đề xuất cấp Giấy phép môi trường Dự án: Nhà máy sản xuất thiết bị y tế Famidoc 

Chủ đầu tư: Công ty TNHH Famidoc Việt Nam 

31 

Nhƣ vậy, trong quá trình hoạt động Công ty TNHH Famidoc Việt Nam có các 

biện pháp xử lý nƣớc thải, xử lý bụi, khí thải đảm bảo đạt QCCP trƣớc khi xả thải ra 

ngoài môi trƣờng. Do đó, tác động từ hoạt động của dự án tới môi trƣờng xung quanh 

là không lớn. 

* Tình hình hoạt động của KCN An Phát 1: 

Căn cứ theo Quyết định số 970/QĐ-UBND  ngày 17/4/2020 của UBND tỉnh 

Hải Dƣơng về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu công 

nghiệp Quốc Tuấn – An Bình, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dƣơng (nay là khu công 

nghiệp An Phát 1, xã Trần Phú, thành phố Hải Phòng); căn cứ theo Giấy phép môi 

trƣờng số 166/GPMT – BNNMT ngày 03/6/2025 của Bộ Nông nghiệp và Môi trƣờng 

cấp cho Công ty cổ phần khu công nghiệp kỹ thuật cao An Phát 1, những ngành nghề 

chủ yếu của khu công nghiệp bao gồm: 

TT Ngành nghề thu hút đầu tƣ Mã ngành  

1  Sản xuất, chế biến thực phẩm C 10 

2  Sản xuất đồ uống C 11 

3  Dệt (không bao gồm công đoạn nhuộm và gia công nhuộm) C13 

4  Sản xuất trang phục (không bao gồm thuộc, nhuộm, sơ chế da) C 14 

5  
Sản xuất da và các sản phẩm có liên quan (không bao gồm thuộc, 

nhuộm, sơ chế da) 
C 15 

6  
Chế biến gỗ và sản xuất sản phẩm từ gỗ, tre, nứa (trừ giƣờng, tủ, bàn, 

ghế); sản xuất sản phẩm từ rơm, rạ và vật liệu tết bện 
C 16 

7  Sản xuất giấy và sản phẩm từ giấy (không bao gồm sản xuất bột giấy) 

C 17 (không 

bao gồm mã 

C1701) 

8  In, sao chép bản ghi các loại C18 

9  Sản xuất thuốc, hóa dƣợc và dƣợc liệu C 21 

10  Sản xuất sản phẩm từ plastic C 222 

11  
Sản xuất sản phẩm từ khoáng phi kim loại khác (không bao gồm sản 

xuất xi măng, vôi và thạch cao) 

C 23 (không 

bao gồm C 

2394) 

12  Đúc kim loại  C 243 

13  Sản xuất các cấu kiện kim loại, thùng, bể chứa và nồi hơi C 251 

14  
Sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại; các dịch vụ xử lý, gia công 

kim loại 
C 259 

15  Sản xuất sản phẩm điện tử, máy vi tính và sản phẩm quang học C 26 

16  Sản xuất thiết bị điện  C 27 
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TT Ngành nghề thu hút đầu tƣ Mã ngành  

17  Sản xuất máy móc, thiết bị chƣa đƣợc phân vào đâu C 28 

18  Sản xuất ô tô và xe có động cơ khác C 291 

19  Sản xuất thân xe ô tô và xe có động cơ khác, rơ moóc và bán rơ moóc C 292 

20  
Sản xuất phụ tùng và bộ phận phụ trợ cho xe ô tô và xe có động cơ 

khác 
C 293 

21  Sản xuất phƣơng tiện và thiết bị vận tải chƣa đƣợc phân vào đâu C 309 

22  Sản xuất dụng cụ thể dục, thể thao C 323 

23  Sản xuất đồ chơi, trò chơi C 324 

24  Sản xuất các dụng cụ chỉnh hình, phục hồi chức năng C 325 

25  Sản xuất khác chƣa đƣợc phân vào đâu C 329 

26  Kho bãi và các hoạt động hỗ trợ cho vận tải H 52 

27  Hoạt động kinh doanh bất động sản L 68 

28  Kiểm tra và phân tích kỹ thuật M 712 

Ghi chú:    ng nh  inh tế Việt Nam được ph n loại theo  uyết định số 

27/2018/ Đ-TTg ngày 06 tháng 7 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ ban h nh hệ 

thống ng nh  inh tế Việt Nam. 

=> Nhƣ vậy, loại hình sản xuất của Công ty TNHH Famidoc Việt Nam phù hợp 

với các ngành nghề đã đƣợc phép đầu tƣ vào khu công nghiệp. 

- Vị trí Khu công nghiệp An Phát 1: 

+ Phía Bắc: Giáp đất canh tác xã Quốc Tuấn, An Bình, dân cƣ xã An Bình (cũ); 

+ Phía Nam: Giáp mƣơng tƣới tiêu liên xã; 

+ Phía Đông: Giáp đất canh tác xã An Bình và An Lâm (cũ). 

+ Phía Tây: Giáp hành lang Quốc lộ  37. 

- Đối với công tác bảo vệ môi trƣờng: Hiện nay KCN đã có các phƣơng án xử 

lý, quản lý chất thải nhƣ sau: 

+ Đối với khí thải: Các nhà máy sản xuất nằm trong KCN phải tự thực hiện các 

biện pháp xử lý khí thải, bụi do ngành nghề sản xuất phát sinh ra. Các biện pháp thu 

gom và hệ thống xử lý phải đảm bảo nồng độ các khí thải và bụi trƣớc khi thải ra môi 

trƣờng đạt các tiêu chuẩn hiện hành. 

+ KCN An Phát 1 đã hoàn thiện trạm xử lý nƣớc thải với tổng công suất 25.000 

m
3
/ngày đêm , đƣợc chia làm 3 modul trong đó modul 1 công suất 1.000m

3
/ngày đêm 

đã đƣợc cấp GPMT số 79/GPMT-BTNMT ngày 24/01/2025 và hiện tại modul đã tiếp 

nhận và xử lý nƣớc thải phát sinh từ các đơn vị thứ cấp trong KCN. Đối với modul 2, 

modul 3 có tổng công suất 24.000m
3
/ngày đêm hiện đã đƣợc xây dựng và lắp đặt hoàn 

thiện máy móc thiết bị, chuẩn bị đi vào hoạt động. Chất lƣợng nƣớc thải đầu ra của hệ 

thống trƣớc khi thải ra ngoài môi trƣờng đạt mức A của QCVN 40:2011/BTNMT – 

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nƣớc thải công nghiệp (cột A; Kq=0,9; Kf=0,9).  
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Nhƣ vậy khi dự án đi vào hoạt động thì hệ thống xử lý nƣớc thải chung của 

Khu công nghiệp An Phát 1 đủ khả năng tiếp nhận và xử lý toàn bộ lƣợng nƣớc thải 

của dự án. 

- Hiện tại, KCN An Phát 1 đã thu hút đầu tƣ đƣợc 25 doanh nghiệp, trong đó có 

các doanh nghiệp đang xây dựng, chuẩn bị vận hành thử nghiệm và các doanh nghiệp 

chƣa xây dựng (đang trong quá trình hoàn thiện thủ tục để triển khai xây dựng). Cụ thể 

nhƣ sau: 
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TT Tên doanh nghiệp 

Diện 

tích 

(ha) 

Vị trí lô đất  Ngành nghề 

Lƣu lƣợng 

nƣớc cấp 

dự kiến 

(m
3
/ngđ) 

Lƣu lƣợng 

nƣớc thải 

dự kiến 

(m
3
/ngđ) 

Trạng thái 

hoạt động 

Lƣu lƣợng nƣớc 

phát sinh trong quá 

trình VHTN tháng 

7 đến tháng 9/2025 

(m
3
/ngđ) 

1 
Công ty TNHH Hua Yi 

Nonwoven 
3 CN1.7 

Sản xuất vải  

không dệt 
50 40 

Đã xây dựng 

chƣa vận 

hành thử 

nghiệm 

0 

2 

Công ty TNHH 

Hengdian Group 

Dmegc Magnetics (Việt 

Nam) 

2 CN1.6 

Sản xuất sản phẩm 

khác bằng kim loại 

chƣa đƣợc phân vào 

đâu 

1000 800 

Đã xây dựng 

chƣa vận 

hành thử 

nghiệm 

40 

3 
Công ty TNHH Công 

Nghệ Xingtian 
1,1 CN1.4 

Sản xuất sản phẩm 

ngũ kim 
5 4 

Đã xây dựng 

chƣa vận 

hành thử 

nghiệm 

0 

4 
Công ty TNHH Hau 

Xin 
0,5 CN1.3 

Sản xuất sản phẩm 

ngũ kim 
4 3 

Chƣa xây 

dựng 

0 

5 
Công ty TNHH Ta-I 

Technology Hải Dƣơng 
2,5 CN2.4 

Sản xuất điện trở  

vi mạch 
25 20 

Đã xây dựng 

chƣa vận 

hành thử 

nghiệm 

0 

6 
Công ty TNHH 

Technology Paishing 
5,3 CN3.1 

Sản xuất, gia công 

bao bì từ giấy, bìa 
86 70 

Chƣa xây 

dựng 

0 
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TT Tên doanh nghiệp 

Diện 

tích 

(ha) 

Vị trí lô đất  Ngành nghề 

Lƣu lƣợng 

nƣớc cấp 

dự kiến 

(m
3
/ngđ) 

Lƣu lƣợng 

nƣớc thải 

dự kiến 

(m
3
/ngđ) 

Trạng thái 

hoạt động 

Lƣu lƣợng nƣớc 

phát sinh trong quá 

trình VHTN tháng 

7 đến tháng 9/2025 

(m
3
/ngđ) 

Hd Việt Nam thành phẩm 

7 

Công ty TNHH Bao Bì 

Và In Ấn Honda (Hải 

Dƣơng) 

4,1 CN2.5 
Sản xuất thùng 

carton và hộp màu 
20 14 

Chƣa xây 

dựng 

0 

8 
Công ty Cổ Phần Đầu 

Tƣ Bigland Id 
3 CN2.6 

Xây nhà xƣởng  

cho thuê 
600 380 

Đã xây dựng 

chƣa vận 

hành thử 

nghiệm 

0 

9 
Công ty TNHH Công 

Nghiệp Giấy Hongpu 
2 CN2.1 

Sản xuất giấy nhăn, 

bìa nhăn, bao bì từ 

giấy và bìa 

50 20 

Đã xây dựng 

chƣa vận 

hành thử 

nghiệm 

0 

10 
Công ty TNHH Hontu 

Plastics Việt Nam 
2 CN1.5 

Sản xuất sản phẩm 

từ plastic 
19 15 

Đã xây dựng 

chƣa vận 

hành thử 

nghiệm 

0 

11 
Công ty TNHH Ce Link 

Hải Dƣơng Việt Nam 
22,6 CN6 Điện tử 1.232 987 

Đã xây dựng 

chƣa vận 

hành thử 

nghiệm 

0 
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TT Tên doanh nghiệp 

Diện 

tích 

(ha) 

Vị trí lô đất  Ngành nghề 

Lƣu lƣợng 

nƣớc cấp 

dự kiến 

(m
3
/ngđ) 

Lƣu lƣợng 

nƣớc thải 

dự kiến 

(m
3
/ngđ) 

Trạng thái 

hoạt động 

Lƣu lƣợng nƣớc 

phát sinh trong quá 

trình VHTN tháng 

7 đến tháng 9/2025 

(m
3
/ngđ) 

12 

Công ty TNHH Sản 

Xuất Công Nghệ Biel 

Crystal 

 CN4, CN7 

Sản xuất thủy tinh 

và các sản phẩm từ 

thủy tinh 
27.500 18.000 

Đang vận 

hành thử 

nghiệm 

3000-5000 

13 

Công ty TNHH Sản 

Xuất Công Nghệ Biel 

Crystal 

9,7 CN6.2 

Sản xuất thủy tinh 

và các sản phẩm từ 

thủy tinh 

Chƣa xây 

dựng 

0 

14 

Công ty TNHH Sản 

Xuất Công Nghệ Biel 

Crystal 

3,1 DV 
Xây dựng khu  

Ký túc xá 
3.479 2.783 

Đang xây 

dựng 

0 

15 
Công ty TNHH 

Credible Việt Nam 
8 CN8.1 

Sản xuất các sản 

phẩm từ giấy 
31 25 

Đã xây dựng 

chƣa vận 

hành thử 

nghiệm 

0 

16 
Công ty TNHH Furun 

Fa  
1,8 CN2.3 

Sản xuất gia công 

sản phẩm từ giấy và 

bìa thành phẩm 

250 200 

Chƣa xây 

dựng 

0 

17 
Công ty TNHH Điện Tử 

Sumida Việt Nam 
2 CN6.1 

Sản xuất sản  

phẩm điện tử 
19 15 

Đã xây dựng 

chƣa vận 

hành thử 

nghiệm 

0 
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TT Tên doanh nghiệp 

Diện 

tích 

(ha) 

Vị trí lô đất  Ngành nghề 

Lƣu lƣợng 

nƣớc cấp 

dự kiến 

(m
3
/ngđ) 

Lƣu lƣợng 

nƣớc thải 

dự kiến 

(m
3
/ngđ) 

Trạng thái 

hoạt động 

Lƣu lƣợng nƣớc 

phát sinh trong quá 

trình VHTN tháng 

7 đến tháng 9/2025 

(m
3
/ngđ) 

18 
Công ty TNHH Eduen 

Vina 
3 CN2.7 Bảng mạch điện tử 1.050 840 

Chƣa xây 

dựng 

0 

19 
Công ty TNHH Gushine 

(Việt Nam) 
2,2 CN1.2 Lắp ráp pin 19 15 

Đã xây dựng 

chƣa vận 

hành thử 

nghiệm 

0 

20 
Công ty TNHH Đầu Tƣ 

Le Tian 
1 CN2.2  4 3 

Chƣa xây 

dựng 

0 

21 
Công ty TNHH Sản 

Xuất Atr (Việt Nam) 
3 CN1.1 

Gia công, lắp ráp 

linh kiện điện tử 
110 90 

Đã xây dựng 

chƣa vận 

hành thử 

nghiệm 

0 

22 
Công ty Cổ Phần Nhựa 

An Phát Xanh 
7,5 CN9 

Sản xuất sản phẩm 

từ plastic 
225 180 

Đã xây dựng 

chƣa vận 

hành thử 

nghiệm 

0 

23 

Công ty Cổ Phần Khu 

Công Nghiệp Kỹ Thuật 

Cao An Phát 

11,8 CN8.2 
Xây nhà xƣởng  

cho thuê 
250 140 

Đã xây dựng 

chƣa vận 

hành thử 

nghiệm 

0 
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TT Tên doanh nghiệp 

Diện 

tích 

(ha) 

Vị trí lô đất  Ngành nghề 

Lƣu lƣợng 

nƣớc cấp 

dự kiến 

(m
3
/ngđ) 

Lƣu lƣợng 

nƣớc thải 

dự kiến 

(m
3
/ngđ) 

Trạng thái 

hoạt động 

Lƣu lƣợng nƣớc 

phát sinh trong quá 

trình VHTN tháng 

7 đến tháng 9/2025 

(m
3
/ngđ) 

24 
Công ty TNHH 

Karahome 
1 CN3.2 

Sản xuất cửa thép, 

cửa gỗ, cửa nhựa 
4 3 

Chƣa xây 

dựng 

0 

25 
Công ty TNHH 

Famidoc Việt Nam 
0,4 CN10 

Sản xuất máy hồng 

ngoại, máy đo huyết 

áp, nhiệt kế điện tử 

2 1 

Chƣa xây 

dựng 

0 

Tổng    36.034 24.648  3000-5000 
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Chƣơng III 

ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG MÔI TRƢỜNG 

NƠI THỰC HIỆN DỰ ÁN ĐẦU TƢ 

Dự án đƣợc triển khai tại KCN An Phát 1, xã An Phú, thành phố Hải Phòng. 

Theo mục c khoản 2 Điều 28 của Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của 

Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trƣờng (được sửa đổi, bổ 

sung tại mục 2, điểm 10, Điều 1, Nghị định 05/2025/NĐ – CP ngày 06/01/2025 của 

Chính Phủ) thì đối với các dự án đầu tƣ trong khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập 

trung, cụm công nghiệp không phải thực hiện việc đánh giá hiện trạng môi trƣờng nơi 

thực hiện dự án. Do vậy, báo cáo sẽ không thực hiện việc đánh giá hiện trạng môi 

trƣờng nơi thực hiện dự án đầu tƣ. 

 

 

 

 

 



Báo cáo đề xuất cấp Giấy phép môi trường Dự án: Nhà máy sản xuất thiết bị y tế Famidoc 

Chủ đầu tư: Công ty TNHH Famidoc Việt Nam 

40 

Chƣơng IV 

ĐÁNH GIÁ, DỰ BÁO TÁC ĐỘNG MÔI TRƢỜNG CỦA DỰ ÁN ĐẦU TƢ VÀ 

ĐỀ XUẤT CÁC CÔNG TRÌNH, BIỆN PHÁP BẢO VỆ MÔI TRƢỜNG 

1. Đánh giá, dự báo tác động môi trƣờng 

1.1. Đánh giá, dự báo các tác động trong giai đoạn triển khai, thi công xây dựng 

dự án đầu tƣ  

Bảng 9. Nguồn phát sinh chất thải trong giai đoạn xây dựng 

và lắp đặt máy móc, thiết bị 

Nguồn gây tác 

động 

Chất thải và những vấn đề 

không quan đến chất thải 
Các tác động môi trƣờng 

Vận chuyển 

nguyên vật liệu 

xây dựng; thiết bị 

máy móc 

 

- Bụi đƣờng, khí thải từ các xe 

vận chuyển. 

- Tiếng ồn 

- Sự cố tai nạn giao thông. 

- Tác động tới môi trƣờng không khí. 

- Tác động tới sức khỏe ngƣời lao 

động, trên cung đƣờng vận chuyển  

- Ảnh hƣởng tới an toàn giao thông. 

Xây dựng hạng 

mục công trình, 

lắp đặt thiết bị 

máy móc 

- Bụi, CO, SO2, NOx, VOC 

thải ra từ các máy, thiết bị thi 

công. 

- Bụi phát sinh do bốc dỡ 

nguyên vật liệu xây dựng. 

- Chất thải rắn xây dựng: cốp 

pha hỏng, gạch vỡ, vật liệu 

xây dựng vƣơng vãi, phế liệu 

sắt thép, vỏ bao xi măng. 

- Chất thải nguy hại: dầu mỡ, 

giẻ lau dầu mỡ 

- Nƣớc thải từ quá trình rửa 

máy móc, thiết bị thi công, 

rửa vật liệu xây dựng  

- Tác động cộng hƣởng của 

hoạt động sản xuất với hoạt 

động xây dựng 

- Tác động tới môi trƣờng không khí. 

- Tác động tới môi trƣờng đất. 

- Tác động tới môi trƣờng nƣớc. 

- Tác động tới sức khỏe ngƣời lao 

động  

- Ảnh hƣởng tới môi trƣờng cảnh 

quan và an toàn lao động. 

 

Hoạt động sinh 

hoạt của công 

nhân  

- Nƣớc thải sinh hoạt. 

- Chất thải rắn sinh hoạt. 

 

- Tác động tới môi trƣờng. 

- Tác động tới sức khỏe ngƣời lao 

động. 

- Ảnh hƣởng tới môi trƣờng cảnh 

quan. 

Mƣa 
- Nƣớc mƣa chảy tràn 

- Bùn, rác thải bị cuốn theo 

- Ảnh hƣởng đến khả năng thoát 

nƣớc của dự án 

- Có nguy cơ gây ngập úng trong khu 

vực. 
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1.1.1. Đánh giá, dự báo tác động đến môi trƣờng các nguồn liên quan đến chất 

thải 

a. Đánh giá, dự báo tác động đến môi trƣờng không khí 

* Bụi và khí thải của các phương tiện giao thông: 

Bụi và các khí thải: CO, CO2, SO2, NOx… do các phƣơng tiện giao thông vận 

tải vận chuyển nguyên vật liệu xây dựng, vận chuyển máy móc thiết bị. 

Theo chƣơng 1, khối lƣợng nguyên vật liệu phục vụ cho quá trình thi công xây 

dựng là: 6.882,49 tấn; khối lƣợng sơn epoxy khoảng 1,09 tấn; sơn nƣớc: 1 tấn; sơn dầu 

0,2 tấn; que hàn sử dụng là 137,31 kg. Thời gian xây dựng dự kiến là 5 tháng (từ tháng 

02/2026 – 07/2026), tuy nhiên quá trình vận chuyển nguyên vật liệu xây dựng không 

liên tục có ngày nhiều ngày ít. Tham khảo tại một số công trình có quy mô tƣơng tự, 

khi dự án sử dụng xe 20 tấn thì lƣợng xe lớn nhất trong ngày khoảng 16 xe. Giả sử 

quãng đƣờng vận chuyển tính toán trung bình là 50 km/ngày. Cung đƣờng vận chuyển 

tính cho phạm vi ảnh hƣởng lớn nhất là quộc lộ 37. 

- Khối lƣợng máy móc, thiết bị cần vận chuyển: 200 tấn. Thời gian lắp đặt máy 

móc thiết bị diễn ra trong vòng 1 tháng tuy nhiên hoạt động vận chuyển diễn ra tập 

trung trong khoảng 10 ngày thì lƣu lƣợng xe vận chuyển lớn nhất trong ngày là 2 xe 

(loại xe Công ty sử dụng xe 15 tấn/xe). 

- Bên cạnh đó còn có phƣơng tiện di chuyển của 30 công nhân xây dựng và 10 

công nhân kỹ thuật lắp đặt máy móc thiết bị. 

Vì hoạt động lắp đặt máy móc thiết bị diễn ra trong thời gian ngắn và với lƣu 

lƣợng xe rất nhỏ so với lƣu lƣợng xe trong khu vực do đó Chúng tôi xin phép bỏ qua 

việc tính toán tải lƣợng, nồng độ bụi phát sinh từ giai đoạn này. 

Tính toán nồng độ bụi, khí thải của các phƣơng tiện giao thông vận chuyển 

nguyên vật liệu đƣợc tính toán nhƣ sau. Dựa vào hệ số ô nhiễm của EMEP/EEA 2023, 

tải lƣợng các chất ô nhiễm (E) do các phƣơng tiện vận chuyển thải ra đối với phƣơng 

tiện vận tải có trọng tải từ 20 đến 26 tấn, sử dụng nhiên liệu diezel (Bảng 3.21- Enery 

– 1.A.3.b.i – iv – Road transport 2024), hệ số phát thải của các phƣơng tiện nhƣ sau: 

CO: 0,146g/km; VOC: 0,028 g/km; NO2: 0,437g/km; NH3: 0,009g/km; Pb: 1,73.10
-

4
g/km. Hệ số phát thải bụi: 0,0329g/km. 

Quãng đƣờng vận chuyển trung bình của 1 phƣơng tiện 2 chiều là 50km. Tải 

lƣợng của phƣơng tiện vận chuyển đƣợc tính theo công thức: 

E = Hệ số ô nhiễm × cung đƣờng vận chuyển × số lƣợt xe/ngày 

Từ các thông số trên, tính toán đƣợc tải lƣợng ô nhiễm bụi và các khí thải nhƣ 

trong bảng dƣới đây: 
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Bảng 10. Tải lƣợng các chất ô nhiễm từ hoạt động vận chuyển của xe tải 

ST

T 

Chất ô 

nhiễm 

Hệ số ô 

nhiễm (g/km) 

Số lƣợt vận 

chuyển 

(chuyến/ngày) 

Quãng 

đƣờng vận 

chuyển 

(km/chuyến) 

Tải lƣợng chất ô 

nhiễm 

(g/ngày) µg/m.s 

1 Bụi 0,0329 

16 50 

19,74 0,0137 

2 CO 0,773 463,8 0,3221 

3 VOC 0,039 23,4 0,0163 

4 NO2 0,437 262,2 0,1821 

5 NH3 0,009 5,4 0,0038 

6 Pb 0,000173 0,1038 0,00007 

Từ tính toán của các chất ô nhiễm do khí thải giao thông trong quá trình hoạt 

động của nhà máy cho thấy tải lƣợng các chất này khá lớn, tuy nhiên đây là nguồn 

đƣờng vì vậy phạm vi tác động rộng và phân tán nhỏ lẻ, do đó gây ảnh hƣởng không 

nhiều đến môi trƣờng không khí khu vực. Nồng độ bụi và các chất ô nhiễm đƣợc tính 

toán theo mô hình khuếch tán nguồn đƣờng trên 1km quãng đƣờng vận chuyển nhƣ 

sau (Công thức Sutton): 

 

Trong đó: 

C: Nồng độ chất ô nhiễm trong không khí, mg/m
3
   

E: Tải lƣợng của chất ô nhiễm từ nguồn thải, mg/m.s.  

z: Độ cao của điểm tính toán, m    (z=2 m)  

h: Độ cao của mặt đƣờng so với mặt đất xung quanh, m (h=0,5 m)  

u: Tốc độ gió trung bình tại khu vực, m/s   (u=0,26m/s)  

z: Hệ số khuếch tán phụ theo phƣơng z; là hàm số của khoảng cách x theo gió 

thổi; đƣợc xác định qua bảng phân loại độ ổn định khí quyển của Pasquil. Đối với 

nguồn đƣờng giao thông thì hệ số đƣợc xác định theo công thức Slade, với độ ổn định 

khí quyển B: σz =0,53x
0,73

. 

Trong đó: x – khoảng cách từ nguồn thải đến điểm tính toán, m. 

Bảng 11. Hệ số khuếch tán bụi trong không khí theo phƣơng Z 

X 1 5 10 15 20 

z 0,53 1,72 2,85 3,83 4,72 

Bỏ qua sự ảnh hƣởng của các nguồn ô nhiễm khác trong khu vực, các yếu tố 

ảnh hƣởng của địa hình. Dựa trên tải lƣợng ô nhiễm tính toán, thay các giá trị vào công 
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thức tính toán, nồng độ các chất ô nhiễm ở các khoảng cách khác nhau so với nguồn 

thải đƣợc thể hiện trong bảng sau: 

Bảng 12. Nồng độ chất ô nhiễm theo khoảng cách từ hoạt động giao thông 

TT 

X (m) 

 

 

C (mg/m
3
) 

1 5 10 15 20 

QCVN 05:2023/ 

BTNMT 

(trung bình 1h) 

1 CO 0,010 0,377 1,938 1,106 1,906 0,2 

2 NOx 0,011 0,877 5,016 2,861 4,934 30 

3 PM2,5 0,010 0,636 3,534 2,016 3,476 0,3 

Ghi chú: QCVN 05:2023/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lƣợng 

không khí xung quanh (trung bình 1 giờ).  

Các phƣơng tiện ra vào khu vực Dự án trong giai đoạn này sử dụng xăng, dầu 

diezel làm nhiên liệu, các sản phẩm của quá trình đốt cháy chứa các khí thải nhƣ SO2, 

NO2, CO. 

Khí thải ra gặp gió sẽ phát tán và lan tỏa theo chiều của hƣớng gió, ảnh hƣởng 

của khí thải thƣờng kết hợp với bụi thải của quá trình vận chuyển. Thực tế các phƣơng 

tiện vận tải trong Công ty hoạt động không liên tục, mật độ lƣu thông không cao vì 

vậy lƣợng khí thải trên hầu nhƣ thải ra trên đƣờng vận chuyển và nhờ vào khả năng 

phát tán của môi trƣờng cao nên ảnh hƣởng do khí thải của các phƣơng tiện vận 

chuyển là giảm đáng kể.  

* Bụi từ quá trình bốc dỡ, tập kết nguyên vật liệu xây dựng: 

Quá trình bốc dỡ và tập kết nguyên vật liệu, vật tƣ tại công trƣờng xây dựng sẽ 

gây phát tán bụi ra môi trƣờng xung quanh. Tải lƣợng tối đa của bụi phát sinh từ nguyên 

vật liệu xây dựng trong quá trình bốc dỡ và tập kết là 0,001 kg/tấn (Dựa theo tài liệu 

đánh giá nhanh của WHO). Lƣợng bụi phát sinh trong toàn bộ quá trình là 6.882,49 x 

0,001kg/tấn = 6,88kg = 6.880g. Do bụi xây dựng có kích thƣớc hạt lớn, khả năng lắng 

đọng nhanh, phạm vi phát tán trong không khí hẹp do đó theo kinh nghiệm tính toán 

chiều cao H đƣợc tính là 10m. 

Nồng độ bụi phát sinh (trung bình 1h) trong quá trình bốc dỡ nguyên vật liệu: 

Cbụi (µg/m³) = Tải lƣợng bụi lơ lửng (g/ngày) x 10 6 /8/V (8 giờ/ngày). 

Trong đó: V là thể tích bị tác động trên bề mặt dự án. V = S x H (m³) 

S: diện tích khu vực chịu tác động (diện tích các hạng mục công trình xây 

dựng),  S = 4.738 m². 

H: độ cao hòa trộn của bụi, chọn H = 10 m. 

Thay vào công thức trên tính đƣợc nồng độ bụi (trung bình 1 h) trong hoạt động 

bốc dỡ nguyên vật liệu (ngày nhiều nhất) là 121,01µg/m³, thấp hơn so với QCVN 



Báo cáo đề xuất cấp Giấy phép môi trường Dự án: Nhà máy sản xuất thiết bị y tế Famidoc 

Chủ đầu tư: Công ty TNHH Famidoc Việt Nam 

44 

05:2023/BTNMT (300µ g/m³ – trung bình 1h). 

Nhƣ vậy, lƣợng bụi trung bình 1h phát sinh từ quá trình bốc dỡ và tập kết 

nguyên vật liệu trong ngày có lƣợng xe vận chuyển nhiều nhất trong giai đoạn thi công 

xây dựng là thấp hơn QCVN 05:2023/BTNMT. Tuy nhiên lƣợng bụi này phát sinh 

theo nguồn điểm tác động ảnh hƣởng trực tiếp đến công nhân bóc dỡ nguyên vật liệu, 

sản phẩm do vậy biện pháp kiểm soát nguồn phát tán này. 

* Khí thải từ hoạt động của các máy móc, thiết bị thi công trên công trường: 

Các phƣơng tiện tham gia thi công sử dụng nhiên liệu chính là xăng, dầu nên sẽ 

phát thải vào môi trƣờng các khí CO, SO2, HC... Lƣợng khí thải phát sinh do máy 

móc, thiết bị thi công trên công trƣờng phụ thuộc vào số lƣợng, chất lƣợng của các 

máy móc, thiết bị thi công và phƣơng thức thi công.  

Trong giai đoạn xây dựng và lắp đặt máy móc thiết bị, các thiết bị nhƣ: máy 

xúc, máy ủi, cần cẩu, máy phát điện... đều đƣợc sử dụng. Các máy móc trong công 

trƣờng hoạt động nhƣ một nguồn điểm, vì vậy việc tính lƣợng khí thải sẽ dựa vào 

lƣợng nhiên liệu tiêu thụ của các loại máy trên trong một ca làm việc. 

Lƣợng nhiên liệu tiêu thụ (dầu diezel) của các loại máy móc hoạt động trên 

công trƣờng đƣợc thống kê trong bảng dƣới đây: 

Bảng 13. Lƣợng nhiên liệu tiêu thụ của các động cơ 

TT Loại máy 
Thông số  

kỹ thuật 

Lƣợng nhiên liệu sử dụng  

(dầu diezen) kg/ca làm việc 

(đã quy đổi từ lít/ca sang kg/ca) 

Phục vụ thi công xây dựng 

1 Máy đầm trọng lƣợng  15T 38,64 

2 Máy phát điện công suất  50 kW 36,0 

3 Máy đào xúc dung tích gầu  2 m
3
 86,64 

4 Máy ép thủy lực  
VRM 

1500/800HD 
100 

5 Cần cẩu sức nâng  30 tấn 81 

6 Máy trộn bê tông  250 lít 168 

7 Máy ủi  130 CV 54,6 

8 Máy san đất  90 CV 32,4 

Phục vụ lắp đặt máy móc thiết bị 

1 Cần cẩu
 

30 tấn 81 

2 Xe nâng  12m 23,78 

Nguồn: Thông tư số 13/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ Xây dựng hướng dẫn 

phương pháp xác định các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật v  đo bóc  hối lượng công trình. 
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Ghi chú: Tạm tính khối lượng riêng của dầu DO là 0,86 kg/lít theo TCVN 5689:2005 - 

Tiêu chuẩn chất lượng Việt Nam về dầu Diesel. 

Dựa vào hệ số ô nhiễm do Tổ chức Y tế thế giới (WHO) thiết lập, ta tính đƣợc 

tải lƣợng các khí thải độc hại do các loại máy trên sinh ra nhƣ sau: 

Bảng 14. Tải lƣợng các khí thải phát sinh từ các loại máy móc 

Chỉ tiêu 

Loại máy 

SO2 

g/ca 

NOx 

g/ca 

CO 

g/ca 

HC 

g/ca 

Hệ số ô nhiễm (g/kg nhiên liệu) 20×S 70 14 4 

Phục vụ thi công xây dựng 

Máy đầm trọng lƣợng 15T 0,3864 2704,8 540,96 154,56 

Máy phát điện công suất 50 kW 0,36 2520 504 144 

Máy đào xúc dung tích gầu 2 m
3
 0,8664 6064,8 1212,96 346,56 

Máy ép thủy lực VRM 1500/800HD 1 7000 1400 400 

Cần cẩu sức nâng 30 tấn 0,81 5670 1134 324 

Máy trộn bê tông 140 m
3
/ca 1,68 11760 2352 672 

Máy ủi 130 CV 0,546 3822 764,4 218,4 

Máy san đất 90 CV 0,324 2268 453,6 129,6 

Tổng  5,9728 41809,6 8361,92 2389,12 

Phục vụ lắp đặt máy móc thiết bị 

Xe nâng  0,4756 3329,2 665,84 190,24 

Cần cẩu sức nâng 30 tấn 0,81 5670 1134 324 

Tổng 1,2856 8999,2 1799,8 514,24 

Tổng cộng 9,764 68348 13669,6 3905,6 

Ghi chú: S: % h m lượng lưu huỳnh trong dầu (Tạm tính h m lượng lưu huỳnh trong 

dầu là 0,05% theo TCVN 5689:2005 - Tiêu chuẩn chất lượng Việt Nam về dầu Diesel). 

Nhận xét:  

Bụi và khí thải động cơ diezel phát sinh trong giai đoạn thi công xây dựng và 

lắp đặt máy móc, thiết bị ít gây tác động xấu tới môi trƣờng và sức khỏe con ngƣời. 

Các tác động chỉ diễn ra trong thời gian 09 tháng (thi công xây dựng và lắp đặt máy 

móc thiết bị) và sẽ kết thúc khi các công việc thi công, lắp đặt dự án hoàn thành.  

* Khí thải từ công đoạn hàn: 

Trong quá trình thi công xây dựng một số hoạt động sẽ phát sinh bụi và khí thải 

độc hại, đặc biệt là từ quá trình hàn để kết nối các kết cấu với nhau. Quá trình này làm 

phát sinh bụi hơi oxit kim loại nhƣ Mangan oxit, sắt oxit,... 

Bảng 15. Thành phần bụi khói một số loại que hàn 

Loại 

que hàn 
MnO2 (%) SiO2 (%) Fe2O3 (%) Cr2O3 (%) 

Que hàn baza 

UONI 13/4S 
1,1 - 8,8/4,2 7,03 - 7,1/7,06 3,3 - 62,2/47,2 0,002 - 0,02/0,001 
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Que hàn  

Austent bazo 
- 0,29 - 0,37/0,33 89,9 - 96,5/93,1 - 

Nguồn: TS. Ngô Lê Thông, Công nghệ h n điện nóng chảy (Tập 1). 

Ngoài ra, các loại hóa chất trong que hàn bị cháy và phát sinh khói có chứa các 

chất độc hại có khả năng gây ô nhiễm môi trƣờng và ảnh hƣởng đến sức khỏe công 

nhân lao động. Tải lƣợng các chất ô nhiễm phát sinh từ quá trình hàn điện nối các kết 

cấu phụ thuộc vào loại que hàn nhƣ sau: 

Bảng 16. Tải lƣợng các chất ô nhiễm phát sinh trong quá trình hàn 

Chất ô nhiễm 
Đƣờng kính que hàn (mm) 

2,5 3,25 4 5 6 

CO (mg/1 que hàn) 10 15 25 35 50 

NOx (mg/1 que hàn) 12 20 30 45 70 

Nguồn: Phạm Ngọc Đăng, môi trường không khí, NXB Khoa học kỹ thuật, 2000. 

Theo dự toán xây dựng, tổng lƣợng que hàn cần dùng là: 137,31 kg. 

Giả thiết sử dụng loại que hàn đƣờng kính trung bình 4 mm, tƣơng đƣơng 25 

que/kg. Nhƣ vậy, số que hàn sử dụng các giai đoạn là: 25 × 137,31 kg = 3.433 que 

hàn. Giả sử, tổng thời gian hàn là 30 ngày, số lƣợng que hàn trung bình ngày là 114 

que/ngày tƣơng đƣơng với 14 que/giờ (ngày làm việc 8h). 

Tải lƣợng khí thải phát sinh ra từ quá trình hàn nhƣ sau: 

 - CO: 25 × 14 = 350 mg/giờ 

- NOx: 30 × 14 = 420 mg/giờ 

Tổng diện tích mặt sàn xây dựng của dự án là 5.492,38m
2
. Khu vực trực tiếp chịu 

ảnh hƣởng bao gồm diện tích nhà xƣởng xây dựng và chiều cao tính bằng chiều cao của 

công nhân xây dựng (trung bình 1,65 m). Nhƣ vậy, nồng độ các khí phát sinh từ quá 

trình hàn là: 

CCO = 350 / (5.492,38 × 1,65) = 0,038 (mg/m
3
) (QCVN 05:2023/BTNMT (Trung 

bình 1 giờ): 30 mg/m
3
) 

CNOx = 420 / (5.492,38 × 1,65) = 0,046(mg/m
3
) (QCVN 05:2023/BTNMT (Trung 

bình 1 giờ): 0,2 mg/m
3
) 

Bảng 17. Nồng độ các chất ô nhiễm không khí do hoạt động hàn  

TT Thông số Đơn vị Nồng độ 
QCVN 

05:2023/BTNMT 

1 CO mg/m³ 0,038 30 

2 NOx mg/m³ 0,046 0,2 

Nhƣ vậy, ngay tại vị trí công nhân đứng nồng độ khí thải phát sinh đều có giá 

trị nhỏ hơn rất nhiều so với quy chuẩn cho phép. Tuy nhiên khi tiếp xúc thời gian dài 

sẽ gây ra tác động xấu đến môi trƣờng, sức khỏe công nhân lao động.  
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* Bụi sơn, hơi dung môi phát sinh trên công trường: 

Trong quá trình xây dựng các hạng mục công trình của dự án, công ty sử dụng 

sơn epoxi để sơn nền nhà xƣởng (1,09 tấn); sơn nƣớc (để sơn tƣờng khu văn phòng): 1 

tấn; sơn dầu (sơn kết cấu thép): 0,2 tấn. Trong quá trình liên kết để tạo thành lớp sơn, 

VOC thải ra từ sơn là tổng hợp các chất hữu cơ bay hơi thoát ra ngoài từ quá trình sơn. 

Hơi dung môi trong giai đoạn thi công xây dựng có thể phát sinh từ việc lƣu trữ 

và sử dụng các loại sơn với thành phần chủ yếu là các HC bay hơi, Xylen... đây là các 

chất độc hại với cơ thể con ngƣời. Khi tiếp xúc với môi trƣờng có hơi dung môi ở nồng 

độ cao có thể gây buồn nôn, ngạt thở dẫn đến ngất. Tiếp xúc với da, các dung môi này 

gây dị ứng. Ngoài ra, quá trình lƣu chứa không đảm bảo quy trình, để các loại sơn bừa 

bãi trên công trƣờng xây dựng, dễ xảy ra hiện tƣợng đổ vãi, nguy cơ làm ô nhiễm môi 

trƣờng đất, môi trƣờng nƣớc nơi tiếp nhận các nguồn thải của dự án. 

- Đối với việc sử dụng sơn nền nhà xƣởng (sơn epoxy): Tổng diện tích mặt sàn 

xây dựng nhà xƣởng của dự án 5.435,48 m
2
. Theo định mức do các hãng cung cấp sơn 

nổi tiếng trên thị trƣờng hiện nay đƣa ra, lƣợng sơn sử dụng cho mỗi mét vuông 

khoảng 0,2 kg/m
2
. Tổng khối lƣợng sơn dùng trong quá trình hoàn thiện công trình 

vào khoảng 1,09 tấn. Trong công đoạn sơn, lƣợng dung môi dùng để pha sơn chiếm 

khoảng 40% lƣợng sơn. Nhƣ vậy khối lƣợng dung môi sử dụng là: 0,436 tấn. Thời 

gian sơn ƣớc tính 01 tháng. Khối lƣợng dung môi trung bình là 504,63 mg/s 

Khu vực trực tiếp chịu ảnh hƣởng bao gồm diện tích mặt sàn xây dựng nhà 

xƣởng của dự án (diện tích mặt sàn 5.435,48 m
2
) và chiều cao tính bằng chiều cao của 

công nhân xây dựng (trung bình 1,65 m). 

Nồng độ hơi dung môi khu vực công trƣờng trong quá trình sơn là: 

C = 504,63/ (5.435,48 × 1,65) = 0,056 (mg/m
3
) 

Theo QCVN 05:2023/BTNMT, nồng độ Xylen trong không khí xung quanh là 

1.000 mg/m
3
. Kết quả cho thấy nồng độ Xylen khu vực sơn vẫn nằm trong giới hạn 

cho phép. Hoạt động sơn diễn ra nhanh và trong không gian rộng do đó tác động đến 

môi trƣờng, sức khỏe công nhân ở mức độ nhỏ. 

- Đối với hoạt động sử dụng sơn nƣớc: Để sơn tƣờng khu vực nhà văn phòng... 

Công ty sử dụng loại sơn gốc nƣớc có thành phần chủ yếu là là bột màu, nƣớc, nhựa 

và một phần rất nhỏ hơi dung môi. Lƣợng dung môi sử dụng là VOC chiếm 5% tổng 

lƣợng sơn sử dụng tƣơng ứng là 50kg. Hoạt động sơn hoàn thiện chiếm thời gian 

khoảng 5 ngày thì tải lƣợng hơi dung môi phát sinh là 347,22 mg/s. Hoạt động sơn 

diễn ra trong các khu vực với diện tích là 340,8 m
2
, chiều cao ảnh hƣởng tính trung 

bình là 1,65m. Nhƣ vậy nồng độ hơi dung môi phát sinh trong quá trình sơn tƣờng là: 

C = 347,22/ (340,8 × 1,65) = 0,62 (mg/m
3
) 

Theo QCVN 05:2023/BTNMT, nồng độ Xylen trong không khí xung quanh là 
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1.000 mg/m
3
. Kết quả cho thấy nồng độ Xylen khu vực sơn vẫn nằm trong giới hạn 

cho phép. Hoạt động sơn diễn ra nhanh và trong không gian rộng do đó tác động đến 

môi trƣờng, sức khỏe công nhân ở mức độ nhỏ. 

- Đối với hoạt động sử dụng sơn gốc dầu: Kết cấu của nhà xƣởng đa phần đều 

có kết cấu khung thép tiền chế. Các loại kết cấu thép này đã đƣợc sơn chống gỉ hoàn 

thiện tuy nhiên việc hàn, gia công khi lắp ráp không tránh khỏi việc làm lớp sơn bị 

bong tróc. Khi lớp sơn bị bong tróc sẽ dẫn đến bị han gỉ làm ảnh hƣởng đến chất lƣợng 

của kết cấu do đó Công ty sử dụng sơn để quét lại các vị trí bong tróc. Việc quét sơn 

thủ công và diễn ra trong không gian rộng do đó tác động đến môi trƣờng, sức khỏe 

công nhân làm việc trực tiếp ở mức độ nhỏ. 

b. Đánh giá, dự báo tác động đến môi trường nước 

Nƣớc thải phát sinh trong giai đoạn này bao gồm: Nƣớc thải sinh hoạt của công 

nhân, nƣớc thải từ quá trình thi công xây dựng và nƣớc mƣa chảy tràn.  

* Nước thải sinh hoạt: 

Trong thời gian xây dựng dự báo số công nhân tham gia nhiều nhất khoảng 30 

ngƣời; trong giai đoạn lắp đặt máy móc thiết bị số lƣợng công nhân lớn nhất là 10 

công nhân. Theo TCVN 13606:2023, định mức nƣớc sử dụng cho công nhân (áp dụng 

trong trƣờng hợp không tổ chức nấu ăn) là 45 lít/ngƣời/ngày. Lƣợng nƣớc sử dựng cụ 

thể nhƣ sau: 

- Giai đoạn xây dựng: 30 ngƣời x 45 lít/ngƣời = 1.350 lít = 1,35 m³/ngày. 

- Giai đoạn lắp đặt máy móc, thiết bị: 10 ngƣời x 45 lít/ngƣời = 450 lít/ngày = 

0,45 m³/ngày.  

Theo Nghị định số 80/2014/NĐ - CP lƣợng nƣớc thải phát sinh đƣợc tính bằng 

100% nƣớc sử dụng và bằng 1,8 m
3
/ngày.  

Nƣớc thải sinh hoạt chủ yếu chứa chất cặn bã, các chất lơ lửng (SS), các hợp 

chất hữu cơ (BOD5), các chất dinh dƣỡng (NO3
-
, PO4

3-
) và các vi sinh vật.  

Căn cứ theo hƣớng dẫn trong TCVN 7957:2008 và TCVN 7957:2023, tải lƣợng 

các chất ô nhiễm do mỗi ngƣời hàng ngày thải vào môi trƣờng nếu không đƣợc xử lý 

nhƣ sau: 

Bảng 18. Tải lƣợng ô nhiễm trong nƣớc thải sinh hoạt 

TT Thông số ô nhiễm 
Hệ số phát thải  

(g/ngƣời/ngày) 

Tải lƣợng trung 

bình (g/ngƣời/ca) 

1 Chất rắn lơ lửng 60 - 65
(1) 

416,6667 

2 Nhu cầu oxy sinh học (BOD5) 55 - 60
(1)

 383,3333 

3 Amoni (NH4
+
) 3

(3)
 20 

4 Phosphat (PO4
3-

) 3,3
(2) 

22 



Báo cáo đề xuất cấp Giấy phép môi trường Dự án: Nhà máy sản xuất thiết bị y tế Famidoc 

Chủ đầu tư: Công ty TNHH Famidoc Việt Nam 

49 

Nguồn: (1) Theo TCVN 7957:2023; (2)Theo TCVN 7957:2008) (3) Theo giáo trình 

công nghệ và công trình xử lý nước thải quy mô nhỏ - PGS.TS Trần Đức Hạ. 

Từ đó ta có thể ƣớc tính nồng độ các chất ô nhiễm có trong nƣớc thải sinh hoạt 

trong giai đoạn xây dựng: 

Bảng 19. Nồng độ chất ô nhiễm có trong nƣớc thải sinh hoạt 

TT Thông số ô nhiễm 
Tải lƣợng 

(g/ngày) 

Lƣợng nƣớc 

thải phát sinh 

(m
3
/ngày) 

Nồng độ 

(mg/l) 

QCVN 14:2008/ 

BTNMT (Cột B) 

1 Chất rắn lơ lửng 416,6667 

1,8 

231,4815 100 

2 BOD5 383,3333 212,9629 50 

3 Amoni (NH4
+
) 20 11,1111 10 

4 Phosphat (PO4
3-

) 22 12,2222 10 

Ghi chú: 

- QCVN 14:2008/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nƣớc thải sinh 

hoạt, mức B. 

Nhận xét:  

Kết quả tính toán cho thấy nồng độ các chất ô nhiễm nhƣ BOD5, COD, SS, 

amoni, dầu mỡ và Coliform vƣợt QCCP của QCVN 14:2008/BTNMT nhiều lần. Nhƣ 

vậy, nếu không đƣợc xử lý, nƣớc thải trong quá trình hoạt động sẽ là nguồn gây ô 

nhiễm chất hữu cơ, dinh dƣỡng, vi khuẩn cho nguồn nƣớc mặt tiếp nhận. 

* Nước mưa chảy tràn: 

Để đánh giá tác động của nƣớc mƣa chảy tràn trên khu vực dự án đối với môi 

trƣờng xung quanh, sử dụng phƣơng pháp tính toán thủy lực hệ thống thoát nƣớc mƣa 

theo phƣơng pháp cƣờng độ giới hạn: Q = q x F x φ (m³/s) 

Trong đó: 

Q: Lƣu lƣợng nƣớc tính toán (l/s) 

q: Cƣờng độ mƣa tính toán (l/s.ha) 

F: Diện tích lƣu vực thoát nƣớc mƣa là diện tích khu vực dự án 4.738 m². 

φ: Hệ số dòng chảy, phụ thuộc vào đặc điểm mặt phủ của lƣu vực thoát nƣớc, 

đƣợc xác định theo φ Bảng 6 của TCVN 51:1984, lấy φ = 0,95. 

q: Cƣờng độ mƣa tính toán đƣợc xác định theo công thức: 

20
(20 ) (1 lg )

( )

n

n

b x q C P
q

t b

 


  

Trong đó: 

P: Chu kỳ ngập lụt (năm) 

q20, b, C, n: Đại lƣợng phụ thuộc vào đặc điểm khí hậu tại địa phƣơng. Lấy theo 

tài liệu Phƣơng pháp và kết quả nghiên cứu cƣờng độ mƣa tính toán ở Việt Nam, Viện 
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khí tƣợng thủy văn 1979, với số liệu quy hồi của 47 trạm theo dõi mƣa bằng phƣơng 

pháp quy hồi của tác giả Trần Việt Liễn thì: 

q20: Cƣờng độ mƣa trong 20 phút, với địa phận tỉnh Hải Dƣơng, các hệ số khác 

nhƣ sau: C = 0,2587; n = 0,7794; q20 = 275,1; P = 5 (năm); b =15,52. 

t: Thời gian tập trung nƣớc mƣa, lấy t = 15 phút. 

Thay các thông số trên vào công thức tính toán ta đƣợc q = 365 l/s. ha =>  

Q = 365 x 0,4738 x 0,95 ≈ 164,29 (l/s). 

Trong nƣớc mƣa đợt đầu thƣờng chứa lƣợng lớn các chất bẩn tích luỹ trên bề 

mặt nhƣ: dầu, mỡ, bụi, đất cát… của quá trình này từ những ngày không mƣa. Lƣợng 

chất bẩn tích tụ trong nƣớc mƣa theo thời gian đƣợc xác định theo công thức sau:  

       [     (     )]     
Trong đó: 

Mmax: Lượng bụi tích luỹ lớn nhất trong khu vực dự án, Mmax = 50 kg/ha  

kz : Hệ số động lực tích luỹ chất bẩn ở trong khu vực dự án, kz = 0,3 ng
-
 

T: Thời gian tích luỹ chất bẩn, T = 15 ngày 

F: Diện tích khu vực Dự án 

Áp dụng công thức trên để tính toán cho khu vực Dự án nhƣ sau:  

G = {50  [1–exp (-0,315)]  0,4738} = 3,1 (kg) 

Nƣớc mƣa khi chảy qua sân đƣờng, bãi vật liệu sẽ kéo theo bùn đất, rác do đó 

nếu không đƣợc thu gom hoặc có biện pháp vệ sinh hợp lý sẽ làm ảnh hƣởng đến khả 

năng thoát nƣớc đồng thời làm ảnh hƣởng đến chất lƣợng nƣớc mặt. 

 * Nước thải từ hoạt động thi công xây dựng: 

Trong hoạt động xây dựng, lƣợng nƣớc sử dụng bao gồm: nƣớc trộn vữa, nƣớc 

trộn bê tông, nƣớc tƣới ẩm vật liệu, nƣớc rửa máy móc thiết bị máy móc… Tổng lƣu 

lƣợng nƣớc sử dụng ƣơc tính khoảng 2m
3
/ngày. Đặc tính của loại nƣớc này có hàm 

lƣợng chất lơ lửng cao, hàm lƣợng BOD, COD lớn, hàm lƣợng dầu mỡ cao. Tuy nhiên 

đa phần những loại nƣớc này đƣợc ngấm xuống nền đất mà hầu nhƣ không phát sinh 

ra ngoài môi trƣờng. 

c. Đánh giá, dự báo tác dộng đối với chất thải rắn, chất thải nguy hại 

* Chất thải rắn sinh hoạt: 

Trong các giai đoạn xây dựng, số công nhân lao động trên công trƣờng dự 

kiến khoảng 30 ngƣời và có 10 ngƣời tham gia lắp đặt máy móc, thiết bị sản xuất. Do 

công nhân không tổ chức nấu ăn, áp dụng định mức mỗi công nhân làm việc mỗi 

ngày thải ra là 0,3 kg/ngƣời/ngày (kết quả khảo sát hiện trạng môi trường tỉnh Hải 

Dương năm 2020-2024), lƣợng chất thải sinh hoạt phát sinh cụ thể nhƣ sau: 

- Giai đoạn thi công xây dựng: 

Q = 30 ngƣời  0,3 kg/ngƣời/ngày × (8h/24h) = 9 (kg/ngày) 
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- Giai đoạn lắp đặt máy móc, thiết bị: 

Q = 10 ngƣời  0,3 kg/ngƣời/ngày × (8h/24h) = 3 (kg/ngày) 

 Thành phần chính bao gồm thực vật, giấy, thức ăn thừa, bao bì đựng cơm hộp, 

nhựa,... Chất thải sinh hoạt nếu không đƣợc thu gom xử lý sẽ phân huỷ gây mùi hôi 

thối, gây ô nhiễm môi trƣờng và ảnh hƣởng đến sức khoẻ của công nhân. 

* CTR từ quá trình thi công xây dựng và lắp đặt máy móc thiết bị: 

- Chất thải rắn xây dựng: 

Chất thải xây dựng nhƣ gạch, cát, gỗ vụn, đầu mẩu sắt, vỏ bao… phát sinh chủ 

yếu do hao hụt, rơi vãi, hỏng hóc, theo Quyết định số 1329/QĐ-BXD, ngày 19/12/2016: 

Công bố định mức sử dụng vật liệu trong xây dựng thì các nguyên vật liệu xây dựng có 

định mức hao hụt rất khác nhau, tùy vào từng loại vật liệu cũng nhƣ tùy vào từng quá 

trình thi công và tùy thuộc vào ý thức cũng nhƣ trình độ của đội ngũ thợ xây dựng, trình 

độ quản lý của chủ thầu và chủ dự án. Nhìn chung, tỷ lệ hao hụt khoảng 0,5% so với 

nguyên vật liệu xây dựng. Với khối lƣợng vật liệu xây dựng là 6.882,49 tấn thì lƣợng 

chất thải phát sinh vào khoảng 34,41 tấn. 

Đây là loại chất thải có thành phần là các chất trơ và không độc hại, một số có 

thể tái chế hoặc sử dụng cho mục đích khác. Nếu không có biện pháp quản lý lƣợng 

chất thải này sẽ gây mất mỹ quan và ảnh hƣởng tới môi trƣờng khu vực dự án. 

- Chất thải rắn từ quá trình lắp đặt máy móc, thiết bị sản xuất: 

Trong quá trình lắp ráp thiết bị, máy móc phục vụ sản xuất, sẽ phát sinh một 

lƣợng vật liệu đóng gói. Rất khó xác định chính xác số lƣợng chất thải loại này, tuy 

nhiên theo kinh nghiệm của các công nhân lắp ráp thì với khối lƣợng máy móc, thiết bị 

cần vận chuyển là 200 tấn, thì lƣợng chất thải rắn phát sinh trong quá trình lắp ráp máy 

móc, thiết bị của dự án ƣớc tính phát sinh khoảng 0,5% tổng khối lƣợng tƣơng đƣơng 

vào khoảng: 1.000kg, bao gồm: 

- Gỗ (dạng tấm mỏng, bảo vệ bên ngoài): 600 kg 

- Nhựa, nylon (che phủ, bao gói): 80 kg 

- Xốp (dạng viên, dạng tấm, để chống sốc, chống va đập): 30 kg 

- Giấy vụn, bìa catton (bao gói hoặc chống va đập): 290 kg 

Các chất thải này chỉ phát sinh trong quá trình dỡ các bộ phận của máy móc, 

thiết bị trong dây chuyền (phát sinh gián đoạn). 

* Chất thải nguy hại: 

- Đối với giai đoạn xây dựng 

Chất thải phát sinh trong giai đoạn xây dựng bao gồm dầu mỡ thải, giẻ lau dính 

dầu, đẩu mẩu và xỉ hàn, thùng vỏ hộp sơn. Khối lƣợng phát sinh ƣớc tính nhƣ sau: 

+ Lƣợng dầu mỡ thải: Ƣớc tính khoảng 50 kg/quá trình. 

+  Giẻ lau dính dầu: 10 kg/quá trình; 
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+ Xỉ hàn, đầu mẩu que hàn: 0,68 kg/quá trình (ƣớc tính chiếm khoảng 0,5% 

tổng lƣợng que hàn sử dụng). 

+ Thùng đựng sơn: Khối lƣợng sơn sử dụng là 1.090 kg/quá trình. Sơn đƣợc 

đựng trong thung 20 kg/thùng tƣơng đƣơng 55 thùng. Khối lƣợng của 1 thùng khoảng 

1kg tƣơng ứng với 55 kg thùng sơn. 

Nhƣ vậy tổng khối lƣợng chất thải nguy hại phát sinh giai đoạn xây dựng là 

115,68 kg/quá trình. 

Các loại chất thải này nếu không có biện pháp quản lý, xử lý thích hợp sẽ gây 

tác động xấu đến môi trƣờng đất, nƣớc, không khí: dầu mỡ dính trong vỏ hộp có thể 

thâm nhập vào đất làm ô nhiễm đất và nƣớc ngầm. 

- Đối với giai đoạn lắp đặt máy móc, thiết bị 

Trong quá trình bốc dỡ thiết bị, máy móc phải sử dụng xe nâng, khi hoạt động 

có thể xảy ra sự cố hỏng hóc phải sửa chữa, lúc đó sẽ phát sinh chất thải nguy hại là 

dầu, Bên cạnh đó việc lắp đặt máy móc và chạy thử cũng phát sinh dầu mỡ, giẻ lau 

dính dầu. Tham khảo một số công trình tƣơng tự, khối lƣợng giẻ lau dính dầu mỡ: 

50kg; dầu mỡ thải: 15 lít; vỏ đựng dầu mỡ bôi trơn: 10kg. 

Các loại chất thải này nếu không thu gom và xử lý sẽ gây tác động đến môi 

trƣờng và làm ô nhiễm môi trƣờng.  

1.1.2. Đánh giá, dự báo tác động đến môi trƣờng các nguồn tác động không liên 

quan đến chất thải 

a. Đánh giá, dự báo các tác động của tiếng ồn 

Mọi hoạt động của con ngƣời, thiết bị trên công trƣờng sẽ phát sinh ra tiếng ồn. 

Mức độ lan truyền tiếng ồn phụ thuộc vào mức âm và khoảng cách từ vị trí gây ra đến 

môi trƣờng tiếp nhận. Tiếng ồn làm ảnh hƣởng đến sức khỏe của công nhân trong công 

trƣờng xây dựng và dân cƣ khu vực xung quanh. 

Khả năng lan truyền của tiếng ồn từ các thiết bị thi công tới khu vực xung 

quanh đƣợc tính gần đúng bằng công thức sau: 

L = Lp - ∆Ld - ∆Lb - ∆Ln (dBA) 

Trong đó: 

- L : Mức ồn truyền tới điểm tính toán ở môi trường xung quang, dBA 

- Lp: Mức ồn của nguồn gây ồn, dBA 

- ∆Ld: Mức ồn giảm đi theo  hoảng cách, dBA 

∆Ld =20 × lg[(r2/r1)
1+a

] 

Trong đó: 

- r1: Khoảng cách dùng để xác định mức  m đặc trưng của nguồn gây ồn, 

thường lấy bằng 1m đối với nguồn điểm 

- r2: Khoảng cách tính toán độ giảm mức ồn tính từ nguồn gây ồn, m 
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- a : Hệ số kể đến ảnh hưởng hấp thụ tiếng ồn của địa hình mặt đất, đối với mặt 

đất trống trải a = 0 

- ∆Lb: Mức ồn giảm đi  hi truyền qua vật cản. Khu vực dự án có địa hình rộng 

thoáng và không có vật cản nên ∆Lb = 0 

- ∆Ln: Mức ồn giảm đi do  hông  hí v  các bề mặt xung quanh hấp thụ. Trong 

phạm vi tính toán nhỏ, chúng ta có thể bỏ qua mức giảm độ ồn này 

Nguồn: GS.TS Phạm Ngọc Đăng,  ôi trường không khí, Nhà xuất bản Khoa học Kỹ 

thuật, Hà Nội - 1997. 

Từ các công thức trên, chúng ta có thể tính toán đƣợc mức ồn trong môi trƣờng 

không khí xung quanh tại các khoảng cách 100 m và 200 m tính từ nguồn gây ồn. Kết 

quả tính toán đƣợc thể hiện trong bảng dƣới đây: 

Bảng 20. Mức ồn tối đa từ hoạt động của các phƣơng tiện  

vận chuyển và thiết bị thi công cơ giới 

TT Thiết bị thi công 
Mức ồn cách 

máy 15 m (*) 

Mức ồn cách 

máy 100 m 

Mức ồn cách 

máy 200 m 

1 Máy đầm  79 63 57 

2 Máy phát điện  73 57 51 

3 Máy đào, xúc 85 69 63 

4 Máy ép thủy lực 90 74 68 

5 Cần cẩu 83 67 61 

6 Máy trộn bê tông 85 69 63 

7 Máy ủi 83 68 62 

8 Máy san đất 82 66 60 

9 Máy cắt 78 62 56 

10 Máy hàn  72 56 50 

QCVN 24:2016/BYT 85 - - 

QCVN 26:2010/BTNMT - 70 70 

(*) Nguồn: Uỷ ban bảo vệ môi trường U.S. Tiếng ồn từ các thiết bị xây dựng và máy 

móc xây dựng NJID, 300.1, 31/12/1971. 

Ghi chú:  

- QCVN 24:2016/BYT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn - Mức cho 

phép tiếng ồn tại nơi l m việc.  

- QCVN 26:2010/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn. 

Nhận xét: 

- Các bảng trên cho thấy mức ồn của các thiết bị máy móc tại các vị trí cách 

nguồn 200 m đều đạt tiêu chuẩn cho phép. Do đó tác động của tiếng ồn đến các khu 

dân cƣ xung quanh là không đáng kể.  
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- Tuy nhiên, tiếng ồn vẫn ảnh hƣởng trực tiếp đến công nhân xây dựng trên 

công trƣờng. Tiếng ồn có tác động lớn đến sức khỏe con ngƣời, gây tổn hại đến các bộ 

phận trên cơ thể con ngƣời, đặc biệt là đối với công nhân làm việc trực tiếp tại những 

khu vực gây ồn cao. Ngoài ra, tiếng ồn có thể át đi các hiệu lệnh cần thiết, gây nguy 

hiểm cho công nhân xây dựng trên công trƣờng. Vì vậy, trong quá trình xây dựng sử 

dụng các thiết bị trên, cần phải có các phƣơng án nhằm giảm thiểu các tác động này. 

b. Đánh giá, dự báo các tác động của độ rung 

Độ rung phát sinh do quá trình đào, xúc đất đá và hoạt động của các thiết bị thi 

công xây dựng. Các hoạt động tạo nên độ rung lớn trên công trƣờng gồm có: Xe tải, 

máy ép thủy lực, máy đầm… 

-  Đánh giá tác động: 

Độ rung thƣờng xuyên sẽ gây mệt mỏi đối với thần kinh của ngƣời lao động; độ 

rung từ 5,0 mm/s trở lên có thể tác động xấu tới sự ổn định của các công trình xây 

dựng. Tuy nhiên, trong khu vực dự án không có các công trình xây dựng kiên cố nên 

tác động của độ rung đến các công trình xây dựng là không đáng kể. 

Các rung động phát sinh do hoạt động của hệ thống thiết bị thi công trên công 

trƣờng chỉ tác động trong khu vực thi công, ảnh hƣởng tới công nhân trên công trƣờng 

ở các khoảng cách 15 m từ nguồn phát sinh.  

c. Tác động đến kinh tế- xã hội và an ninh trật tự khu vực 

- Trong thời gian xây dựng: Thời gian xây dựng kéo dài trong vòng 5 tháng và 

tập trung 30 công nhân. Công nhân đƣợc sử dụng có thể là công nhân địa phƣơng hoặc 

công nhân từ các nơi khác đến. Việc sử dụng công nhân từ nơi khác đến sẽ tác động 

tới an ninh, trật tự của khu vực. Cụ thể nhƣ sau: 

+ Tác động do mâu thuẫn về lối sống, tập quán của công nhân nơi khác đến với 

ngƣời dân địa phƣơng. 

+ Tác động do việc tập trung đông công nhân rất dễ dẫn đến các tệ nạn, cờ bạc, 

trộm cắp... ảnh hƣởng đến an ninh trật tự của khu vực 

Bên cạnh những tác động tiêu cực còn có một số tác động tích cực nhƣ: Tạo 

công ăn việc làm cho ngƣời dân địa phƣơng; Tăng thêm thu nhập cho ngƣời dân địa 

phƣơng. 

- Trong quá trình lắp đặt máy móc thiết bị: Công nhân dự kiến cho việc lắp đặt 

máy móc thiết bị là 10 ngƣời. Hoạt động tập trung này không ảnh hƣởng lớn đến đời 

sống của ngƣời dân địa phƣơng và không tác động lớn đên tình hình an ninh, trật tự, 

kinh tế của khu vực. 

d. Tác động do các rủi ro, sự cố 

Các sự cố có thể xảy ra trong giai đoạn xây dựng, lắp đặt máy móc bao gồm: Sự 

cố an toàn lao động; Sự cố mất an toàn giao thông; sự cố cháy nổ, chập điện; Sự cố lây 

lan dịch bệnh. 
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* Đối với sự cố mất an toàn lao động 

- Các nguyên nhân dẫn đến sự cố tai nạn lao động nhƣ không tuân thủ đúng các 

trình tự quy định trong quá trình thiết kế, thi công, quản lý dự án, vận hành và duy tu 

bảo dƣỡng; không tuân thủ các quy định về lao động; sử dụng các thiết bị máy móc thi 

công, phƣơng tiện vận chuyển quá cũ. Bên cạnh đó còn có một số nguyên nhân chủ 

quan nhƣ thiếu trang bị bảo hộ lao động, công nhân không sử dụng bảo hộ lao động; 

thời gian làm việc của công nhân không hợp lý. 

- Khi sự cố xảy ra gây thiệt hại về kinh tế, ảnh hƣởng đến sức khỏe con ngƣời, 

đến tiến độ thi công và có thể gây thiệt hại về ngƣời. 

* Đối với sự cố mất an toàn giao thông 

Trong giai đoạn xây dựng dự án (hoạt động vận chuyển nguyên vật liệu xây 

dựng, vật tƣ, thiết bị, may móc), mật độ xe hoạt động trên đƣờng là không lớn tuy nhiên 

kết hợp với việc gần khu vực dự án có đƣờng 37. Đây là tuyến đƣờng có lƣợng phƣơng 

tiện và ngƣời tham gia giao thông hàng ngày là đáng kể, tai nạn giao thông là điều hoàn 

toàn có thể xảy ra, có cả nguyên nhân khách quan và nguyên nhân chủ quan nhƣng 

nguyên nhân chủ quan do ngƣời điều khiển phƣơng tiện giao thông không chấp hành tốt 

Luật giao thông đƣờng bộ: uống rƣợu bia khi tham gia giao thông, xe chạy quá tốc độ 

quy định, vƣợt ẩu, lấn chiếm làn đƣờng, không chấp hành hiệu lệnh của các biển báo 

của cảnh sát giao thông, đi xe máy không đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông,....là 

chủ yếu. Khi tai nạn giao thông xảy ra, nhẹ thì hỏng hóc phƣơng tiện giao thông, ngƣời 

bị sây sát, gây ùn tắc giao thông, nặng thì tử vong. 

 * Đối với sự cố cháy nổ, hoả hoạn 

- Sự cố cháy nổ trên công trƣờng bắt nguồn từ các sự cố điện xảy ra trên hệ 

thống dẫn điện và các thiết bị điện trên công trƣờng gây nguy hiểm tới tính mạng con 

ngƣời và thiệt hại về tài sản. Quá trình sử dụng các phƣơng tiện thi công có sử dụng 

nhiên liệu là xăng dầu không tuân thủ và đề cao tính an toàn, việc để nhiên liệu tiếp 

xúc với các nguồn lửa nhƣ tàn thuốc, tia lửa điện từ hoạt động hàn, thi công,... có thể 

gây ra sự cố cháy nổ, đặc biệt nguồn cháy nổ xuất phát từ kho chứa các chất này thì 

tốc độ lây lan đám cháy là rất nhanh, phạm vi ảnh hƣởng có thể lan rộng ra các khu 

vực khác của công trƣờng cũng nhƣ các hộ dân, đơn vị kinh doanh lân cận gần khu 

vực dự án. 

- Khi sự cố xảy ra gây thiệt hại về kinh tế, ảnh hƣởng đến sức khỏe con ngƣời, 

đến tiến độ thi công và có thể gây thiệt hại về ngƣời. 

* Đối với sự cố mất an toàn vệ sinh thực phẩm, dịch bệnh 

Trong thời gian làm việc trên công trƣờng, công nhân không tổ chức nấu ăn, 

nhƣng có tổ chức ăn trƣa bằng hình thức mua cơm hộp, do vậy vẫn có khả năng xảy ra 

sự cố về an toàn vệ sinh thực phẩm khi nhà cung cấp cơm hộp hoặc vô tình, hoặc cố ý 
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sử dụng thực phẩm không đảm bảo vệ sinh, ôi, thiu hoặc trong quá trình nấu ăn bị lây 

nhiễm do nhà cung cấp cơm hộp sử dụng các dụng cụ nấu ăn nhƣ dao, thớt, nồi niêu 

xoong chảo, rổ rá không đảm bảo vệ sinh. 

Sự cố dịch bệnh xảy ra khi có sự thay đổi về thời tiết, khí hậu. Các loại virus 

gây bệnh lây lan trong các khu vực xung quanh, gây ra dịch bệnh mà con ngƣời khó 

thể kiểm soát đƣợc nhƣ bệnh ngoài da, tiêu chảy, sốt cảm cúm,… ảnh hƣởng tới sức 

khỏe của công nhân, ảnh hƣởng đến tiến độ triển khai dự án. 

1.2. Đánh giá, dự báo tác động trong giai đoạn dự án đi vào vận hành 

Căn cứ vào đặc tính công nghệ, dây chuyền sản xuất, hoạt động của dự án làm 

phát sinh các loại chất thải đƣợc tổng hợp trong bảng sau: 

Bảng 21. Tổng hợp các tác động môi trƣờng từ hoạt động sản xuất 

1.2.1. Đánh giá, dự báo các tác động tới môi trƣờng các nguồn liên quan đến chất 

thải 

a. Đánh giá, dự báo tác động đến môi trƣờng nƣớc 

* Nước thải sinh hoạt: 

Khi hoạt động ổn định, số lƣợng CBCNV của dự án là 300 ngƣời. Công ty có tổ 

chức nấu ăn ca cho CBCNV trong Nhà máy. Tiêu chuẩn dùng nƣớc cho sinh hoạt theo 

TCVN 13606:2023 của Bộ Xây dựng là 70 lít/ngƣời/ngày (bao gồm cả ăn uống). Nhƣ 

vậy, lƣợng nƣớc cấp cho quá trình sinh hoạt của CBCNV trong Nhà máy là: 

Q = 300 ngƣời × 70 lít/ngƣời/ngày = 21.000 lít/ngày = 21 m
3
/ngày 

Nguồn phát sinh Các chất gây ô nhiễm Các yếu tố bị tác động 

Hoạt động vận chuyển  

nguyên liệu, sản phẩm 

- Bụi, khí CO, SO2, NOx, HC 

- Tiếng ồn 

- Môi trƣờng không khí 

- Môi trƣờng nƣớc 

- Môi trƣờng đất 

- Hệ thống giao thông 

KCN 

- Cảnh quan môi trƣờng 

- Sức khỏe và an toàn của 

công nhân, ngƣời dân 

xung quanh khu vực 

Hoạt động sản xuất 

- Bụi từ quá trình trộn, nghiền 

- Khí thải từ quá trình ép nhựa 

- Khí thải từ quá trình in, sấy sau 

in 

- Khí thải từ quá trình hàn 

- CTR, CTNH  

Bảo dƣỡng máy móc 

thiết bị 

- Bụi, tiếng ồn từ hoạt động bảo 

dƣỡng 

- Dầu mỡ thải, giẻ lau dính dầu 

Hoạt động sinh hoạt của 

công nhân 

- Nƣớc thải sinh hoạt 

- Khí thải từ quá trình nấu ăn 

- Chất thải rắn 

Mƣa 
- Nƣớc mƣa chảy tràn 

- CTR bị cuốn theo 
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Lƣợng nƣớc thải sinh hoạt lấy bằng 100% lƣợng nƣớc cấp đầu vào
1
. Khi đó, 

lƣợng nƣớc thải sinh hoạt của Nhà máy là 21 m
3
/ngày. Tƣơng tự giai đoạn thi công 

xây dựng và lắp đặt máy móc thiết bị, ta tính đƣợc tải lƣợng và nồng độ các chất ô 

nhiễm trong nƣớc thải sinh hoạt giai đoạn hoạt động ổn định của Nhà máy nhƣ sau: 

Bảng 22. Tải lƣợng và nồng độ các chất ô nhiễm trong nƣớc thải sinh hoạt  

giai đoạn vận hành ổn định 

TT Thông số ô nhiễm 
Tải lƣợng  

(g/ca) 

Lƣợng nƣớc 

thải phát sinh 

(m
3
/ngày) 

Nồng độ 

(mg/l) 

Tiêu chuẩn đấu 

nối của KCN 

1 Chất rắn lơ lửng 6.249 

21 

297,57 200 

2 
Nhu cầu oxy sinh học 

(BOD5) 
5.748 273,71 200 

3 Tổng phốt pho 114 5,43 10 

4 Chất hoạt động bề mặt 225 10,71 - 

5 Phosphat (PO4
3-

) 330 15,71 - 

6 COD 12.000 571,43 400 

7 Tổng Nitơ 1.149 54,71 60 

8 Amoni (NH4
+
) 300 14,29 40 

Nhận xét:  

Kết quả tính toán cho thấy nồng độ các chất ô nhiễm nhƣ TSS, BOD5, COD, 

phosphat, tổng Nitơ đều vƣợt Tiêu chuẩn đấu nối của KCN An Phát 1 nhiều lần.  

- Tác động của các chất ô nhiễm trong nước thải sinh hoạt như sau: 

+ Chất hữu cơ: Các chất hữu cơ có khả năng bị phân huỷ sinh học cao, do đó 

làm giảm oxy hoà tan trong nƣớc, ảnh hƣởng tới hệ thuỷ sinh vật. Ngoài ra, đây cũng 

là một trong những nguyên nhân làm phú dƣỡng nƣớc. 

+ Chất rắn lơ lửng: Sự hiện diện của các chất rắn lơ lửng trong môi trƣờng 

nƣớc làm giảm tính thẩm mỹ của nƣớc. Nó làm giảm tính truyền quang của nƣớc do 

đó ảnh hƣởng tới các loài thuỷ thực vật sống ở lớp đáy. Các chất rắn này cũng là giá 

thể tốt để các sinh vật phát triển. Ngoài ra, hiện tƣợng lắng đọng của chất rắn này theo 

thời gian làm giảm khả năng vận chuyển nƣớc của thủy vực tiếp nhận. 

+ Các chất dinh dưỡng (Nitơ, Phốt pho): Ảnh hƣởng lớn nhất của hai yếu tố 

này đến thuỷ vực tiếp nhận là khả năng gây ra hiện tƣợng phú dƣỡng. Hiện tƣợng phú 

dƣỡng có thể khiến các loài động vật dƣới nƣớc bị chết, gây ra mùi hôi thối, gây ô 

nhiễm môi trƣờng. 

+ Các loại vi khuẩn: Trong nƣớc thải sinh hoạt luôn chứa một lƣợng vi khuẩn 

gây tả, lị, thƣơng hàn... Tuỳ theo điều kiện môi trƣờng mà các loại sinh vật này có thể 

                                         
1
Nghị định số 80/2014/NĐ-CP về thoát nước v  xử lý nước thải. 
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tồn tại trong thời gian dài hay ngắn. Khi nhiễm vào nguồn nƣớc, chúng sẽ có khả năng 

phát tán và gây bệnh cho ngƣời và động vật sử dụng nguồn nƣớc này vào mục đích 

sinh hoạt. 

* Nước thải sản xuất: 

Quá trình sản xuất không phát sinh nƣớc thải mà chỉ phát sinh nƣớc làm mát 

quá trình ép nhựa. 

- Nƣớc làm mát (máy ép nhựa): Khi hoạt động ổn định, công ty có 12 máy ép 

phun, đây là loại máy móc đƣợc làm mát bằng nƣớc theo nguyên lý gián tiếp. Lƣợng 

nƣớc làm mát đƣợc sử dụng tuần hoàn, không thải ra ngoài môi trƣờng. Lƣợng nƣớc 

bổ sung hàng ngày do bay hơi (theo hồ sơ kỹ thuật máy móc) khoảng 350 lít/ngày/máy 

tƣơng đƣơng 4,2 m
3
/ngày. 

* Nước mưa chảy tràn: 

Khi trời mƣa, nƣớc mƣa chảy tràn qua khu vực của dự án sẽ cuốn theo đất, cát, 

chất cặn bã, xuống cống thoát nƣớc, làm tăng độ đục của nguồn tiếp nhận. Nếu lƣợng 

nƣớc này không đƣợc quản lý tốt sẽ gây tác động xấu đến nguồn nƣớc mặt, nƣớc ngầm 

và đời sống thuỷ sinh trong khu vực. 

Lƣu lƣợng nƣớc mƣa đƣợc xác định theo TCVN 7957:2023/BXD của Bộ Xây 

dựng - Thoát nƣớc, mạng lƣới và công trình bên ngoài - Yêu cầu thiết kế. 

Q = q × F × β × ψ (l/s) 

 Trong đó:   

Q: Lƣu lƣợng tính toán (l/s) 

q: Cƣờng độ mƣa tính toán (l/s.ha) 

F: Diện tích lƣu vực thoát nƣớc mƣa, F = 0,4738 ha 

β: Hệ số phân bố mƣa, β =1,0 

ψ: Hệ số dòng chảy, áp dụng với mái nhà, mặt phủ bê tông chọn ψ = 0,75 

q: Cƣờng độ mƣa tính toán đƣợc xác định theo công thức sau: 

q
   

 n

n

bt

PCqb






lg120 20  

Trong đó: 

p: Chu kỳ ngập lụt (năm) 

q20, b, c, n: Đại lƣợng phụ thuộc đặc điểm khí hậu tại địa phƣơng. Lấy theo tài 

liệu Phƣơng pháp và kết quả nghiên cứu cƣờng độ mƣa tính toán ở Việt Nam, Viện khí 

tƣợng thủy văn 1979, với số liệu của 47 trạm theo dõi mƣa bằng phƣơng pháp quy hồi 

của tác giả Trần Việt Liễn: 

q20: Cƣờng độ mƣa trong 20 phút, với địa phận tỉnh Hải Dƣơng, các hệ số khác 

nhƣ sau: C = 0,2587; n = 0,7794, q20 = 275,1; P = 5 (năm), b = 15,52 

t: Thời gian tập trung nƣớc mƣa (phút), đƣợc xác định nhƣ sau: 

t = t0 + t1 + t2 
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Trong đó: 

t0: thời gian nƣớc chảy đến rãnh đƣờng 

t1: thời gian nƣớc chảy theo rãnh đƣờng đến giếng thu 

t2: thời gian nƣớc chảy trong cống đến tiết diện tính toán 

Lấy t = 15 phút. Kết quả tính toán xác định đƣợc cƣờng độ và tổng lƣu lƣợng 

nƣớc mƣa của khu vực dự án trong giai đoạn vận hành: q = 365,62 l/s.ha, Q = 

129,923 l/s. 

- Đánh giá khả năng tiêu thoát, ngập úng của khu vực: 

Nhƣ vậy khi có mƣa thì lƣợng nƣớc mƣa chảy tràn qua khu vực dự án là không 

lớn, bao gồm nƣớc mƣa từ mái nhà, đƣờng giao thông, bãi cỏ. Nƣớc mƣa chảy tràn 

còn cuốn theo đất, cát, chất rắn lơ lửng gây ảnh hƣởng đến nguồn nƣớc. Dự án nằm 

trong KCN nên nƣớc mƣa chảy tràn ít có khả năng gây ngập úng. 

Nhìn chung, nƣớc mƣa ít gây ô nhiễm do hàng ngày đã thực hiện công tác vệ 

sinh tại các khu vực trong dự án. Tác động của nƣớc mƣa chảy tràn chỉ diễn ra theo 

mùa và theo thời gian có mƣa, không kéo dài trong cả năm.  

b. Đánh giá, dự báo tác động đối với chất thải rắn sinh hoạt và chất thải rắn 

thông thƣờng 

* Chất thải rắn sinh hoạt: 

Lƣợng CTR phát sinh từ hoạt động sinh hoạt của CBCNV trong dự án bao gồm 

các loại văn phòng phẩm qua sử dụng, thực phẩm thừa và bao bì các loại... đƣợc xác 

định căn cứ vào: 

- Số lƣợng CBCNV của dự án: 300 ngƣời. 

- Khối lƣợng chất thải rắn bình quân là: 0,58 kg/ngƣời/ngày
2
. 

Nhƣ vậy tổng lƣợng CTR sinh hoạt phát sinh khi dự án đi vào hoạt động ổn 

định là: 

300 ngƣời × 0,58 kg/ngƣời/ngày × (8h/24h) = 58 kg/ngày, tƣơng đƣơng 17,4 tấn/năm 

CTR sinh hoạt thƣờng dễ phân hủy gây mùi khó chịu, ảnh hƣởng đến môi 

trƣờng không khí, đất, nƣớc và đặc biệt là ảnh hƣởng đến sức khoẻ của công nhân làm 

việc trực tiếp tại Nhà máy. 

- Đánh giá tác động tới môi trường:  

CTR sinh hoạt là loại chất thải có chứa nhiều các thành phần hữu cơ dễ phân 

huỷ sinh học. Trong điều kiện nóng ẩm, nhiệt độ cao loại chất thải này phân huỷ rất 

nhanh gây ra các mùi khó chịu, thu hút ruồi, chuột và các vi trùng gây hại sinh sôi nảy 

nở gây các bệnh về đƣờng hô hấp cho công nhân, mất mỹ quan khu vực Công ty, làm 

ô nhiễm môi trƣờng.  

 

                                         
2Nguồn: Báo cáo Hiện trạng môi trường tỉnh Hải Dương giai đoạn 2016-2020. 
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* Chất thải rắn thông thường: 

Chất thải rắn thông thƣờng phát sinh từ trong giai đoạn vận hành ổn định của 

Nhà máy bao gồm: Bavia nhựa, sản phẩm nhựa lỗi, hỏng; Các thiết bị, bộ phận linh 

kiện thải khác không chứa thành phần nguy hại; Bao bì; Giẻ lau, găng tay; Bùn thải…  

- Từ nhu cầu sử dụng nguyên vật liệu của dự án ta có tỷ lệ chất thải phát sinh từ 

quá trình sản xuất nhƣ sau: 

Bảng 23. Tỷ lệ phát sinh chất thải sản xuất  

TT Tên nguyên phụ liệu 

Tỷ lệ  

phát sinh 

Nguyên liệu 

đầu vào 

(Tấn/năm) 

Số lƣợng 

(Kg/năm) 

1 
Bavia nhựa, sản phẩm nhựa lỗi, 

hỏng 
0,2% 216,4 432.800 

2 

Các thiết bị, bộ phận linh kiện 

thải khác không chứa thành phần 

nguy hại 

2 % 990,92 19.818 

3 

Bao bì đóng gói rách, hỏng 

(Thùng carton, nylon, băng 

dính…) 

5 % 221 11.050 

4 Giẻ lau, găng tay 30 % 0,55 165 

- Khối lƣợng sản phẩm nhựa lỗi = 0,2% x nguyên liệu hạt nhựa đầu vào = 0,2% 

x 216.400 kg/năm = 432,8 kg/năm. Trong đó sản phẩm nhựa lỗi đƣợc xử lý nhƣ sau: 

+ Khối lƣợng sản phẩm nhựa lỗi đƣợc tái sử dụng lại làm nguyên liệu đầu vào 

cho công đoạn đúc nhựa = 85% x khối lƣợng sản phẩm nhựa lỗi = 85% x 432,8 = 

367,88 kg/năm. 

+ Khối lƣợng sản phẩn nhựa lỗi thải bỏ = 15% x khối lƣợng sản phẩm nhựa lỗi 

= 15% x 432,8 kg/năm = 64,92 kg/năm (l m tròn 65  g/năm). 

- Ngoài ra, trong quá trình hoạt động phát sinh bùn thải từ hệ thống xử lý nƣớc 

thải sinh hoạt: Tham khảo tài liệu Giáo trình tính toán thiết kế các công trình xử lý 

nƣớc thải, TS. Trịnh Xuân Lai, NXB Xây dựng, năm 2009. Khối lƣợng bùn thải phát 

sinh tại trạm XLNT đƣợc tính nhƣ sau: 

- Lƣợng bùn phát sinh từ cặn SS (kg/ngày): 

    
          

    
 

Trong đó: 

+ S0: Thông số SS trong tiêu chuẩn nƣớc thải đầu vào HTXL nƣớc thải (mg/l), 

S0 = 297,57 

+ Q: Lƣu lƣợng nƣớc thải (m
3
/ngày đêm), Q = 21 m

3
/ngđ 
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→ M1 = (70% × S0 × Q)/1000 = (0,7 × 297,57 × 21)/1.000  = 4,37 kg/ngày 

Lƣợng bùn phát sinh từ quá trình xử lý sinh học (kg/ngày):  

    
   (             )   

    
 

Trong đó: 

+ Y: Hệ số tạo cặn từ BOD. Chọn Y = 0,3. 

+ BODin, BODout : Thông số BOD đầu vào và đầu ra của hệ thống XLNT (mg/l) 

(BODin = 273,71 mg/l; BODout = 200 mg/l) 

+ Q: lƣu lƣợng nƣớc thải (m
3
/ngày đêm). 

→ M2 = (Y×(BODin – BODout)×Q)/1000 = (0,3×(273,71 - 200)×21)/1000 = 

0,46 kg/ngày. 

Tổng khối lƣợng bùn phát sinh từ HTXL nƣớc thải chung nhƣ sau: M = 4,37 + 

0,46 = 4,83 (kg/ngày) tƣơng đƣơng khoảng 1.507 kg/năm. 

Nhƣ vậy, lƣợng chất thải rắn thông thƣờng phát sinh trong giai đoạn vận hành 

ổn định của dự án nhƣ sau: 

Bảng 24. Khối lƣợng chất thải rắn thông thƣờng phát sinh  

trong giai đoạn vận hành ổn định 

TT Tên chất thải 
Trạng thái 

tồn tại 

Khối lƣợng  

(kg/năm) 
Mã chất thải 

1 
Bavia nhựa, sản phẩm nhựa lỗi, 

hỏng (không sử dụng lại đƣợc) 
Rắn 65 03 02 12 

2 

Các thiết bị, bộ phận linh kiện thải 

khác không chứa thành phần nguy 

hại 

Rắn 19.818 - 

3 
Bao bì thùng carton đóng gói rách, 

hỏng 
Rắn 11.050 18 01 05 

4 
Bao bì nhựa (đã chứa chất khi thải 

ra không phải là CTNH) thải 
Rắn 3.190 18 01 06 

5 
Bao bì kim loại (đã chứa chất khi 

thải ra không phải là CTNH) 
Rắn 886 18 01 08 

6 Pallet gỗ  Rắn 1.241 18 01 07  

7 Xốp Rắn 420 19 03 03 

8 
Giẻ lau, găng tay không dính nhiễm 

thành phần nguy hại 
Rắn 165 18 02 02  

9 
Bùn thải từ bể phốt và hệ thống xử 

lý nƣớc thải sinh hoạt 
Bùn 1.507 12 06 13 

 Tổng   38.342  

Nguồn: Công ty TNHH Famidoc Việt Nam 
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- Đánh giá tác động:  

Đây là loại chất thải rắn không bị phân hủy sinh học, đƣợc Công ty tiến hành 

thu gom và thuê đơn vị có chức năng xử lý theo quy định. Do đó những loại chất thải 

này ít gây tác hại đến môi trƣờng xung quanh. 

* Chất thải nguy hại: 

Tham khảo tại các nhà máy của Công ty đang hoạt động trên địa bàn số lƣợng 

và loại chất thải nguy hại phát sinh cụ thể nhƣ sau: 

- Dầu động cơ, hộp số và bôi trơn tổng hợp thải: Phát sinh từ quá trình hoạt 

động của máy móc, thiết bị sản xuất. Khối lƣợng phát sinh khoảng 40 kg/năm. 

- Vỏ hộp mực in: Khối lƣợng mực in đƣợc sử dụng là 1 tấn/năm với quy cách 

đóng gói là thùng 18 lít/thùng tƣơng đƣơng 20kg/thùng. Nhƣ vậy số lƣợng thùng sơn 

phát sinh là 50 thùng loại 0,8 kg/thùng tƣơng đƣơng 40 kg/năm. 

- Các loại bao bì cứng thải: Đƣợc sử dụng để đựng cồn, các loại dầu. Khối 

lƣợng sử dụng là 1,2 tấn/năm với quy cách đóng gói 50kg/thùng tƣơng đƣơng 24 

thùng. Thùng có khối lƣợng 5kg/thùng nhƣ vậy khối lƣợng bao bì cứng thải bằng nhựa 

phát sinh là 120 kg/năm. 

- Ngoài ra theo đặc thù của sản xuất, Công ty còn phát sinh một số loại nhƣ bao 

bì mềm dính chất thải nguy hại; giẻ lau, găng tay phát sinh từ hoạt động sản xuất và vệ 

sinh máy móc, thiết bị. 

- Than hoạt tính: Phát sinh từ quá trình xử lý khí thải. 

Khối lƣợng CTNH phát sinh trong giai đoạn vận hành ổn định của Nhà máy 

nhƣ sau: 

Bảng 25. Khối lƣợng chất thải nguy hại phát sinh  

trong giai đoạn vận hành ổn định 

TT Tên chất thải 
Trạng thái 

tồn tại 

Khối lƣợng 

(kg/năm) 

Mã  

chất thải 

Ký hiệu 

phân loại 

1 
Dầu động cơ, hộp số và bôi 

trơn tổng hợp thải 
Lỏng 40 17 02 03 NH 

2 Bóng đèn huỳnh quang thải Rắn 10 16 01 06 NH 

3 
Các thiết bị, bộ phận, linh 

kiện có thành phần nguy hại 
Rắn 4.954 19 02 06 NH 

4 

Vật liệu hấp phụ, giẻ lau, 

găng tay, vải bảo vệ thải bị 

nhiễm thành phần nguy hại 

(bao gồm cả than hoạt tính từ 

hệ thống xử lý khí thải) 

Rắn 1.332 18 02 01 KS 

5 Bao bì kim loại cứng (đã Rắn 120 18 01 02 KS 
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TT Tên chất thải 
Trạng thái 

tồn tại 

Khối lƣợng 

(kg/năm) 

Mã  

chất thải 

Ký hiệu 

phân loại 

chứa chất khi thải ra là 

CTNH) thải 

18 01 03 

6 
Bao bì mềm (đã chứa chất 

khi thải ra là CTNH) thải 
Rắn 56 18 01 01 KS 

7 Hộp mực in thải Rắn 40 08 02 04 KS 

8 

Các chất thải có thành phần 

nguy hại vô vơ (xỉ hàn 

thiếc…) 

Rắn 2 19 12 01 KS 

 Tổng  6.554   

- Đánh giá tác động: 

Các loại CTNH trên là loại chất thải có khả năng gây ô nhiễm môi truờng đất và 

môi trƣờng nƣớc cao do khó phân hủy sinh học và có khả năng gây ngộ độc cho các 

loài sinh vật trên cạn cũng nhƣ dƣới nƣớc. Khi dầu chảy tràn trên mặt đất, mặt nƣớc 

hay bám trên bề mặt các loài sinh vật sẽ làm ngăn cản sự hòa tan oxy vào đất, nƣớc 

hay ngăn cản sự trao đổi chất của sinh vật, từ đó làm chậm sự phát triển và có thể gây 

hủy hoại sinh vật, dẫn đến mất cân bằng sinh thái. Đối với con ngƣời: khi tiếp xúc với 

các chất thải nguy hại mà không có các thiết bị bảo hộ lao động trong một thời gian 

dài sẽ bị xâm nhập qua đƣờng hô hấp, qua da gây ra các bệnh về đƣờng hô hấp và có 

thể gây ung thƣ da. 

c. Đánh giá, dự báo tác động đối đến môi trƣờng không khí 

* Bụi và khí thải của các phương tiện giao thông: 

- Tính toán tải lượng các chất ô nhiễm phát sinh từ quá trình vận chuyển:  

Khối lƣợng nguyên vật liệu, sản phẩm cần vận chuyển trong quá trình hoạt 

động của dự án nhƣ sau: 

+ Khối lƣợng nguyên vật liệu phục vụ sản xuất: 1.431,93 tấn/năm. 

+ Khối lƣợng sản phẩm của dự án: khối lƣợng của 5.200.000 sản phẩm/năm 

tƣơng đƣơng 1.389,2 tấn/năm. 

Nhƣ vậy, tổng khối lƣợng nguyên phụ liệu, sản phẩm cần vận chuyển khi dự 

án đi vào vận hành ổn định khoảng 2.821,13 tấn/năm. Công ty sử dụng xe container 

với tải trọng 40 tấn để vận chuyển NVL, sản phẩm ra vào dự án. Việc vận chuyển 

diễn ra không thƣờng xuyên, ngày nhiều, ngày ít. Giả sử, 01 ngày có tối đa 3 xe tải 

vận chuyển NVL, sản phẩm ra vào dự án. Ngoài ra, có khoảng 300 lƣợt xe máy của 

CBCNV ra vào dự án hàng ngày. 

Tƣơng tự giai đoạn thi công xây dựng, lắp đặt máy móc thiết bị, ta tính toán 

tải lƣợng bụi và khí thải phát sinh từ hoạt động giao thông trong giai đoạn vận hành 

nhƣ sau: 
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Bảng 26. Tải lƣợng các chất ô nhiễm trong khí thải từ các phƣơng tiện giao thông 

TT Chất ô nhiễm 
Hệ số ô nhiễm 

(kg/1000km) 

Tải lƣợng (**) 

(kg/h) 

Tải lƣợng ô nhiễm 

(***) (mg/m.s) 

Đối với ô tô  

1 Bụi tổng 0,000491 0,0002 0,06 

2 CO 0,00225 0,0008 0,22 

3 NOx 0,0128 0,0048 1,33 

Đối với xe máy 

1 Bụi tổng 0,000014 0,0005 0,14 

2 CO 0,0328 1,23 341,66 

3 NOx 0,000225 0,0084 2,33 

Tƣơng tự, ta tính đƣợc nồng độ bụi và khí thải phát sinh từ hoạt động giao 

thông trong giai đoạn vận hành nhƣ sau: 

Bảng 27. Nồng độ các chất ô nhiễm trong khí thải từ các phƣơng tiện giao thông 

Thông số 

ô nhiễm 

E 

mg/m.s 

C (µg/Nm³) 

Mùa hè 

C (µg/Nm³) 

Mùa đông 

QCVN 

05:2023/ 

BTNMT 

(µg/Nm³) 

Trung bình 

1h 

5m 10m 5m 10m 

Đối với ô tô 

Bụi 0,06 22,88 15,66 25,43 17,40 300 

CO 0,22 83,91 57,43 93,23 63,81 30.000 

NO2 1,33 507,26 347,2 563,6 385,7 200 

Đối với xe máy 

Bụi 0,14 53,39 36,55 59,33 40,61 300 

CO 341,66 130.307,5 89.191,2 144.786,1 99.101,4 30.000 

NO2 2,33 888,65 608,25 987,39 675,84 200 

Nhận xét:  

Kết quả tính toán cho thấy: Nồng độ bụi từ các phƣơng tiện giao thông trong 

giai đoạn vận hành ổn định (ở khoảng cách 5m và 10m hai bên của tuyến đƣờng xe 

chạy) đều đạt QCCP của QCVN 05:2023/BTNMT. Riêng nồng độ CO, NO2 từ các 

phƣơng tiện giao thông trong giai đoạn ổn định (ở khoảng cách 5 m và 10 m hai bên 

của tuyến đƣờng xe chạy) vƣợt QCCP của QCVN 05:2023/BTNMT. Tuy nhiên, hoạt 

động vận chuyển NVL rải rác trong ngày; hoạt động ra vào của CBCNV trong Nhà 

máy chỉ tập trung vào đầu giờ và khi tan ca và có sự pha loãng nên ảnh hƣởng của quá 

trình này tới môi trƣờng là không lớn. 

* Bụi phát sinh từ quá trình sản xuất 
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- Khí thải phát sinh từ công đoạn đúc ép nhựa: 

Hơi hữu cơ VOC phát sinh chủ yếu từ bộ phận gia nhiệt, đùn ép nhựa. Nguyên 

liệu đầu vào của dự án là hạt nhựa nguyên sinh ABS, PC với quá trình gia nhiệt sẽ làm 

phá vỡ cấu trúc của các nhựa và chuyển thành trạng thái lỏng, cùng với quá trình này 

sẽ phát sinh một số hợp chất hữu cơ. Cấu trúc đơn phân, nhiệt độ nhiệt phân và đùn ép 

của một số loại nhựa đƣợc tổng hợp trong bảng sau: 

Bảng 28. Nhiệt độ nhiệt phân và đúc của các loại nhựa 

STT Nhựa Nhiệt độ nhiệt phân (
0
C) Nhiệt độ đùn ép (

0
C) 

1 ABS 290 200-300 

2 PC >350 100-150 

Nguồn : Pollution characteristics and health risk assessment of volatile organic 

compounds 

Theo tài liệu "Emission Calculation Fact Sheet, Plastics Production and 

Products Manufacturing” của Cơ quan quản lý môi trƣờng Michigan. Ta có bảng số 

liệu sau: 

Bảng 29. Hệ số phát thải khí trong quá trình đúc ép nhựa 

Plastic producs manufacturing- Sản xuất các sản phẩm nhựa 

Mã số (SSC) Mô tả Chất ô nhiễm Thông số phát thải 

3-08-010-02 Extruder/ đúc VOC 0,0706 Lb/tấn nhựa 

Với loại hình sản xuất của Công ty chúng tôi có công đoạn đúc nhựa, hệ số phát 

thải 0,0706 Lb/tấn sản phẩm. Quy đổi 1 Lb = 453,5924 g, với tổng khối lƣợng nhựa sử 

dụng tại chƣơng 1 của báo cáo thì lƣợng hợp chất hữu cơ bay hơi là: 

Bảng 30. Lƣợng hợp chất hữu cơ bay hơi khi đúc ép nhựa 

STT 
Lƣợng hạt nhựa sử dụng 

(kg/năm) 

Lƣợng hợp chất hữu cơ bay hơi 

(kg/ngày) 

1 216.400 0,02 

Ghi chú: 1 năm làm việc 312 ngày/năm. 

Các hạt nhựa nguyên liệu khi qua máy đúc nhựa hạt nhựa nóng chảy sẽ phát các chất 

hữu cơ dễ bay hơi (VOC) có thể chứa các thành phần nhƣ: Butadien, Styren, Benzene 

(Nguồn: Pollution characteristics and health risk assessment of volatile organic 

compounds emitted from different plastic solid waste recycling worshops của tạp chí 

khoa học môi trƣờng Elsevier). 

Giả sử, điều kiện vi khí hậu trong khu vực sản xuất ổn định, các chất thải không 

tự phân hủy, khi đó nồng độ các chất ô nhiễm trong phòng đƣợc tính bằng công thức 

sau: 

C (t) = S/V 
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(Nguồn: Trần Ngọc Chấn, Ô nhiễm không khí và xử lý khí thải, tập I, Ô nhiễm 

không khí và tính toán khuếch tán chất ô nhiễm. Nhà xuất bản (NXB) Khoa học và Kỹ 

thuật, Hà Nội, 1999). 

Trong đó: 

- V: Thể tích của khu vực máy đúc ép nhựa, dự án có tổng 12 máy ép nhựa kích 

thƣớc (dài x rộng x cao) = (3,0 x 1,2 x 1,5) m đƣợc bố trí đặt liền kề nhau tại vị trí tầng 

1 của nhà xƣởng nên tổng thể tích khu vực phát sinh khí thải máy đúc nhựa là 5,4 m
3
 x 

12 máy = 64,8 m
3
. 

- S: Tải lƣợng ô nhiễm (mg/h); SVOC = 0,02 kg/ngày = 833,33 mg/h (1 ngày hoạt 

động 24h). 

- C: Nồng độ chất ô nhiễm (mg/m
3
) 

Tính toán đƣợc kết quả nồng độ các chất ô nhiễm công đoạn đúc nhựa nhƣ sau: 

CVOC = 833,33/ 64,8= 12,86 (mg/m
3
). 

Giả sử, nồng độ của từng chất ô nhiễm hơi hữu cơ bằng nồng độ tối đa của 

nhóm VOCs, ta có: 

Bảng 31. Nồng độ các chất ô nhiễm tại khu vực máy đúc ép nhựa 

Thành phần  Nồng độ (mg/m
3
) 

QCVN 19:2024/BTNMT 

mức C 

1,3-Butadien 12,86 ≤25 

Styren 12,86 ≤100 

Benzene 12,86 ≤5 

Ghi chú: 

- QCV19:2024/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp. 

Nhận xét: Theo kết quả tính toán tại bảng trên thì nồng độ 1,3-Butadien, nồng 

độ Styren nhỏ hơn quy chuẩn cho phép; còn nồng độ Benzene lớn hơn quy chuẩn cho 

phép. Nhƣ vậy, khi tiếp xúc trong thời gian dài và trong môi trƣờng nhà xƣởng nếu 

không đƣợc thu gom, xử lý có khả năng gây tác động đến sức khỏe của công nhân. Do 

đó chủ đầu tƣ lắp đặt hệ thống xử lý khí thải từ công đoạn đúc ép nhựa. 

 - Khí thải phát sinh từ quá trình hàn bằng máy hàn tay: 

Trong quy trình lắp ráp sản phẩm, một số công đoạn công ty tiến hành hàn bằng 

máy hàn tay (mỏ hàn điện). Dây hàn đƣợc sử dụng để tạo liên kết có tính bền vững 

giữa các chi tiết lại với nhau. Phần chính của mỏ hàn là bộ phận gia nhiệt. Khi mỏ hàn 

đƣợc cấp nguồn sẽ xuất hiện dòng điện làm cho cuộn dây nóng dần sinh nhiệt. Đầu mỏ 

hàn đƣợc làm bằng đồng đỏ nên hấp thụ nhiệt, nhiệt lƣợng do mỏ hàn tạo ra nóng hơn 

nhiệt nóng của thiếc nên khi đƣa mỏ hàn vào thiếc sẽ làm dây hàn nóng chảy. Trong 

quá trình hàn sinh nhiệt, khói hàn ảnh hƣởng tới sức khỏe công nhân. 
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Khối lƣợng dây thiếc hàn sử dụng là 1.000 kg/năm. Dây hàn ngoài thành phần 

chính là thiếc còn có hàm lƣợng nhỏ bạc và đồng, tuy nhiên quá trình hàn chỉ gia nhiệt 

đủ để làm thiếc bay hơi với khối lƣợng bay hơi chiếm 1,15%, phần còn lại tồn tại dạng 

mối hàn. Theo MSDS của dây hàn thiếc, thành phần thiếc trong dây hàn chiếm tối đa 

95,5%. Vậy, khối lƣợng hơi thiếc phát sinh khi hàn nhƣ sau: 

Khối lƣợng hơi thiếc phát sinh là: 95,5% x 1.000kg/năm x 1,15% = 10,98 

kg/năm = 0,04 kg/ngày (Tính cho 312 ngày làm việc/năm, 3 ca/ngày, 8h/ca). 

Dự án sử dụng 50 máy hàn tay (dài x rộng x cao) = (0,5 x 0,5 x 0,5) m.  Vậy 

tổng thể tích không gian bị tác động trong quá trình hàn là: 6,25 (m
3
). 

Nồng độ khí thải phát sinh tại khu vực hàn tay nhƣ sau: 

Bảng 32. Nồng độ các chất ô nhiễm phát sinh trong quá trình hàn 

Chất ô nhiễm 
Nồng độ 

(mg/m
3
) 

QCVN 19:2024/ 

BTNMT mức C 

Khói hàn 

(46,53 mg/m
3
) 

Sn 44,44 - 

Ag 0,13 - 

Cu 0,32 ≤6 

Nhựa thông 1,48 - 

(Tham khảo dựa trên MSDS của kem hàn tỷ lệ thành phần của thiếc hàn là 

thiếc là 95,5%; Bạc 0,29%; Đồng 0,68%; Nhựa thông 3,2%). 

Theo kết quả trên cho thấy, nồng độ khí thải phát sinh ngay tại khu vực hàn 

không nằm trong các chất ô nhiễm cần kiểm soát và xử lý trừ Cu, tuy nhiên trong 

thành phần khói hàn có kim loại (thiếc, đồng, Ag)…gây tổn thƣờng cơ quan phổi khi 

kéo dài hoặc tiếp xúc nhiều có thể gây dị ứng da. Khi không đƣợc thu gom triệt để tại 

điều kiện nhiệt độ nhà xƣởng thấp (22-26
0
C) do có lắp hệ thống điều hòa không khí, 

hơi nóng có khả năng ngƣng tụ thành bụi và ảnh hƣởng đến sức khỏe của công nhân 

nếu hít phải. Nhƣ vậy, tại khu vực hàn tay nhà máy sẽ lắp đặt hệ thống thu gom khí 

thải để xử lý trƣớc khi thải ra ngoài môi trƣờng để đảm bảo không gây tác động xấu 

đến môi trƣờng xung quanh và sức khỏe ngƣời lao động. 

- Bụi phát sinh từ quá trình xay, nghiền bavia và sản phẩm lỗi: 

Quá trình sản xuất tại dự án có phát sinh các sản phẩm lỗi bằng nhựa từ công 

đoạn đúc ép nhựa. Khi nhà máy hoạt động ổn định, chủ dự án lắp đặt 02 máy nghiền 

hạt nhựa (Vị trí khu vực sản xuất linh kiện nhựa – tầng 1 nhà xƣởng), tại các máy 

nghiền này phát sinh bụi nhƣ sau: 

Khối lƣợng sản phẩm nhựa lỗi = 0,2% x nguyên liệu hạt nhựa đầu vào = 0,2% x 

216.400 kg/năm = 432,8 kg/năm. Trong đó sản phẩm nhựa lỗi đƣợc xử lý nhƣ sau: 

+ Khối lƣợng sản phẩm nhựa lỗi đƣợc tái sử dụng lại làm nguyên liệu đầu vào 

cho công đoạn đúc nhựa = 85% x khối lƣợng sản phẩm nhựa lỗi = 85% x 432,8 = 
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367,88 kg/năm. 

+ Khối lƣợng sản phẩn nhựa lỗi thải bỏ = 15% x khối lƣợng sản phẩm nhựa lỗi 

= 15% x 432,8 kg/năm = 64,92 kg/năm. 

Đối với lƣợng sản phẩm nhựa lỗi đƣợc tái sử dụng lại làm nguyên liệu hạt nhựa 

đầu vào cho quá trình đúc ép nhựa, nhà máy sử dụng máy nghiền để cắt thành các 

mảnh nhựa nhỏ. Quy trình nhƣ sau: Sản phẩm nhựa lỗi  Máy nghiền  Mảnh nhựa 

nhỏ sau khi nghiền. 

Nhà máy sử dụng 02 máy nghiền và khối lƣợng nguyên nhựa đầu vào là nhƣ 

nhau, nhƣ vậy lƣợng nhựa sử dụng cho từng máy là:  

367,88 kg/năm/ 02 máy nghiền = 183,94 kg/năm/ 01 máy nghiền 

Quá trình hoạt động của máy nghiền sẽ phát sinh bụi và tiếng ồn. Căn cứ theo 

tài liệu The Emisson factor from the Michigan Department of Environmental (hệ số 

phát thải từ Cục môi trường Michigan) thì tỷ lệ bụi phát sinh từ quá trình nghiền là 

0,292 pao/ tấn nhựa tƣơng đƣơng 0,1325 kg (đổi 1 pao bằng 0,4536 kg)/ 1 tấn nhựa. 

Tính toán nồng độ bụi phát sinh nhƣ sau: 

C (t) = S/V 

(Nguồn: Trần Ngọc Chấn, Ô nhiễm không khí và xử lý khí thải, tập I, Ô nhiễm 

không khí và tính toán khuếch tán chất ô nhiễm. Nhà xuất bản (NXB) Khoa học và Kỹ 

thuật, Hà Nội, 1999). 

Trong đó: 

- V: Thể tích của khu vực máy nghiền hạt nhựa (m
3
) (Diện tích khu vực đặt 02 

máy nghiền hạt nhựa bằng nhau, thể tích của 1 vị trí máy nghiền hạt nhựa là 11,25 x 3 

= 39,75 m
3
). 

- S: Tải lƣợng ô nhiễm (mg/h); 

- C: Nồng độ chất ô nhiễm (mg/m
3
); 

Nồng độ bụi phát sinh tại công đoạn nghiền hạt nhựa tại nhà máy nhƣ sau: 

Bảng 33. Nồng độ bụi phát sinh tại công đoạn nghiền hạt nhựa 

T 

TT 

 

Vị trí 

Lƣợng 

hạt nhựa 

sử dụng 

(kg/năm) 

Tải lƣợng 

bụi phát 

sinh 

(kg/ngày) 

Tải 

lƣợng 

bụi phát 

sinh 

(mg/h) 

Nồng độ 

bụi 

(mg/m
3
) 

QCVN 

02:2019/BYT 

– Bụi toàn 

phần (mg/m
3
) 

1

1 

Máy 

nghiền 

hạt nhựa 

1 

183,94 0,00008 3,33 0,084 8 
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2

2 

Máy 

nghiền 

hạt nhựa 

2 

183,94 0,00008 3,33 0,084 8 

Ghi chú: 1 năm hoạt động 312 ngày, 1 ngày 3 ca, 8h/ca. 

Nhận xét: Nồng độ bụi tính toán trên thấp hơn so với QCVN 02:2019/BYT - 

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về bụi - Giá trị giới hạn tiếp xúc cho phép bụi tại nơi làm 

việc. Nồng độ bụi phát sinh từ quá trình nghiền hạt nhựa nhỏ và hệ thống máy nghiền 

nhựa là một hệ thống máy khép kín. Do đó, khi máy hoạt động thì mức độ tác động 

đến môi trƣờng không đáng kể. 

- Khí thải phát sinh từ hoạt động in và sấy sau in: 

Quá trình in và sấy sau in tại dự án có phát sinh các hợp chất hữu cơ bay hơi 

trong thành phần của mực in. Khi nhà máy hoạt động ổn định, lƣợng mực in sử dụng 

tại công đoạn in với khối lƣợng 1.000 kg/năm. Từ thành phần các chất trong mực in 

tính toán đƣợc tải lƣợng phát sinh các chất cụ thể nhƣ sau: 

Bảng 34. Thành phần của mực in 

 Thành phần Tỷ lệ % 

Khối 

lƣợng 

(kg/năm) 

Tải lƣơng 

mg/h 

Polyme phân tử cao 55% 550 - 

Bột màu 10% 100 - 

Isophorone C9H14O 10% 100 - 

Cyclohexan C6H10O 7% 70 - 

Butyl Acetate CH3COOC4H9 13% 130 17.361,11 

Xylen C6H4(CH3)2 5% 50 6.677,35 

Tổng 100% 1.000 - 

Ghi chú: 1 năm hoạt động 312 ngày, 1 ngày 3 ca, 8h/ca. 

Giả sử, điều kiện vi khí hậu trong khu vực sản xuất ổn định, các chất thải không 

tự phân hủy, khi đó nồng độ các chất ô nhiễm trong phòng đƣợc tính bằng công thức 

sau: 

C (t) = S/V 

(Nguồn: Trần Ngọc Chấn, Ô nhiễm không khí và xử lý khí thải, tập I, Ô nhiễm 

không khí và tính toán khuếch tán chất ô nhiễm. Nhà xuất bản (NXB) Khoa học và Kỹ 

thuật, Hà Nội, 1999). 

Trong đó: 

- V: Thể tích của khu vực in và sấy sau in - chiều cao tính toán đƣợc lấy theo 

chiều cao ảnh hƣởng tới công nhân đứng thao tác (V = 65 m
2
 x 1,5m = 97,5 m

3
)  

- S: Tải lƣợng ô nhiễm (mg/h);  
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- C: Nồng độ chất ô nhiễm (mg/m
3
); 

Tính toán đƣợc kết quả nồng độ các chất ô nhiễm nhƣ sau: 

Bảng 35. Nồng độ khí thải phát sinh từ công in và sấy sau in 

TT 

 
Chất ô nhiễm 

Tải lƣợng 

phát sinh 

(mg/h) 

Nồng độ 

phát sinh 

(mg/m
3
) 

QCVN 

19:2024/BTNMT 

mức C 

1 Butyl Acetate 17.361,11 178,06 ≤100 

2 Xylen 6.677,35 68,48 ≤150 

Ghi chú: 

- QCVN 19:2024/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công 

nghiệp. 

Nhận xét: Theo kết quả tính toán tại bảng trên thì nồng độ xylen nằm trong quy 

chuẩn cho phép, còn nồng độ Butyl acetate có giá trị lớn hơn quy chuẩn cho phép. 

Nhƣ vậy, khi tiếp xúc trong thời gian dài và trong môi trƣờng nhà xƣởng nếu không 

đƣợc thu gom, xử lý có khả năng gây tác động đến sức khỏe của công nhân. 

- Khí thải phát sinh từ hoạt động vệ sinh khuôn in: 

Đối với hoạt động vệ sinh khuôn in công ty sử dụng cồn và giẻ lau để lau, vệ 

sinh khuôn in. Toàn bộ quá trình đƣợc diễn ra tại khu vực in. Tổng khối lƣợng cồn 

(ethanol) sử dụng cho công đoạn vệ sinh là 1.000 (kg/năm). Khi sử dụng 80% hóa chất 

bám vào bề mặt cần làm sạch, 20% theo giẻ lau. Giả sử toàn bộ lƣợng thất thoát do 

bay hơi trong quá trình làm sạch là 80% thì tải lƣợng khí thải phát sinh từ quá trình vệ 

sinh là 106.837,61 mg/h (tính cho 312 ngày/năm, 3 ca/ngày, 8h/ca) 

Giả sử, điều kiện vi khí hậu trong khu vực sản xuất ổn định, các chất thải không 

tự phân hủy, khi đó nồng độ các chất ô nhiễm trong phòng đƣợc tính bằng công thức 

sau: 

C (t) = S/V 

(Nguồn: Trần Ngọc Chấn, Ô nhiễm không khí và xử lý khí thải, tập I, Ô nhiễm 

không khí và tính toán khuếch tán chất ô nhiễm. Nhà xuất bản (NXB) Khoa học và Kỹ 

thuật, Hà Nội, 1999). 

Trong đó: 

- V: Thể tích của khu vực in - chiều cao tính toán đƣợc lấy theo chiều cao ảnh 

hƣởng tới công nhân đứng thao tác (V = 65 m
2
 x 1,5m = 97,5 m

3
)  

- S: Tải lƣợng ô nhiễm (mg/h);  

- C: Nồng độ chất ô nhiễm (mg/m
3
); 

=> Nồng độ khí thải cồn (ethanol) phát sinh từ hoạt động vệ sinh khuôn in là 

1.095,77 mg/m
3
. 
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Nhƣ vậy, ngay tại vị trí công nhân làm việc, nồng độ hơi cồn (Ethanol) phát 

sinh tại khu vực có hoạt động vệ sinh khuôn in có giá trị lớn hơn tiêu chuẩn cho phép 

theo QCVN 03:2019/BYT (Ethanol: 1.000 mg/m
3
 - giới hạn tiếp xúc ca làm việc).  

* Khí thải từ quá trình nấu ăn: 

Công ty có tổ chức nấu ăn ca cho CBCNV trong Nhà máy. Nhà bếp sử dụng 

sản phẩm khí gas để đun nấu, với lƣợng gas dùng trong cho nấu ăn là 9 kg/ngày. Trong 

đó, thành phần chính của gas hóa lỏng là Propan và Butan (chiếm 97%). Vì vậy, trong 

các quá trình tính toán có thể coi gas hóa lỏng chỉ bao gồm Propan và Butan. Coi tỷ lệ 

khối lƣợng Propan/Butan trong gas lỏng LPG là 50/50. 

Các phản ứng cháy của khí gas nhƣ sau: 

C3H8 + 5O2 = 3CO2 + 4H2O 

C4H10 + 13/2O2 = 4CO2 + 5H2O     

Thành phần khí thải khi đốt cháy khí gas hóa lỏng chủ yếu là CO2 và lƣợng khí 

CO2 thải ra trong quá trình nấu ăn (tạm tính là 3 giờ) đƣợc tính nhƣ sau:  

9 9
3 4

2 44 2 58

 
   

  
kmol × 44 kg/kmol.ngày   27,16 kg/ngày 

 
2,51 g/s 

Thành phần khí thải khi đốt cháy khí gas hóa lỏng chủ yếu là CO2 và hơi nƣớc, 

tác động của chúng đối với sức khỏe của cán bộ, công nhân viên đƣợc đánh giá là 

không lớn do đây là các khí có mặt trong thành phần không khí ở điều kiện bình 

thƣờng của khí quyển. Khí CO2 đóng vai trò quan trọng trong vòng tuần hoàn vật chất, 

CO2 phát sinh đƣợc các loài thực vật hấp thụ điôxít cacbon trong quá trình quang hợp 

để tổng hợp các chất hữu cơ. Ngoài ra, thực vật cũng giải phóng ôxy trở lại khí quyển, 

ôxy này sẽ đƣợc các sinh vật dị dƣỡng sử dụng trong quá trình hô hấp, tạo thành 

một chu trình tuần hoàn C. 

Mặt khác, CO2 còn đƣợc biết đến nhƣ một trong những tác nhân gây hiệu ứng 

nhà kính, dẫn đến hiện tƣợng nóng lên toàn cầu và biến đổi khí hậu. Hiệu ứng nhà 

kính là hiệu ứng làm cho không khí của Trái đất nóng lên do bức xạ sóng ngắn của 

Mặt trời xuyên qua tầng khí quyển chiếu xuống mặt đất, mặt đất hấp thu nóng lên lại 

bức xạ sóng dài vào khí quyển để CO2 hấp thu làm cho không khí nóng lên. CO2 trong 

khí quyển giống nhƣ một tầng kính dày bao phủ Trái đất, có tác dụng giữ lại nhiệt của 

Mặt Trời, nếu các khí nhà kính tồn tại vừa phải thì chúng giúp cho nhiệt độ Trái Đất 

không quá lạnh nhƣng nếu chúng có quá nhiều trong khí quyển thì kết quả là Trái Đất 

nóng lên.  

Tuy nhiên đây là thông số ô nhiễm không có quy chuẩn đánh giá nên rất khó để 

đƣa ra mức độ tác động cụ thể do việc phát thải CO2 từ dự án tới môi trƣờng. Trong 

quá trình vận hành chủ dự án sẽ thực hiện giám sát thƣờng xuyên quá trình sử dụng 

nhiên liệu phục vụ cho quá trình đun nấu bếp cải tạo môi trƣờng không khí xung 

quanh bằng cách trồng cây xanh nhằm cải thiện môi trƣờng, giảm thiểu lƣợng CO2 

https://vi.wikipedia.org/wiki/Th%E1%BB%B1c_v%E1%BA%ADt
https://vi.wikipedia.org/wiki/Quang_h%E1%BB%A3p
https://vi.wikipedia.org/wiki/D%E1%BB%8B_d%C6%B0%E1%BB%A1ng
https://vi.wikipedia.org/wiki/Chu_tr%C3%ACnh_(l%C3%BD_thuy%E1%BA%BFt_%C4%91%E1%BB%93_th%E1%BB%8B)
https://vi.wikipedia.org/wiki/Hi%E1%BB%87u_%E1%BB%A9ng_nh%C3%A0_k%C3%ADnh
https://vi.wikipedia.org/wiki/Hi%E1%BB%87u_%E1%BB%A9ng_nh%C3%A0_k%C3%ADnh
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phát thải. 

* Mùi hôi từ hệ thống xử lý nước thải: 

- Mùi hôi từ trạm xử lý nƣớc thải mà tại đó xảy ra quá trình phân huỷ kỵ khí. 

Quá trình phân huỷ hiếu khí cũng phát sinh mùi hôi thối nhƣng ở mức độ rất thấp. 

- Các đơn nguyên có khả năng phát sinh mùi hôi nhiều nhất nhƣ: Bể điều hòa; 

cụm bể sinh học; bể chứa bùn sinh học. 

- Các sản phẩm dạng khí chính từ quá trình phân huỷ kỵ khí gồm: H2S, 

Mercaptane, CO2, CH4,… Trong đó, H2S và Mercaptane có mùi hôi thối chính, còn 

CH4 là chất gây cháy nổ nếu bị tích tụ ở một nồng độ nhất định.   

Các hợp chất gây mùi chứa S tạo ra từ quá trình phân huỷ kỵ khí nƣớc thải 

đƣợc trình bày trong bảng sau: 

Bảng 36. Các hợp chất gây mùi chứa S tạo ra từ quá trình phân huỷ kỵ khí 

TT Các hợp chất Công thức Mùi đặc trƣng 
Ngƣỡng phát 

hiện (ppm) 

1 Allyl mercaptan CH2=CH-CH2-SH 
Mùi tỏi - cafe 

mạnh 
0,00005 

2 Amyl mercaptan CH3-(CH2)3-CH2-SH Khó chịu, hôi thối 0,0003 

3 Benzyl mercaptan C6H5CH2-SH Khó chịu, mạnh 0,00019 

4 Crotyl mercaptan CH3-CH=CH-CH2-SH Hôi hám 0,000029 

5 Dimethyl sulffile CH3-S-CH3 Thực vật thối rữa 0,0001 

6 Ethyl mercaptan CH3CH2-SH Bắp cải thối 0,0019 

7 Hydrogen sulffile H2S Trứng thối 0,00047 

8 Propyl mercaptan CH3-CH2-CH2-SH Khó chịu 0,000075 

9 Sulfua dioxide SO2 Hăng, gây dị ứng 0,009 

10 Tert-bytul mercaptan (CH2)3C-SH Hối hám 0,00008 

11 Thiophennol C6H5SH Thối, mùi tỏi 0,000062 

(Nguồn: 7
th

 international conference on Environmenttal Science and Technology – 

Ermoupolis, Syros Island, Greece, Sep 2001) 

Ngoài ra, Hệ thống xử lý nƣớc thải còn là nơi sinh ra sol khí sinh học có thể 

phát tán theo gió với vài chục mét. Trong sol khí, thƣờng bắt gặp vi khuẩn, nấm 

mốc,… có thể là mầm bệnh hay là nguyên nhân gây ra những dị ứng qua đƣờng hô 

hấp. Do vậy, sự hình thành và phát tán sol khí sinh học có thể ảnh hƣởng đến chất 

lƣợng không khí trong phạm vi khuôn viên của Hệ thống xử lý nƣớc thải. Các loại vi 

khuẩn thƣờng gặp trong sol khí phát tán tại Hệ thống xử lý nƣớc thải là E.Coli, vi 

khuẩn gây bệnh đƣờng ruột và các loại nấm mốc,… 
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Bảng 37. Vi khuẩn có thể phân tán từ hệ thống xử lý nƣớc thải 

Đơn vị: Vi khuẩn/m
3
 khí 

Vị trí ngƣợc hƣớng gió 
Khoảng cách (m) 

0 50 100 >500 

Kết thúc hƣớng gió 100-650 50-200 5-10 - 

Bắt đầu của hƣớng gió 100-650 10-20 - - 

(Nguồn: Hội nghị quốc tế lần thứ 7 về Khoa học và Công nghệ  ôi trường 

Ermoupolis, đảo Syros, Hy Lạp – Tháng 9 năm 2001) 

Lƣợng vi khuẩn phát sinh từ trạm xử lý nƣớc thải khác nhau đáng kể ở từng vị 

trí, cao nhất tại trạm xử lý nƣớc thải nhƣng lại thấp khi ở khoảng cách xa. Tác động 

này chỉ ảnh hƣởng trong phạm vi nhỏ ở khu vực của trạm xử lý nƣớc thải, mức độ thấp 

và không thể tránh khỏi. 

1.2.2. Đánh giá, dự báo tác động đến môi trƣờng các nguồn không liên quan đến 

chất thải 

a. Đối với tác động từ tiếng ồn  

* Tiếng ồn phát sinh từ các phương tiện giao thông 

Các phƣơng tiện giao thông ra vào Nhà máy chủ yếu là xe máy và xe ô tô. Mức 

ồn tối đa từ hoạt động của các phƣơng tiện giao thông thể hiện ở bảng sau: 

 Bảng 38. Mức ồn tối đa từ hoạt động của các phƣơng tiện giao thông 

TT 
Phƣơng tiện  

vận chuyển  

Mức ồn trung 

bình cách nguồn 

1m (dBA) 

Mức ồn cách 

nguồn 50m 

(dBA) 

Mức ồn cách 

nguồn 100m 

(dBA) 

1 Xe tải 88,0 54,0 48,0 

2 Xe máy  75,0 41,0 35,0 

QCVN 24:2016/BYT ≤85 dBA - 

QCVN 26:2010/BTNMT - 75 dBA 

Ghi chú: 

- QCVN 26:2010/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn. 

- QCVN 24:2016/BYT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn - Mức cho 

phép tiếng ồn tại nơi l m việc.  

Nhận xét: 

Theo bảng trên, mức ồn của từng loại phƣơng tiện giao thông ít gây ảnh hƣởng 

đến môi trƣờng khu vực Nhà máy và khu vực lân cận. Tuy nhiên, việc tập trung một 

lƣợng lớn xe máy trong giờ đi làm và giờ tan tầm cũng gây ảnh hƣởng đến môi trƣờng 

trong khu vực Nhà máy nhƣng không nhiều do thời gian gây ồn chỉ diễn ra trong một 

thời gian ngắn.   

* Tiếng ồn phát sinh từ hoạt động sản xuất: 

Tiếng ồn phát sinh chủ yếu tại các công đoạn đúc nhựa, nghiền, trộn… Ngoài 
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ra, tiếng ồn còn phát sinh từ hoạt động của quạt hút của HTXL khí thải; máy bơm của 

HTXL nƣớc thải chung. 

- Đánh giá tác động: 

Tiếng ồn ở mức độ ít hay nhiều cũng gây ảnh hƣởng tới sức khỏe ngƣời công 

nhân do họ phải tiếp xúc trong một thời gian dài, gây ảnh hƣởng tới năng suất lao 

động. Các tác động của tiếng ồn lên ngƣời công nhân bao gồm: Gây mệt mỏi, mất tập 

trung, căng thẳng và có thể về lâu dài làm giảm thính lực. 

Theo thống kê của Bộ Y tế và Viện nghiên cứu Khoa học Kỹ thuật Bảo hộ lao 

động của tổng liên đoàn Lao động Việt Nam thì tiếng ồn gây ảnh hƣởng xấu tới hầu 

hết các bộ phận trong cơ thể con ngƣời. Tác động của tiếng ồn đối với cơ thể con 

ngƣời đƣợc thể hiện cụ thể ở các dải tần khác nhau: 

Bảng 39. Tác hại của tiếng ồn đến ngƣời nghe 

Mức ồn (dB) Tác động đến ngƣời nghe 

0 Ngƣỡng nghe thấy 

100 Bắt đầu làm biến đổi nhịp đập của tim 

110 Kích thích mạnh màng nhĩ 

120 Ngƣỡng chói tai 

130 – 135 Gây bệnh thần kinh và nôn mửa, làm yếu xúc giác và cơ bắp 

140 Đau chói tai, nguyên nhân gây bệnh mất trí nhớ và điên 

145 Giới hạn mà con ngƣời có thể chịu đƣợc đối với tiếng ồn 

150 Nếu chịu đựng lâu sẽ bị thủng màng nhĩ 

160 Nếu tiếp xúc lâu sẽ gây hậu quả nguy hiểm lâu dài 

b. Đối với các tác động khác 

* Các tác động đối với giao thông:  

Khi dự án đi vào hoạt động ổn định làm tăng thêm một lƣợng phƣơng tiện giao 

thông do việc vận chuyển các loại NVL, sản phẩm dẫn đến tăng mật độ giao thông làm 

tăng khả năng xảy ra tai nạn giao thông.  

* Tác động đến kinh tế - xã hội: 

- Tác động tích cực: 

+ Đem lại lợi nhận cho doanh nghiệp. 

+ Tạo công ăn việc làm ổn định cho các lao động trong Nhà máy, nâng cao đời 

sống công nhân lao động. 

+ Đóng góp một phần cho ngân sách Nhà nƣớc. 

+ Là động lực thúc đẩy phát triển kinh tế địa phƣơng và phát triển công nghiệp.  

- Tác động tiêu cực: 

+ Việc vận chuyển NVL và sản phẩm của Nhà máy góp một phần làm tăng mật 

độ giao thông, hoạt động của Nhà máy làm tăng ô nhiễm bụi, khói thải của xe có thể 
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ảnh hƣởng đến nhu cầu đi lại của nhân dân, tăng nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông. 

* Tác động đến hệ sinh thái: 

Hầu hết các động vật đều rất nhạy cảm với môi trƣờng bị ô nhiễm. Các chất ô 

nhiễm trong khí thải và chất thải rắn đều có tác động xấu đến thực vật và động vật gây 

ảnh hƣởng có hại đối với nghề nông và nghề trồng vƣờn. Biểu hiện chính của nó là 

làm cho cây trồng chậm phát triển, đặc biệt là các sƣơng khói quang hóa gây tác hại 

đến các loại rau trồng, đậu, lúa, ngô, các loại cây ăn trái và các loại cây cảnh. 

- Bụi phủ lên lá cây làm cản trở quá trình quang hợp, hô hấp của thực vật làm 

cho cây chậm sinh trƣởng. 

- Khí CO: làm giảm khả năng hấp thụ khí CO rất thấp. Các vi sinh vật trên mặt 

đất cũng có khả năng hấp thụ khí CO từ khí quyển. Khí CO dễ gây độc do kết hợp khá 

bền vững với hemoglobin trong máu tạo thành hợp chất cacboxy hemoglobin (HbCO) 

dẫn đến giảm khả năng vận chuyển oxy của máu đến các tổ chức, tế bào. 

- Khí SO2, NOx gây mƣa axit, làm vàng lá, cây khô, quả lép và ở mức độ cao 

hơn cây sẽ chết. Đồng thời gây ảnh hƣởng tới hệ hô hấp của động vật. 

Các thành phần ô nhiễm trong môi trƣờng không khí nhƣ bụi, SO2, NOx... ngay 

ở nồng độ thấp cũng làm chậm quá trình sinh trƣởng của cây trồng, ở nồng độ cao làm 

vàng lá, hoa quả bị lép, bị nứt, và ở mức độ cao hơn cây sẽ bị chết. 

Tuy nhiên, do các chất thải đều đƣợc thu gom, xử lý nên sẽ hạn chế đƣợc những 

ảnh hƣởng của chúng tới môi trƣờng nói chung và hệ sinh thái nói riêng. 

c. Đánh giá tác động của dự án đối với các đơn vị sản xuất khác và khu vực xung 

quanh 

Dự án Nhà máy sản xuất thiết bị y tế Famidoc của Công ty TNHH Famidoc 

Việt Nam nằm trong KCN An Phát 1 và nằm gần QL37. Xung quanh dự án có các 

doanh nghiệp đầu tƣ vào KCN An Phát 1. Do đó, trong quá trình hoạt động của dự án 

và các đơn vị này không tránh khỏi việc cộng hƣởng các yếu tố gây tác động đến môi 

trƣờng. Tác động cộng hƣởng gây lớn nhất ở đây ta có thể nhìn thấy rõ là khí thải, 

mùi, tiếng ồn và tình hình trật tự an toàn giao thông của khu vực: 

- Đối với khí thải, mùi: Bụi, khí thải phát sinh do các hoạt động sản xuất tuy đã 

đƣợc các đơn vị áp dụng các biện pháp giảm thiểu nhƣng cũng không tránh khỏi việc 

cộng hƣởng, đặc biệt là từ các hoạt động vận chuyển. Tại quá trình vận chuyển lƣợng 

bụi phát sinh từ các phƣơng tiện giao thông sẽ gây ảnh hƣởng đến sinh hoạt của ngƣời 

dân. Bụi bám lên lá làm giảm khả năng phát triển của cây. Bụi làm ảnh hƣởng đến 

cảnh quan, sinh thái của khu vực. 

- Đối với nước thải: Nƣớc thải phát sinh từ hoạt động của dự án gồm nƣớc 

thải phát sinh từ quá trình sinh hoạt và quá trình sản xuất. Công ty đầu tƣ xây dựng 

HTXL nƣớc thải chung công suất 25 m
3
/ngày đêm, nƣớc thải sau xử lý đảm bảo đạt 
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Tiêu chuẩn đấu nối của KCN An Phát 1 sau đó đấu nối vào hệ thống thu gom, xử lý 

nƣớc thải tập trung của KCN An Phát 1. Nhƣ vậy, nƣớc thải phát sinh từ hoạt động 

của dự án tác động không lớn tới môi trƣờng. 

- Đối với tình hình trật tự an toàn giao thông: Quá trình vận chuyển, đi lại của 

công nhân giờ tan tầm ảnh hƣởng nhiều đến giao thông khu vực. Bên cạnh đó, hoạt 

động vận chuyển dễ gây áp lực lên kết cấu đƣờng, dẫn tới biến dạng và kết cấu làm 

yếu nền đƣờng, sụt lún nứt vỡ giảm tốc độ lƣu thông trên đƣờng. 

d. Các tác động của sự cố môi trƣờng 

d1. Sự cố cháy nổ, chập điện 

* Nguyên nhân: 

- Chập điện do quá tải đƣờng dây (lâu ngày không đƣợc thay thế). 

- Công nhân vận hành máy không đúng quy trình (chạy quá tải, không tuân thủ 

các bƣớc vận hành), quá trình làm việc có hút thuốc. 

- Sử dụng nhiên liệu dầu bảo dƣỡng, dầu thủy lực, dầu DO không đúng mục 

đích, để bừa bãi không gọn gàng. 

- Đặc điểm hoạt động dự án phải sử dụng và dự trữ một lƣợng nhiên liệu dùng 

cho các động cơ/máy móc. Các loại khí và nhiên liệu này đều rất dễ cháy, nổ, đặc biệt 

là về mùa khô, nhiệt độ không khí cao, độ ẩm thấp và gặp nguồn kích cháy. 

- Yếu tố tự nhiên: Sét đánh. 

* Tác động:  

Khi xảy ra sự cố sẽ gây ảnh hƣởng nghiêm trọng đối với tài sản Công ty, có thể 

nguy hiểm đến tính mạng nếu không có biện pháp ứng phó sự cố kịp thời và hợp lý. 

Bên cạnh đó, cháy nổ còn làm ô nhiễm môi trƣờng khu vực.  

d2. Sự cố sét đánh 

* Nguyên nhân: Sét đánh là hiện tƣợng phóng tia lửa điện giữa các đám mây 

tích điện và mặt đất khi đám mây dông này di chuyển gần mặt đất. 

Sét thƣờng đánh vào những khu vực có đặc điểm sau: 

- Đánh vào những ngọn cây cao, đặc biệt là những loại cây có nhiều rễ ăn sâu 

xuống đất, cây chứa nhiều nƣớc và có khả năng dẫn điện tốt nhƣ cây đa, cây sến, cây 

sồi, cây dừa. 

- Đánh vào những nơi có nguồn không khí nóng, đặc biệt là các ống khói. 

- Đánh vào những nơi có dải đất sét chạy ngầm dƣới đất hoặc những vùng có 

nhiều kim loại, đặc biệt là sắt hoặc mỏ sắt... 

Căn cứ vào đặc điểm những nơi có nhiều sét đánh có thể thấy vùng dự án 

không có những đặc điểm nêu trên, nhƣ vậy xác suất có sét đánh nhiều ở khu vực là ít, 

tuy nhiên vẫn có thể xảy ra hiện tƣợng sét đánh ở khu vực dự án. 

* Tác động: Khi bị sét đánh, tùy vào khu vực sét đánh, tùy vào mức độ mà sẽ 

có những thiện hại nhất định nhƣ: 
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- Nếu sét đánh thẳng vào ngƣời lao động sẽ gây nguy hiểm đến tính mạng 

- Nếu sét đánh vào nhà xƣởng, phƣơng tiện vận tải có thể gây cháy nổ, từ đó 

dẫn đến thiện hại về ngƣời và tài sản của Công ty. 

Vì vậy để hạn chế sự tác động của sét đánh, dự án sẽ lắp đặt hệ thống thu lôi 

chống sét đạt tiêu chuẩn. Định kỳ hằng năm tiến hành đo kiểm tra điện trở nối đất đảm 

bảo duy trì điện trở nối đất của hệ thống thu lôi theo quy định. 

d3. An toàn lao động 

* Nguyên nhân: 

- Điều kiện sức khỏe lao động không đảm bảo. 

- Công nhân không hiểu hết về quy trình vận hành máy móc thiết bị, không 

đƣợc học tập các nội quy về an toàn. 

- Không trang bị phƣơng tiện bảo hộ cá nhân, không chấp hành mệnh lệnh, làm 

việc không có sự phân công, chủ quan, lơ là với các mối nguy hiểm. 

- Máy móc thiết bị không đƣợc kiểm tra, bảo dƣỡng định kỳ… 

* Tác động: Gây ảnh hƣởng đến sức khỏe ngƣời lao động, thiệt hại về kinh tế. 

d4. An toàn giao thông 

Do Công ty nằm trong KCN kỹ thuật cao An Phát, cách QL5A khoảng 0,56 km 

về phía Nam nên các hoạt động vận chuyển nguyên vật liệu sản xuất, sản phẩm và 

hoạt động đi lại của CBCNV có thể gây ảnh hƣởng đến an toàn giao thông tại khu vực.  

* Nguyên nhân: Chủ yếu là do ngƣời tham gia giao thông không tuân thủ các 

quy định về tốc độ, làn đƣờng; trạng thái tâm lý, sức khỏe không đảm bảo khi tham gia 

giao thông; biển báo chỉ dẫn giao thông bị hỏng hoặc bị mất. 

* Tác động: Khi sự cố xảy ra gây thiệt hại về kinh tế, ảnh hƣởng đến sức khỏe 

con ngƣời, đến doanh thu của dự án và có thể gây thiệt hại về ngƣời.  

d5. An toàn vệ sinh thực phẩm 

* Nguyên nhân: 

- Chế biến thực phẩm không đúng quy trình vệ sinh an toàn thực phẩm, dụng cụ 

chế biến không đảm bảo vệ sinh, khu vực chế biến bị ô nhiễm, ngƣời chế biến đang 

mang mầm bệnh… 

- Thức ăn để lâu không đƣợc bảo quản đúng cách. 

* Tác động: Tùy từng mức độ có thể gây ngộ độc tới một hay nhiều ngƣời, ảnh 

hƣởng tới sức khỏe của ngƣời lao động. 

d6. Sự cố từ hệ HTXL nước thải 

* Nguyên nhân: Trong quá trình vận hành hệ thống xử lý nƣớc thải của dự án, 

các sự cố xảy ra tại hệ thống xử lý nƣớc thải có thể kể đến là: Ngộ độc vi sinh do môi 

trƣờng xử lý không ổn định (pH tăng hoặc giảm, thiếu oxy, dinh dƣỡng,…), làm giảm 

hiệu quả xử lý, gây mùi hôi thối; Hệ thống xử lý nƣớc thải buộc phải ngừng hoạt động 

do thiết bị bơm, thổi khí hỏng hoặc hệ thống ngừng làm việc do mất điện. 
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* Tác động: Các sự cố này khi xảy ra, nƣớc thải sẽ không đƣợc xử lý đảm bảo 

tiêu chuẩn, gây ảnh hƣởng tiêu cực đến môi trƣờng, sức khỏe của công nhân vận hành 

hệ thống. Trong trƣờng hợp không đƣợc khắc phục kịp thời sẽ gây ô nhiễm nghiêm 

trọng cho môi trƣờng đất, môi trƣờng nƣớc tiếp nhận nƣớc thải. 

d7. Sự cố từ HTXL khí thải 

Chất thải làm ô nhiễm môi trƣờng không khí trong quá trình sản xuất chủ yếu là 

khí thải từ hoạt động của đúc ép nhựa, hoạt động in và hoạt động hàn. Khi HTXL khí 

thải ngừng hoạt động thì nồng độ các chất ô nhiễm phát sinh từ các hoạt động sản xuất 

sẽ ảnh hƣởng trực tiếp đến ngƣời lao động và môi trƣờng xung quanh. 

d8. Sự cố đối với quá trình thu gom, lưu giữ CTR, CTNH 

* Nguyên nhân:  

Quá trình thu gom, lƣu giữ CTR, CTNH có thể xảy ra các sự cố nhƣ sau: 

- Lƣợng chất thải phát sinh tăng đột biến, số lƣợng thùng chứa rác không chứa 

hết đƣợc và có nguy cơ tràn đổ ra môi trƣờng; kho chứa chất thải đầy. 

- Thùng chứa chất thải bị vỡ, chất thải phát tán ra các khu vực xung quanh và 

phát tán mùi hôi. 

- Sự cố cháy nổ đối với kho chứa CTNH 

* Tác động: Các sự cố này khi xảy ra gây ảnh hƣởng tới môi trƣờng và ngƣời 

lao động. Đối với kho chứa CTNH khi xảy ra sự cốTrong trƣờng hợp không đƣợc khắc 

phục kịp thời sẽ gây ô nhiễm nghiêm trọng cho môi trƣờng đất, môi trƣờng nƣớc tiếp 

nhận nƣớc thải. 

d9. Sự cố về dịch bệnh 

Khi dự án đi vào hoạt động ổn định sẽ tập trung một lƣợng lớn công nhân làm 

việc trong nhà xƣởng do đó nguy cơ bùng phát và lây lan dịch bệnh tại đây có thể xảy 

ra do lây chéo giữa các công nhân với nhau... Khi sự cố dịch bệnh xảy ra thƣờng gây 

tổn thất và uy tín của doanh nghiệp. 

2. Đề xuất các công trình, biện pháp bảo vệ môi trƣờng 

2.1. Đề xuất các công trình, biện pháp bảo vệ môi trƣờng trong giai đoạn thi công 

xây dựng và giai đoạn lắp đặt máy móc, thiết bị 

2.1.1. Biện pháp giảm thiểu tác động đến môi trƣờng các nguồn liên quan đến 

chất thải 

a. Công trình, biện pháp xử lý nƣớc thải 

 * Nước thải sinh hoạt 

 - Giai đoạn xây dựng 

Để giảm thiểu tác động đến môi trƣờng do nƣớc thải sinh hoạt phát sinh, Chủ 

đầu tƣ kết hợp với thầu xây dựng thực hiện các biện pháp sau: 

+ Lắp đặt 05 nhà vệ sinh lƣu động dung tích ngăn chứa 2m
3
 tại công trƣờng thi 

công để thu gom và xử lý nƣớc thải bồn cầu. 
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+ Định kỳ thuê đơn vị có chức năng đến hút, vận chuyển đi xử lý. 

- Giai đoạn lắp đặt máy móc, thiết bị 

+ Sử dụng nhà vệ sinh công nhân đã có sẵn trong nhà xƣởng.  

+ Nƣớc thải sinh hoạt đƣợc xử lý bằng hệ thống xử lý nƣớc thải sinh hoạt của 

nhà máy sau đó theo đƣờng ống dẫn đấu nối vào hệ thống xử lý nƣớc thải tập trung 

của KCN An Phát 1 trƣớc khi thải ra ngoài môi trƣờng. 

* Nước mưa chảy tràn và nước thải xây dựng 

Để giảm thiểu tác động của nƣớc mƣa chảy tràn, nƣớc thải xây dựng trong giai 

đoạn xây dựng Chủ đâu tƣ kết hợp thầu xây dựng thực hiện các biện pháp sau: 

- Quản lý tốt nguyên vật liệu xây dựng, chất thải phát sinh tại công trƣờng xây 

dựng, nhằm hạn chế tình trạng rơi vãi xuống đƣờng thoát nƣớc gây tắc nghẽn dòng 

chảy và gây ô nhiễm môi trƣờng. 

- Sử dụng van vòi để hạn chế rò rỉ, lãng phí. 

- Trong quá trình thi công cần hƣớng dòng chảy về phía hệ thống thu gom nƣớc 

mƣa của dự án đồng thời bố trí các tấm lắng tránh hiện tƣợng nƣớc mƣa kéo theo đất 

cát xuống rãnh, cản trở khả năng thoát nƣớc của khu vực dự án. 

- Không tập trung các loại nguyên vật liệu gần, cạnh các tuyến thoát nƣớc để 

ngăn ngừa thất thoát vào đƣờng thoát nƣớc thải. 

 - Kiểm tra, nạo vét, khơi thông đƣờng thoát nƣớc mƣa sau mỗi trận mƣa 

lớn nhằm tránh gây tắc nghẽn đƣờng ống. 

b. Công trình, biện pháp xử lý chất thải 

* Chất thải rắn sinh hoạt 

- Thu gom vào thùng chứa; gồm 3 thùng chứa loại 60 lít/thùng, có nắp đậy. 

- Thuê đơn vị có chức năng thu gom, vận chuyển hàng ngày. 

* Chất thải rắn thông thường 

 - Giai đoạn xây dựng  

Để giảm thiểu tác động của chất thải rắn xây dựng, chủ thầu xây dựng thực hiện 

các biện pháp: 

+ Phân loại tại nguồn các loại chất thải và phƣơng án xử lý đối với từng loại 

theo giá trị sử dụng: Cốp pha gỗ thu gom bán làm chất đốt, gạch vụn và vật liệu xây 

dựng rơi vãi thu gom dùng cho san lấp mặt bằng, vỏ bao xi măng thu gom bán cho các 

cơ sở tái chế bao bì. 

 + Cuối mỗi ngày làm việc, công nhân xây dựng thu gom vào nơi quy định. 

 + Đề ra các qui định về bảo vệ môi trƣờng trong công trƣờng và phổ biến tới 

từng công nhân nhƣ: Cấm phóng uế bừa bãi trong công trƣờng, cấm vứt rác bừa bãi,... 

- Giai đoạn lắp đặt máy móc, thiết bị 

Chất thải rắn phát sinh trong quá trình lắp đặt máy móc, thiết bị là những chất 
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bao gói nhƣ mảnh gỗ, nilon, giấy, thùng catton, xốp,… đƣợc thu gom tập kết tại một 

góc nhà xƣởng và bán lại cho những cơ sở thu mua phế liệu. 

* Chất thải nguy hại 

 Để giảm thiểu tối đa các tác động xấu do chất thải nguy hại nhƣ dầu mỡ thải, 

giẻ lau dính dầu… phát sinh trong giai đoạn thi công, Chủ dự án yêu cầu nhà thầu thi 

công xây dựng thực hiện các biện pháp sau: 

 - Không sửa chữa xe, máy móc công trình tại khu vực dự án. 

 - Giẻ lau dính dầu, dầu thải đƣợc thu gom vào 2 thùng chứa có nắp đậy loại 120 

lít/thùng; xỉ hàn, đầu mẩu que hàn đƣợc chứa trong thùng nhựa 20 lít. Các thùng chứa 

đƣợc đặt trong khu vực chứa tạm. Sau khi hoàn thành công trình Chủ đầu tƣ tiến hành 

thuê đơn vị có chức năng thu gom 1 lần. 

 - Thùng sơn: Đƣợc thu gom gọn vào khu vực góc nhà xƣởng, sau đó sẽ thuê 

đơn vị đến thu gom và xử lý theo quy định. 

- Chất thải nguy hại đƣợc thu gom xử lý theo Nghị định 08/2022/NĐ-CP ngày 

10/01/2022 quy định chi tiết một số điều của Luật bảo vệ môi trƣờng và Thông tƣ 

02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 quy định chi tiết một số điều của Luật bảo vệ 

môi trƣờng.  

c. Công trình, biện pháp xử lý bụi, khí thải 

* Giảm thiểu ô nhiễm bụi, khí thải từ hoạt động của các phương tiện vận 

chuyển 

Để hạn chế mức độ ô nhiễm bụi tại khu vực công trƣờng xây dựng, đơn vị thi 

công đảm bảo thực hiện các biện pháp giảm thiểu nhƣ sau: 

- Khi chuyên chở vật liệu xây dựng, các xe vận tải sẽ có bạt phủ kín tránh rơi 

vãi xi măng, cát, đất, đá ra đƣờng. 

- Không chở quá trọng tải của xe, hạn chế rơi vãi dọc đƣờng. 

- Phân bố mật độ xe ra vào chuyên chở nguyên vật liệu phù hợp, tránh ùn tắc 

gây ô nhiễm khói bụi cho khu vực. 

- Khi bốc dỡ nguyên vật liệu trang bị bảo hộ lao động để hạn chế bụi ảnh 

hƣởng đến sức khỏe của công nhân. 

- Vệ sinh, thu dọn nguyên liệu rơi vãi trên đƣờng và duy trì phun nƣớc mặt 

đƣờng trong ngày nắng.  

- Bố trí cầu rửa xe ngay tại cổng của công trƣờng. Cầu rửa xe có kết cấu phía 

dƣới xây gạch V= 13,5m
3
 (3mx3mx1,5m), phía dƣới lót bạt; bể đƣợc chia làm 2 

ngăn trong đó có 1 ngăn lắng và 1 ngăn chứa nƣớc. Phía trên bố trí sàn sắt, xe đi phía 

trên sàn sắt và sẽ đƣợc phun rửa bánh xe trƣớc khi ra khỏi công trƣờng. Cặn tại bể 

lắng đƣợc nạo vét định kỳ. Nƣớc phun rửa sử dụng tuần hoàn và đƣợc bổ sung hàng 

ngày do thất thoát, bám theo bánh xe. Bể sẽ đƣợc phá bỏ sau khi hoàn thiện công 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/tai-nguyen-moi-truong/Thong-tu-36-2015-TT-BTNMT-quan-ly-chat-thai-nguy-hai-282119.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/tai-nguyen-moi-truong/Thong-tu-36-2015-TT-BTNMT-quan-ly-chat-thai-nguy-hai-282119.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/tai-nguyen-moi-truong/Thong-tu-36-2015-TT-BTNMT-quan-ly-chat-thai-nguy-hai-282119.aspx
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trình và khi làm sân đƣờng. 

* Giảm thiểu ô nhiễm bụi, khí thải từ hoạt động xây dựng 

 Chủ đầu tƣ áp dụng các biện pháp giảm thiểu, bụi, khí thải nhƣ sau: 

- Dựng tôn cao 2m để bao che khu vực xây dựng đồng thời ngăn cách khu vực 

xây dựng với các khu vực khác. 

- Thuê nhân công vệ sinh công nghiệp quét dọn vệ sinh tuyến đƣờng thi công 

tần suất 1 lần/ngày. 

- Trang bị bảo hộ và công cụ lao động thích hợp cho công nhân để giảm thiểu 

ảnh hƣởng của bụi, khí thải và đảm bảo an toàn lao động. 

* Giảm thiểu ô nhiễm bụi từ hoạt động lắp đặt máy móc, thiết bị 

- Lập kế hoạch vị trí cụ thể theo đúng thiết kế và yêu cầu lắp đặt. 

- Lắp đặt theo đúng thiết kế đƣa ra của từng loại máy móc. 

- Khi lắp đặt, tháo dỡ máy móc thiết bị lên xuống công nhân, kỹ thuật viên đƣợc 

trang bị bảo hộ lao động cá nhân, thực hiện các thao tác nhẹ nhàng, có các tấm lót dƣới 

sàn nhà để giảm thiểu ảnh hƣởng của bụi, cũng nhƣ tiếng ồn tới sức khoẻ của công 

nhân. 

- Thực hiện lắp đặt máy móc thiết bị theo đúng yêu cầu kỹ thuật nhằm làm giảm 

chấn động khi hoạt động nhƣ: Kê tấm lót giảm rung cho từng loại máy, dùng các kết 

cấu đàn hồi giảm rung.... 

- Trang bị bảo hộ lao động cho công nhân kỹ thuật nhƣ quần áo bảo hộ, khẩu 

trang, mặt nạ. 

2.1.2. Biện pháp giảm thiểu tác động đến môi trƣờng các nguồn không liên quan 

đến chất thải 

a. Biện pháp giảm thiểu tiếng ồn, độ rung 

Để giảm thiểu tiếng ồn, độ rung, Chủ dự án thực hiện các biện pháp nhƣ sau: 

- Quy định về tốc độ xe, máy móc khi hoạt động trong khu vực dự án. 

- Sử dụng các tấm kê, tấm lót khi nâng hạ thiết bị. 

- Trang bị bảo hộ lao động cho công nhân. 

b. Biện pháp đảm bảo an ninh, trật tự an toàn khu vực 

 Để giảm thiểu tác động đến an ninh trật tự khu vực, Chủ thầu xây dựng thực 

hiện các biện pháp sau: 

- Phối hợp chặt chẽ với lực lƣợng Công an khu vực để quản lý an ninh – trật tự 

trên địa bàn. 

- Ƣu tiên tuyển lao động tại địa phƣơng. 

- Đối với lao động từ nơi khác đến phải kết hợp với chính quyền đăng ký tạm 

trú tạm vắng đảm bảo cho việc quản lý công dân. 
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c. Biện pháp đảm bảo an toàn lao động 

Để giảm thiểu những sự cố gây mất an toàn lao động, Chủ đầu tƣ yêu cầu chủ 

thầu xây dựng có những quy định đảm bảo an toàn cho công nhân, cụ thể: 

- Xây dựng và ban hành các nội quy làm việc tại nơi thi công, bao gồm nội quy 

ra, vào; nội quy về trang phục bảo hộ lao động; nội quy sử dụng máy móc, thiết bị; nội 

quy về an toàn điện; an toàn giao thông; an toàn cháy nổ… 

- Tổ chức tuyên truyền, phổ biến các nội quy cho công nhân xây dựng. 

- Tăng cƣờng kiểm tra, nhắc nhở công nhân phải sử dụng trang bị bảo hộ lao 

động khi làm việc. 

- Phải đặt các biển cảnh báo tại những nơi nguy hiểm trong khu vực thi công. 

Cần thiết sử dụng rào chắn để ngăn cách các khu vực nguy hiểm. 

- Trƣờng hợp xảy ra tai nạn lao động, ban an toàn lao động phải xác định kịp 

thời nguyên nhân tai nạn và áp dụng các biện pháp khắc phục kịp thời nhằm tránh 

xảy ra tai nạn tƣơng tự; Xây dựng phƣơng án cấp cứu khẩn cấp khi xảy ra ốm đau 

nặng hay tai nạn nghiêm trọng tại công trƣờng; Tổ chức cứu chữa các ca tai nạn lao 

động nhẹ và sơ cứu các ca tai nạn nghiêm trọng trƣớc khi chuyển về bệnh viện. 

d. Biện pháp đảm bảo an toàn giao thông 

Để phòng ngừa, ứng phó đối với rủi ro, sự cố tai nạn giao thông, Công ty phối 

hợp với nhà thầu thi công thực hiện tốt các giải pháp sau:  

- Các loại xe tải tham gia vận chuyển nguyên vật liệu xây dựng, vật tƣ thiết bị 

cho dự án đảm bảo chấp hành nghiêm Luật giao thông đƣờng bộ. 

- Có hệ thống cọc tiêu, đèn báo nguy hiểm hoặc bố trí ngƣời hƣớng dẫn tại lối 

ra vào công trƣờng, tại những vị trí dễ xảy ra tai nạn. 

- Chạy không vƣợt quá tốc độ quy định trong khu vực công trƣờng. 

- Cấm ngƣời không có nhiệm vụ qua lại khu vực đang thi công. 

e. Biện pháp phòng chống sự cố cháy nổ và an toàn điện 

- Công nhân trực tiếp làm việc tại công trƣờng sẽ đƣợc tập huấn, hƣớng dẫn các 

phƣơng pháp phòng chống cháy nổ. 

- Sử dụng các thiết bị chữa cháy cầm tay đặt tại công trƣờng xây dựng. 

- Đối với các thiết bị điện trên công trƣờng: 

+ Bọc kín các điểm tiếp nối điện bằng vật liệu cách điện. 

+ Kiểm tra công suất thiết bị phù hợp với khả năng chịu tải của nguồn. 

+ Treo biển cảnh báo khi sửa chữa điện. 

2.2. Đề xuất các công trình, biện pháp bảo vệ môi trƣờng trong giai đoạn dự án đi 

vào vận hành 

2.2.1. Biện pháp giảm thiểu tác động đến môi trƣờng các nguồn liên quan đến 

chất thải 
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a. Công trình, biện pháp xử lý nƣớc thải 

* Đối với nước thải 

Sơ đồ thu gom nƣớc thải của dự án nhƣ sau: 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Hình 6. Sơ đồ thu gom, thoát nƣớc thải của dự án 

Quy trình thu gom nƣớc thải của dự án cụ thể nhƣ sau: 

- Nƣớc thải từ các nhà vệ sinh đƣợc xử lý sơ bộ bằng bể tự hoại 3 ngăn, nƣớc 

thải nhà bếp đƣợc xử lý sơ bộ bằng bể tách mỡ sau đó theo đƣờng ống uPVC D200, 

dài 105 m, độ dốc 0,5% tự chảy về HTXL nƣớc thải chung công suất 25 m
3
/ngày đêm 

của Nhà máy. Trên hệ thống có bố trí 07 hố ga lắng cặn, kích thƣớc 1m × 1m, chiều 

sâu tùy từng vị trí.  

- Nƣớc thải sau HTXL nƣớc thải đƣợc bơm (lƣu lƣợng 5 m
3
/h) theo đƣờng ống 

HDPE D63, dài 119 m chảy vào hố ga đấu nối của KCN An Phát 1. Tọa độ điểm đấu 

nối nƣớc thải của dự án (theo hệ tọa độ VN2000, kinh tuyến trục 105
0
45’, múi chiếu 

3
0
): X(m) = 2324881; Y(m) = 563692. 

- Nƣớc làm mát máy ép nhựa: đƣợc sử dụng tuần hoàn, không thải ra ngoài môi 

trƣờng (nƣớc từ bể chứa  ống dẫn  vị trí làm mát (máy ép nhựa)  ống dẫn  

thiết bị trao đổi nhiệt  bể chứa nƣớc làm mát). 

* Xử lý sơ bộ nước thải từ các khu vệ sinh: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hệ thống thu  

gom nƣớc thải  

của KCN 

Nƣớc thải từ 

các nhà vệ sinh 

Nƣớc thải từ 

bếp ăn 

Bể phốt 

Bể tách mỡ 

HTXL 

nƣớc thải 

công suất 

25 m
3
/ngày 

Nƣớc làm mát 

máy ép nhựa 
Tuần hoàn sử dụng, không thải 

ra ngoài môi trƣờng 
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Hình 7. Cấu tạo bể phốt 3 ngăn 

- Nguyên tắc hoạt động của bể phốt: 

Nƣớc thải đƣợc đƣa vào ngăn thứ nhất của bể, có vai trò làm ngăn lắng - lên 

men kỵ khí, đồng thời điều hòa lƣu lƣợng và nồng độ chất bẩn trong dòng nƣớc thải. 

Nhờ các vách ngăn hƣớng dòng, ở những ngăn tiếp theo, nƣớc thải chuyển động theo 

chiều từ dƣới lên trên, tiếp xúc với các vi sinh vật kỵ khí trong lớp bùn hình thành ở 

đáy bể trong điều kiện động, các chất bẩn hữu cơ đƣợc các vi sinh vật hấp thụ và 

chuyển hóa, đồng thời, cho phép tách riêng 2 pha (lên men axit và lên men kiềm). Bể 

tự hoại cải tiến cho phép tăng thời gian lƣu bùn, nhờ vậy hiệu suất xử lý tăng trong khi 

lƣợng bùn cần xử lý lại giảm. Các ngăn cuối cùng là ngăn lọc kỵ khí, có tác dụng làm 

sạch bổ sung nƣớc thải, nhờ các vi sinh vật kỵ khí gắn bám trên bề mặt các hạt của lớp 

vật liệu lọc, và ngăn cặn lơ lửng trôi ra theo nƣớc. 

- Thông số kỹ thuật của các bể phốt: 

Bảng 40. Vị trí, kích thƣớc bể phốt tại các khu nhà vệ sinh 

Vị trí bể phốt Kích thƣớc (D × R × H) Tổng thể tích 

Bể phốt nhà xƣởng   3,0m × 2,0m × 1,5m 9 m
3
 

Bể phốt nhà xƣởng 3,0m × 2,0m × 1,5m 9 m
3
 

Kết cấu các bể: Thành bể xây gạch, trát vữa xi măng 

* Xử lý sơ bộ nước thải nhà ăn: 

Nƣớc thải nhà bếp đƣợc xử lý sơ bộ bằng bể tách mỡ ( ích thước 1m × 1m × 

1m; thể tích 1 m
3
). Bể có vai trò tách phần lớn mỡ lẫn trong nƣớc thải bằng phƣơng 

pháp tuyển nổi tự nhiên. Do mỡ nhẹ hơn nƣớc nên khi cho nƣớc thải chảy chậm 

qua bể, mỡ lẫn trong nƣớc sẽ nổi lên phía trên. Phần mỡ nổi đƣợc vớt ra khỏi bể 

hàng ngày.  

 

 

Cặn lắng 

 

Vách ngăn 

Tấm đan bê tông 
Nƣớc thải 

sau xử lý 

Ngăn thu và 

lên men 

Phân hủy 

sinh học 
Ngăn lắng 

Nƣớc thải 
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* Công trình xử lý nước thải chung: 

Công ty đầu tƣ xây dựng HTXL nƣớc thải chung công suất 25 m
3
/ngày đêm để 

xử lý nƣớc thải phát sinh từ các nhà vệ sinh, nƣớc thải từ bếp ăn. Sơ đồ công nghệ của 

hệ thống nhƣ sau:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 8. Sơ đồ quy trình công nghệ hệ thống xử lý nƣớc thải  

- Thuyết minh quy trình:  

Nƣớc thải sinh hoạt sau khi đƣợc xử lý sơ bộ đƣợc thu gom về Hố thu trạm xử 

lý nƣớc thải.. Nƣớc thải từ hố thu đƣợc bơm sang Bể Điều Hòa. Bể điều hòa có chức 

năng lƣu trữ lƣợng nƣớc thải trong một ngày, đồng thời với tác dụng làm ổn định lƣu 

lƣợng, nồng độ các chất ô nhiễm trong bản thân nguồn thải. 

Nguồn nƣớc thải từ bể điều hoà đƣợc dùng bơm để ổn định lƣu lƣợng và bơm 

qua Bể Thiếu Khí. Bản thân nƣớc thải sinh hoạt chứa hàm lƣợng các chất hữu cơ, 

thành phần đạm cao. Chính vì thế, phần lớn các chất ô nhiễm có nguồn gốc hữu cơ 

đƣợc xử lí hầu hết tại bể Sinh Học Hiếu Khí (công đoạn sau). Song sau khi nguồn thải 

đƣợc xử lý thông qua công đoạn trên vẫn còn tồn tại một phần chất đạm dƣới dạng 

Nitrat. Thành phần Nitơ hữu cơ sẽ nhanh chóng chuyển sang Nitrat có khả năng làm 

tái ô nhiễm nguồn nƣớc thải đƣợc xử lí. Vì vậy, nguồn nƣớc thải trƣớc tiên sẽ đƣợc 

đƣa vào Bể Sinh Học Thiếu Khí. Tại đây, lƣợng Nitơ dƣới dạng muối Nitrat sẽ đƣợc 

chuyển hóa thành các muối Nitrit tiếp tục chuyển hóa thành Nitơ tự do thoát khỏi nƣớc 

thải nhờ quá trình khuấy trộn thiếu khí. 

Từ bể thiếu khí Anoxic nƣớc thải tiếp tục dẫn qua Bể Hiếu Khí bằng ống thông 

đáy và thực hiện quá trình xử lý sinh học tiếp theo. Trong bể có lắp đặt các đĩa thổi khí 

Hố thu 

 

Bể sinh học thiếu khí  

Bể điều hòa  

Bể lắng sinh học  

Bể hiếu khí aerotank 

Bể khử trùng  Bể chứa bùn 
Hóa chất 

khử trùng 

Xử lý bùn 

Máy thổi khí 

Tuần hoàn 

bùn (80%) 

Tuần 

hoàn 

nƣớc 

Bùn dƣ 

Máy thổi khí 

Nguồn tiếp nhận 

Hố thu 

 

Bể sinh học thiếu khí  

Bể điều hòa  

Tuần hoàn 

bùn (80%) 

Tuần 

hoàn 

nƣớc 

Máy thổi khí 
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tinh và đĩa phân phối khí thô. Oxy còn có tác dụng xáo trộn nƣớc thải liên tục, làm 

tăng thời gian tiếp xúc giữa khí – nƣớc thải. Quá trình trên diễn ra liên tục sẽ làm tăng 

lƣợng oxy hòa tan trong nƣớc thải, tạo điều kiện thích nghi nhanh của vi sinh vật đặc 

trƣng xử lý nƣớc thải bằng quá trình hiếu khí. 

Các chất hữu cơ ô nhiễm sinh học đƣợc chủng vi sinh vật đặc trƣng dần thích 

nghi, chuyển hoá bằng cơ chế hấp thụ, hấp phụ ở bề mặt và bắt đầu quá trình phân huỷ 

chất thải hữu cơ gây ô nhiễm sinh học, tạo ra CO2; H2O; H2S; CH4… cùng với tế bào vi 

sinh vật mới. Việc thổi khí liên tục, nhằm tạo điều kiện cho vi sinh vật sử dụng oxy 

phát triển để xử lý các chất ô nhiễm có khả năng phân huỷ sinh học nhanh hơn, và 

giảm bớt mùi hôi do các chất ô nhiễm hữu cơ gây ra. Trong bể sinh học hiếu khí, vi 

sinh vật sử dụng các chất hữu cơ hoà tan và không hoà tan trong nƣớc thải làm nguồn 

dinh dƣỡng để tồn tại, dính bám thành các bông cặn có khả năng lắng đƣợc dƣới tác 

dụng của trọng lực.  

Sau khi qua bể sinh học hiếu khí, nƣớc thải sẽ mang một lƣợng bùn nhất định 

phát sinh trong quá trình phát triển của Vi Sinh Vật, do đó nƣớc thải tiếp tục chảy sang 

Bể Lắng Sinh H c. Tại đây, nƣớc thải tự chảy qua bể lắng thông qua ống lắng trung 

tâm. Ống lắng trung tâm có nhiệm vụ tạo dòng nƣớc luôn tĩnh lặng và phân bố xuống 

đáy của bể lắng. Việc sử dụng cơ chế hấp phụ bề mặt, hấp thu vào cơ thể của vi sinh 

vật có trong nƣớc thải làm toàn bộ chất ô nhiễm tạo thành những mảng bông cặn, các 

chất lơ lửng kết dính với nhau, các chất vô cơ có trọng lƣợng nặng hơn trọng lƣợng 

của nƣớc. Chúng sẽ lắng tập trung xuống đáy bể dƣới tác dụng trọng lực. Tại bể có bổ 

sung thêm chất khử TSS, phốt pho có nhiệm vụ giúp quá trình lắng diễn ra thuận lợi 

hơn và đồng thời sẽ giúp cố định một phần hàm lƣợng phốt pho, TSS có trong nƣớc. 

Tại bể lắng tấm chắn bùn đƣợc lắp đặt làm nhiệm vụ chắn một số lƣợng bùn 

chết nổi trên mặt nƣớc không cho sang công trình tiếp theo. Số lƣợng bùn nổi trên sẽ 

đƣợc nhân viên vận hành vớt thƣờng xuyên chuyển qua bể thiếu khí hoặc bể chứa bùn. 

Lƣợng bùn sẽ đƣợc bơm tuần hoàn về bể thiếu khí, bể hiếu khí từ bể lắng với 

mục đích sử dụng lƣợng bùn này để bổ sung bùn cho bể sinh học hiếu khí 

AEROTANK. Lƣợng bùn dƣ sẽ đƣợc bơm về Bể Chứa Bùn,  bùn dƣ trong bể chứa 

bùn sẽ đƣợc thải bỏ định kỳ.  

Nƣớc thải sau Bể Lắng Sinh Học sẽ đƣợc tự chảy vào Bể Khử trùng. Nƣớc thải 

qua Bể Lắng đã sạch triệt để các hợp chất hữu cơ, hàm lƣợng cặn lơ lửng theo tiêu 

chuẩn, tuy nhiên vẫn còn một lƣợng lớn các chủng loại Vi Sinh Vật gây bệnh cho 

ngƣời còn tồn tại. Vì thế sau khi qua bể lắng sinh học nƣớc thải tiếp tục đƣợc đƣa qua 

Bể Khử Trùng để loại bỏ hoàn toàn Vi Sinh Vật gây hại còn sót lại trong nƣớc thải. 

 Nguồn nƣớc thải sau khi xử lí bằng quá trình sinh học với các tác nhân oxy hóa 

mạnh Clorine truyền thống, nhằm loại bỏ các mầm bệnh tồn tại trong nƣớc. Nguồn 



Báo cáo đề xuất cấp Giấy phép môi trường Dự án: Nhà máy sản xuất thiết bị y tế Famidoc 

Chủ đầu tư: Công ty TNHH Famidoc Việt Nam 

87 

nƣớc thải qua hệ thống xử lý lúc này hoàn toàn sạch và đảm bảo đạt tiêu chuẩn đấu nối 

nƣớc thải với KCN An Phát 1. Nƣớc sau xử lý đƣợc đấu nối vào hệ thống thu gom, xử 

lý nƣớc thải của KCN. 

- Thông số kích thước bể xử lý: 

Bảng 41. Thông số kích thƣớc các bể trong HTXL nƣớc thải 

TT Tên bể Số lƣợng 
Kích thƣớc 

(L × B × H) 

Thể tích 

(m
3
) 

1 Hố thu 01 1,1m ×1,1m × 2m 2,42 

2 Bể điều hòa  01 1,3m × 1,5m ×2,7m 5,27 

3 Bể thiếu khí 01 1,5m × 2,15m × 2,7m 8,71 

4 Bể hiếu khí 01 3,25m × 2,2m × 2,7m 19,31 

5 Bể lắng sinh học 01 1,5m × 1,5m × 2,7m 6,08 

6 Bể khử trùng 01 1,5m × 1,5m × 2,7m 6,08 

7 Bể chứa bùn 01 1,5m × 0,6m × 2,7m 2,43 

- Danh mục máy móc, thiết bị của HTXL nước thải: 

Bảng 42. Thông số kỹ thuật của máy móc, thiết bị trong HTXL nƣớc thải 

TT Hạng mục  Xuất Xứ Thông số kĩ thuật  
Khối 

lƣợng 
Đơn vị 

1 Hố Thu          

1.1 
Bơm nƣớc 

thải 

Đài Loan 

 

- Công suất P = 0,18 kW/1 

Pha/220V/50Hz 

- Lƣu lƣợng Qmax = 7m
3
/h 

- Cột áp Hmax = 7m 

2 Cái 

2 Bể điều hòa        

2.1 
Bơm chìm 

nƣớc thải  

Đài Loan 

 

- Công suất P = 0,18 kW/1 

Pha/220V/50Hz 

- Lƣu lƣợng Qmax = 7m
3
/h 

- Cột áp Hmax = 7m 

2 Cái 

2.2 Rọ chắn rác Việt Nam 
- Thép không gỉ 

 
1 Cái 
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2.3 

Hệ thống 

phân phối khí 

thô 

Đài Loan 

- Đƣờng kính nối ren 20mm  

- Chất liệu màng EPDM, PTFE

  

- Chất liệu khung nhựa PP/ABS

  

- Đƣờng kính mặt đĩa 120mm  

- Diện tích tiếp xúc 0.0375m
2
 

- Lƣu lƣợng thổi 6-24 m
3
/h  

- Số lƣợng lỗ 6.600 

3 Cái 

3 Bể thiếu khí      

3.1 
Hệ thống bơm 

đảo trộn 

Đài loan 

 

- Công suất P = 0,18 kW/1 

Pha/220V/50Hz 

- Lƣu lƣợng Qmax = 7m
3
/h 

- Cột áp Hmax = 7m 

2 Cái 

4 Bể hiếu khí Aerotank    

4.1 
Bơm chìm hút 

nƣớc 
Đài Loan 

- Công suất P = 0,18 kW/1 

Pha/220V/50Hz 

- Lƣu lƣợng Qmax = 7m
3
/h 

- Cột áp Hmax = 7m 

2 Cái 

4.2 Đệm vi sinh  
Việt Nam/ 

Đài Loan 
- Dạng cầu 5 m

3
  

4.3 
Hệ thống 

phân phối khí 
Đài Loan 

- Kiểu: đĩa thổi khí tinh 

- Lƣu lƣợng thiết kế: 1-6 m
3
/h 

- Lƣu lƣợng lớn nhất 8 m
3
/h 

- Diện tích bề mặt hoạt động 

0,037 m
2
 

- Đƣờng kính hoạt động D=9 

inch 

- Đƣờng kính tổng cộng D=268 

mm 

10 Cái 

4.4 Máy thổi khí  Đài Loan 
- Máy thổi khí 3 pha 

- Lƣu lƣợng Q = 2,2 m
3
/phút 

2 Cái 

5 Bể lắng    

5.1 
Bơm chìm 

tuần hoàn bùn  

Đài Loan 

 

- Công suất P = 0,18 kW/1 

Pha/220V/50Hz 

- Lƣu lƣợng Qmax = 7m
3
/h 

- Cột áp Hmax = 7m 

1 Cái 

6 Bể khử trùng     
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6.1 
Bơm chìm  

 

Đài Loan 

 

- Công suất P = 0,18 kW/1 

Pha/220V/50Hz 

- Lƣu lƣợng Qmax = 7m
3
/h 

- Cột áp Hmax = 7m 

1 Cái 

7 Thiết bị khác    

7.1 Bồn hóa chất 
Việt Nam 

 

- Bồn nhựa khuấy trộn bằng 

không khí (pha cơ chất và hóa 

chất khử trùng) 

2 Bộ 

7.2 

Bơm định 

lƣợng hóa 

chất 

Đài Loan 
- Lƣu lƣợng tối đa: 20 lít/h 

- Áp suất tối đa: 3 bar 
2 Cái 

7.3 
Tủ điện điều 

khiển  

Việt Nam 

 

Bao gồm các thiết bị bảo vệ đóng 

cắt vận hành tự động theo 2 chế 

độ bằng tay và tự động 

1 Cái 

- Tiêu chuẩn nước thải sau xử lý trước khi đấu nối vào hệ thống xử lý nước 

thải chung của KCN An Phát 1 

Bảng 43. Tiêu chuẩn đầu vào của HTXLNT KCN An Phát 1 

STT Thông số Đơn vị 
Tiêu chuẩn nƣớc 

thải tiếp nhận 

1 Nhiệt độ 
o
C 40 

2 Độ màu Pt/Co 250 

3 pH - 5,5 – 9 

4 BOD5 (20
o
C) mg/L 200 

5 COD mg/L 400 

6 Chất rắn lơ lửng mg/L 200 

7 Asen mg/L 0,05 

8 Thủy ngân mg/L 0,005 

9 Chì mg/L 0,1 

10 Cadimi mg/L 0,1 

11 Crom (VI) mg/L 0,05 

12 Crom (III) mg/L 2 

13 Đồng mg/L 5 

14 Kẽm mg/L 5 

15 Niken mg/L 0,5 

16 Mangan mg/L 5 

17 Sắt mg/L 10 
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18 Tổng xianua mg/L 0,07 

19 Tổng phenol mg/L 1,0 

20 Tổng dầu mỡ khoáng mg/L 10 

21 Sunfua mg/L 1,0 

22 Florua mg/L 10 

23 Amoni (tính theo N) mg/L 40 

24 Tổng Nitơ mg/L 60 

25 Tổng phốt pho (tính theo P) mg/L 10 

26 Clorua mg/L 500 

27 Clo dƣ mg/L 2 

28 Tổng hóa chất bảo vệ thực vật clo hữu cơ mg/L 0,05 

29 Tổng hóa chất bảo vệ thực vật phốt pho 

hữu cơ 

mg/L 0,3 

30 Tổng PCB mg/L 0,003 

31 Cloliform Vi khuẩn/ 

100 ml 

10.000 

32 Tổng hoạt độ phóng xạ   Bq/L 0,1 

33 Tổng hoạt độ phóng xạ   Bq/L 1,0 

- Quy trình vận hành hệ thống 

Trƣớc khi vận hành hệ thống nhân viên cần kiểm tra các thiết bị đang sửa chữa 

(nếu có); kiểm tra còi báo, kiểm tra mực hoá chất trong bồn, cài đặt giá trị bơm, kiểm 

tra dòng, máy thổi khí, kiểm tra chế độ đóng mở hệ thống van khoá các thiết bị, kiểm 

tra hoạt động và vệ sinh các phao báo mức nƣớc, kiểm tra tình trạng bùn trong các bể. 

Sau khi các hạng mục trên đã hoàn tất thì tiếp tục thực hiện các bƣớc: 

- Cấp điện cho các thiết bị đang bị ngắt bằng cách bật aptomat tất cả các thiết bị 

trong tủ điện. 

- Bơm nƣớc thải trạm bơm dâng bật sang chế độ “AUTO”. 

- Kiểm tra và vệ sinh rọ rác, lƣới lọc rác tinh nếu thấy bị tắc. 

- Kiểm tra, theo dõi các chỉ số pH, DO trong bể thiếu khí, hiếu khí. 

- Các thiết bị bơm, máy thổi khí, khuấy trộn hóa chất đều bật sang chế độ 

“AUTO”. Khi ở chế độ này, cần đảm bảo các thiết bị đang chạy ổn định và không gặp 

sự cố. 

- Đóng cửa chính của tủ điện, chỉ mở khi cần thiết. 

- Kiểm tra thể tích bùn của bể thiếu khí và hiếu khí thƣờng xuyên để duy trì 

nồng độ bùn theo thiết kế và đồng thời để xả bùn dƣ về bể chứa bùn nếu cần thiết. 

Cách thức kiểm tra SV30 nhƣ sau: dùng ống đong 1000ml có khắc vạch mỗi 100ml, 

cho bùn bể sinh học hiếu khí FBR vào đến vạch 1000 ml rồi để trong 30 phút, sau đó 
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đo thể tích bùn chiếm đƣợc. Nếu thể tích trong 30 phút > 800ml thì tiến hành xả bùn 

về bể chứa bùn, nếu lƣợng bùn sinh ra ít thì tuần hoàn bùn 100% về 2 bể sinh học để 

đảm bảo nồng độ bùn 2.000 ÷ 4.000mg/l. 

- Hóa chất trong xử lý nƣớc thải: Hoạt động của hệ thống xử lý nƣớc thải sẽ có 

sử dụng hóa chất khử trùng, sử dụng là NaOCl dạng viên, với định mức sử dụng 

10g/m
3
 và men vi sinh, với định mức sử dụng 20g/m

3
. Tần suất sử dụng là 15 

ngày/lần.  

* Đối với nước mưa chảy tràn 

Hệ thống thu gom nƣớc mƣa theo sơ đồ sau: 

 

 

 

 
 

Hình 9. Sơ đồ hệ thống thu gom nƣớc mƣa của dự án 

Hệ thống thu gom, thoát nƣớc mƣa của dự án bao gồm: 

- Hệ thống thoát nƣớc mƣa trên mái công trình: Nƣớc mƣa theo các ống dẫn 

PVC từ trên mái các công trình chảy xuống hệ thống cống thoát nƣớc mặt ở phía dƣới. 

Các ống dẫn PVC có đƣờng kính D110. 

- Hệ thống thoát nƣớc mặt: Hệ thống thoát nƣớc mặt là hệ thống cống BTCT 

kích thƣớc D400 - D500, chiều dài 225 m đƣợc bố trí xung quanh nhà xƣởng để thu 

gom nƣớc mƣa trên mái và sân đƣờng nội bộ. Trên hệ thống có bố trí 5 hố ga lắng cặn 

kích thƣớc 1m × 1m, chiều sâu tùy từng vị trí. Công ty có 01 điểm đấu nối nƣớc mƣa 

ra hệ thống thu gom nƣớc mƣa của KC An Phát 1. Tọa độ điểm đấu nối nƣớc mƣa của 

dự án (theo hệ tọa độ VN2000, kinh tuyến trục 105
0
45’, múi chiếu 3

0
): X(m) = 

2324890; Y(m) = 563642. 

Ngoài ra, Công ty thực hiện các biện pháp sau: 

- Định kỳ kiểm tra, nạo vét hệ thống đƣờng ống dẫn nƣớc mƣa, tần suất 06 

tháng/lần. Kiểm tra phát hiện hỏng hóc để có kế hoạch sửa chữa, thay thế kịp thời. 

- Thƣờng xuyên quét dọn sân, đƣờng để giảm bớt nồng độ các chất bẩn trong 

nƣớc mƣa. 

b. Công trình, biện pháp lƣu giữ, xử lý chất thải rắn, chất thải nguy hại 

Chất thải phát sinh bao gồm: Chất thải sản xuất, chất thải sinh hoạt và chất thải 

nguy hại. Để giảm thiểu tác động của chất thải tới môi trƣờng, cảnh quan khu vực Nhà 

máy tiến hành phân loại chất thải ngay tại nguồn đồng thời áp dụng các biện pháp thu 

gom, xử lý cho từng loại chất thải tƣơng ứng, cụ thể: 

Hệ thống thu 

gom nƣớc 

mƣa của KCN 

Nƣớc mƣa 

trên mái 

Nƣớc mƣa 

trên sân, đƣờng 

Rãnh thoát, cống thoát  

nƣớc mƣa 
Hố ga 
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Hình 10. Sơ đồ phân loại, thu gom và xử lý chất thải rắn tại Nhà máy  

* Chất thải rắn sinh hoạt 

Công ty thực hiện các biện pháp sau: 

- Bố trí các thùng chứa bằng nhựa HDPE, có nắp đậy, dung tích 10 - 120 

lít/thùng tại các vị trí phát sinh chất thải nhƣ khu vực nhà vệ sinh, khu văn phòng, khu 

sản xuất, khu vực nhà ăn.  

- Tổ chức công nhân thực hiện quét dọn vệ sinh cuối ngày, thu gom rác thải. Bố 

trí 02 công nhân vệ sinh có nhiệm vụ thu gom CTR sinh hoạt. Công nhân đều đƣợc 

trang bị BHLĐ nhƣ găng tay, khẩu trang, ủng, chổi, xẻng… 

- Bố trí khu vực chứa CTR sinh hoạt: Gồm 01 kho chứa diện tích 12 m
2
 (nằm 

trong diện tích khu lƣu trữ phế phẩm) tại nhà xƣởng. Kết cấu tƣờng ngăn, nền láng xi 

măng chống thấm, có cửa ra vào kiểm soát.  

- Ký hợp đồng với đơn vị có chức năng định kỳ đến thu gom, xử lý. Tần suất 

thu gom: 01 ngày/lần. 

- Định kỳ hút bỏ bùn cặn bể phốt và đƣa đi xử lý nhƣ CTR thông thƣờng theo 

đúng quy định hiện hành. 

* Chất thải rắn công nghiệp thông thường 

Công ty thực hiện các biện pháp sau: 

- Thu gom, phân loại lƣu giữ, chuyển giao theo quy định tại Điều 81 Luật Bảo vệ 

môi trƣờng, Điều 66 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính Phủ. 

- Bố trí các thùng chứa bằng nhựa HDPE, có nắp đậy, dung tích 50 - 220 lít tại 

khu vực xƣởng sản xuất. Chất thải đƣợc thu gom, tập kết về khu vực chứa CTR 

thông thƣờng. 

- Tổ chức công nhân thực hiện quét dọn vệ sinh cuối ngày, thu gom rác thải. Bố 

trí 02 công nhân vệ sinh có nhiệm vụ thu gom CTR thông thƣờng. Công nhân đều 

Chất thải nguy hại 

Chất thải rắn 

Chất thải sản xuất Chất thải sinh hoạt 

Chất thải không 

 tái chế Chất thải tái chế 

Vận chuyển và 

xử lý 

Bán cho  

cơ sở tái chế 

Vận chuyển và 

xử lý 



Báo cáo đề xuất cấp Giấy phép môi trường Dự án: Nhà máy sản xuất thiết bị y tế Famidoc 

Chủ đầu tư: Công ty TNHH Famidoc Việt Nam 

93 

đƣợc trang bị BHLĐ nhƣ găng tay, khẩu trang, ủng, chổi, xẻng… 

- Bố trí khu vực chứa CTR thông thƣờng riêng: Gồm 01 kho chứa diện tích 

12m
2
 (nằm trong diện tích khu lƣu trữ phế phẩm) tại nhà xƣởng. Kết cấu tƣờng ngăn, 

nền láng xi măng chống thấm, có cửa ra vào kiểm soát.  

- Ký hợp đồng với đơn vị có chức năng định kỳ đến thu gom, vận chuyển và xử 

lý theo quy định của Nhà nƣớc. Tần suất thu gom 02 tuần/lần hoặc đột xuất. 

* Chất thải nguy hại 

Công ty thực hiện các biện pháp sau: 

- Phân loại chất thải ngay tại nguồn. Bố trí các thùng chứa bằng nhựa HDPE 

dung tích 100 - 220 lít/thùng, có nắp đậy, ghi tên chất thải, dán nhãn mác để chứa các 

loại chất thải nguy hại phát sinh. 

- Tổ chức công nhân thực hiện quét dọn vệ sinh cuối ngày, thu gom rác thải. Bố 

trí 02 công nhân vệ sinh có nhiệm vụ thu gom CTR thông thƣờng. Công nhân đều 

đƣợc trang bị BHLĐ nhƣ găng tay, khẩu trang, ủng, chổi, xẻng… 

- Bố trí khu vực lƣu chứa CTNH: Diện tích 12 m
2
 (nằm trong diện tích khu lƣu 

trữ phế phẩm) tại nhà xƣởng. Khu vực lƣu chứa có cấu tạo tƣờng ngăn, nền láng xi 

măng chống thấm, có cửa ra vào kiểm soát. Khu vực lƣu giữ chất thải nguy hại trang 

bị các dụng cụ, thiết bị, vật liệu: trang bị thiết bị, dụng cụ phòng cháy chữa cháy; có 

vật liệu hấp thụ (nhƣ cát khô hoặc mùn cƣa) và xẻng để sử dụng trong trƣờng hợp rò 

rỉ, rơi vãi, đổ tràn chất thải nguy hại ở thể lỏng, có dấu hiệu cảnh báo, phòng ngừa kích 

thƣớc tối thiểu 30cm mỗi chiều.  

- Ký hợp đồng với đơn vị có chức năng định kỳ đến thu gom, vận chuyển và xử 

lý theo đúng quy định của Nhà nƣớc. Tần suất thu gom 3 - 6 tháng/lần hoặc đột xuất. 

c. Công trình, biện pháp xử lý bụi, khí thải 

* Biện pháp giảm thiểu ô nhiễm không khí do phương tiện giao thông 

Công ty thực hiện các biện pháp sau: 

- Các xe ra vào đều có nhân viên bảo vệ hƣớng dẫn chỗ đỗ và chỗ để xe hợp lý. 

- Có chế độ điều tiết xe vận tải chở NVL, sản phẩm hợp lý, để tránh hiện tƣợng 

tắc nghẽn giao thông tại các tuyến đƣờng trong khu vực. Không để tình trạng nổ máy 

xe trong khi chờ xếp hàng hóa. Tất cả các xe, máy móc tham gia vận chuyển đều đƣợc 

kiểm tra định kỳ đạt tiêu chuẩn của Cục Đăng kiểm về mức độ an toàn môi trƣờng mới 

đƣợc phép hoạt động. 

Ngoài ra, Công ty còn thực hiện các biện pháp: 

- Bê tông hóa toàn bộ sân, đƣờng giao thông nội bộ của Nhà máy.  

- Hàng ngày nhân viên vệ sinh Công ty có trách nhiệm vệ sinh sạch sẽ sân, 

đƣờng đi nội bộ,… cắt tỉa, chăm sóc cây cảnh. 

- Trồng cây xung quanh khu vực Nhà máy nhằm hạn chế phát tán bụi. Công ty 
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sẽ sử dụng đất cho cây xanh đúng với tỷ lệ theo quy hoạch đƣợc duyệt. 

* Công trình xử lý khí thải từ công đoạn đúc ép nhựa 

Để đảm bảo môi trƣờng làm việc cho công nhân, Công ty lắp đặt 01 hệ thống thu 

gom và xử lý khí thải từ các vị trí phát sinh khí thải khu vực máy đúc ép nhựa. Nguyên 

lý hoạt động của hệ thống là hấp phụ bằng than hoạt tính: Khí thải từ các vị trí phát 

sinh đƣợc bố trí ống thu ngay tại mỗi máy sau đó dẫn vào đƣờng ống dẫn chung bên 

trong nhà xƣởng và đƣa về hệ thống xử lý khí thải đƣợc đặt trên tầng mái của nhà 

xƣởng. Khí sạch đƣợc thoát ra ngoài theo đƣờng ống thải ngay đặt bên trên hệ thống 

xử lý. 

- Sơ đồ quy trình công nghệ như sau: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 11. Sơ đồ công nghệ của hệ thống xử lý khí thải số 1 

- Nguyên lý hoạt động của hệ thống xử lý:  

Khí thải phát sinh từ hoạt động của các máy đúc ép nhựa. Dƣới tác dụng của quạt 

hút hỗn hợp khí thải đƣợc thu gom vào các đƣờng ống dẫn tới thiết bị hấp phụ bằng 

than hoạt tính.  

Tại tháp chứa than hoạt tính, dòng khí chuyển động theo chiều dọc. Tốc độ dòng 

khí trên tiết diện nằm ngang trong khoảng 0,1 - 0,5m/s; Thời gian lƣu của dòng khí 

nằm trong khoảng 1 - 6s. Các chất độc trong khí thải đƣợc giữ lại trong khoang chứa 

lớp than hoạt tính, khí sạch sau khi xử lý đƣợc thải ra ngoài môi trƣờng qua ống thải. 

Than hoạt tính là vật liệu làm chất hấp phụ chính trong thiết bị hấp phụ. Đây là 

loại than có bề mặt tiếp xúc lớn vào khoảng 1.000-2.92m
2
/g và đƣợc chế hóa để dùng 

hấp phụ các loại bụi, hóa chất, dung môi hữu cơ trong không khí. Cấu tạo của than 

hoạt tính chủ yếu là nguyên tố carbon ở dạng vô định hình (bột), một phần nữa có 

dạng tinh thể vụn grafit (ngoài carbon thì phần còn lại thường là tàn tro, mà chủ yếu 

Khí thải sau xử lý đạt  

QCVN19:2024/BTNMT mức C 

Khí thải 

Đƣờng ống thu gom 

Than hoạt 

tính thải  

Than hoạt 

tính 
Thiết bị hấp phụ  

Quạt hút 

Ống thải 
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là các kim loại kiềm và vụn cát). 

Mức độ hoạt động hấp phụ dựa vào nồng độ của chất trong khí thải, nhiệt độ và 

sự phân cực của chất này. Các chất không phân cực có thể đƣợc loại bỏ hoàn toàn 

bằng than hoạt tính.  

Thành phần khí thải phát sinh của dự án bao gồm thành phần chính là các hợp 

chất hữu cơ, do vậy công trình xử lý khí thải bằng phƣơng pháp hấp phụ than hoạt tính 

hoàn toàn phù hợp và đạt hiệu quả xử lý. 

- Chất lượng khí thải đầu ra: Đạt quy chuẩn cho phép của QCVN 

19:2024/BTNMT mức C. 

- Thông số kỹ thuật của hệ thống xử lý: 

+ Hệ thống thu gom khu vực máy ép nhựa: Gồm 12 vị trí với đƣờng ống D150 

dài 2,5m/vị trí. 

+ Hệ thống đƣờng ống thu gom chung: Khí thải từ các khu vực phát sinh theo 

đƣờng ống dẫn riêng của từng khu sau đó đƣợc đấu nối vào hệ thống đƣờng ống chính 

bao gồm ống D300 dài 7m và D400 dài 36m. 

+ Quạt hút: công suất P = 5,5kW; lƣu lƣợng Q = 4.500m
3
/h; số lƣợng 01 chiếc; 

xuất xứ: Trung Quốc. 

+ Thiết bị hấp phụ: Vật liệu thép sơn chống rỉ; kích thƣớc 1.500 x 1.000 x 

1.000mm; 2 khay than thoạt tính kích thƣớc 1.500 x 1.000 x 200 mm.  

+ Ống thải: Vật liệu tôn mạ kẽm, số lƣợng 01 chiếc, kích thƣớc D400, cao 6m. 

- Hóa chất: Không sử dụng; Vật liệu sử dụng: Than hoạt tính với khối lƣợng 324 

kg/năm. 

* Tính toán công suất quạt hút hệ thống xử lý khí thải: 

Lƣu lƣợng khí thải phát sinh từ 01 máy đúc ép nhựa 

Q = 3.600 x V x F (m
3
/h) 

Trong đó: 

V là vận tốc hút không khí tại miệng ống hút (m/s). Để đảm bảo hiệu quá hút khi 

xử lý nên chọn v=4,5 m/s. 

F là diện tích miệng ống hút (m
2
): F = π x (D/2)

2
 = 3,14 x (0,15/2)

2
 = 0,01767 m

2
 

Thay số vào ta đƣợc Q = 3.600 x 4,5 x 0,01767 = 286,254 (m
3
/h). 

 Tổng lƣu lƣợng khí thải phát sinh từ 12 vị trí máy ép nhựa là: Q = 12 x 

286,254 = 3.435,048 (m
3
/h). 

Chọn hệ số an toàn K=1,2 thì lƣu lƣợng quạt hút cần thiết kế là Q = 3.435,048 x 

1,2 = 4.122,0576 (m
3
/h). 

Nhƣ vậy chọn quạt có lƣu lƣợng 4.500 m
3
/h. 

* Tính toán khối lượng than hoạt tính và tần suất thay thế than hoạt tính: 

- Khối lƣợng than hoạt tính cần thiết: 
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+ Khối lƣợng riêng của than hoạt tính của hệ thống xử lý khí thải là 540kg/m
3
. 

+ Khối lƣợng than hoạt tính thải bỏ của hệ thống XLKT: Theo thiết kế, thể tích 

lớp than hoạt tính tại thiết bị là: V than  = 2 x (1,5 x 1,0 x 0,2) = 0,6 m
3
. 

Nhƣ vậy, khối lƣợng than hoạt tính cần sử dụng của hệ thống xử lý khí thải là: 

M = 540 x 0,6 = 324 (kg) 

- Tần suất thay thế than hoạt tính: 

Để đảm bảo hiệu quả xử lý khí thải, than hoạt tính cần định kỳ thay vật liệu mới. 

Áp dụng công thức: 

Mthan = M hơi dung môi/ X* 

Trong đó: 

X* = 0,2 (kg hơi dung môi/kg than). (Theo thông số iodine của than là 850 mg/g; 

đối VOC chọn 0,2). 

M hơi dung môi: Nồng độ phát thải (kg/năm). Dựa trên tính toán tổng hợp trên 

thì, M hơi dung môi = 6,93 kg/năm. 

Tần suất thay than: 

T = Mthan/M1; 

Trong đó M1: Số lƣợng than sử dụng (kg) (324 kg).  

Thay vào công thức trên, tần suất thay thế than hoạt tính của thiết bị là: T = 

(6,93/0,2)/324 = 0,11 (lần/năm). 

→ Do vậy, đối với hệ thống xử lý khí thải, Dự án thực hiện thay thế than hoạt 

tính định kỳ 1 lần/năm. Tuy nhiên định kỳ (khoảng 6 tháng/lần), Công ty sẽ thực hiện 

đo chỉ số iodine của than hoạt tính. Khi chỉ số này <400 mg/g thì sẽ tiến hành thay 

than và thuê đơn vị có chức năng đến thu gom ngay tại vị trí phát sinh. 

* Công trình xử lý khí thải từ công đoạn in, sấy sau in, công đoạn vệ sinh 

khuôn in và công đoạn hàn 

Để đảm bảo môi trƣờng làm việc cho công nhân, Công ty lắp đặt 01 hệ thống 

thu gom và xử lý khí thải từ các vị trí phát sinh khí thải tại khu vực máy in, khu vực 

sấy sau in, khu vực vệ sinh khuôn in và khu vực hàn. Nguyên lý hoạt động của hệ 

thống là hấp phụ bằng than hoạt tính: Khí thải từ các vị trí phát sinh đƣợc bố trí ống 

thu ngay tại mỗi máy sau đó dẫn vào đƣờng ống dẫn chung bên trong nhà xƣởng và 

đƣa về hệ thống xử lý khí thải đƣợc đặt trên tầng mái của nhà xƣởng. Khí sạch đƣợc 

thoát ra ngoài theo đƣờng ống thải ngay đặt bên trên hệ thống xử lý. 
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Hình 12. Sơ đồ công nghệ của hệ thống xử lý khí thải số 2 

- Nguyên lý hoạt động của hệ thống xử lý:  

Khí thải phát sinh từ hoạt động của các máy in, máy sấy sau in, máy hàn và khu 

vực vệ sinh khuôn in. Dƣới tác dụng của quạt hút hỗn hợp khí thải đƣợc thu gom vào 

các đƣờng ống dẫn tới thiết bị hấp phụ bằng than hoạt tính.  

Tại tháp chứa than hoạt tính, dòng khí chuyển động theo chiều dọc. Tốc độ dòng 

khí trên tiết diện nằm ngang trong khoảng 0,1 - 0,5m/s; Thời gian lƣu của dòng khí 

nằm trong khoảng 1 - 6s. Các chất độc trong khí thải đƣợc giữ lại trong khoang chứa 

lớp than hoạt tính, khí sạch sau khi xử lý đƣợc thải ra ngoài môi trƣờng qua ống thải. 

Than hoạt tính là vật liệu làm chất hấp phụ chính trong thiết bị hấp phụ. Đây là 

loại than có bề mặt tiếp xúc lớn vào khoảng 1.000-2.92m
2
/g và đƣợc chế hóa để dùng 

hấp phụ các loại bụi, hóa chất, dung môi hữu cơ trong không khí. Cấu tạo của than 

hoạt tính chủ yếu là nguyên tố carbon ở dạng vô định hình (bột), một phần nữa có 

dạng tinh thể vụn grafit (ngoài carbon thì phần còn lại thường là tàn tro, mà chủ yếu 

là các kim loại kiềm và vụn cát). 

Mức độ hoạt động hấp phụ dựa vào nồng độ của chất trong khí thải, nhiệt độ và 

sự phân cực của chất này. Các chất không phân cực có thể đƣợc loại bỏ hoàn toàn 

bằng than hoạt tính.  

Thành phần khí thải phát sinh của dự án bao gồm thành phần chính là các hợp 

chất hữu cơ, do vậy công trình xử lý khí thải bằng phƣơng pháp hấp phụ than hoạt tính 

hoàn toàn phù hợp và đạt hiệu quả xử lý. 

- Chất lượng khí thải đầu ra: Đạt quy chuẩn cho phép của QCVN 

19:2024/BTNMT mức C. 

Khí thải 

Đƣờng ống thu gom 

Than hoạt 

tính thải  
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Khí thải sau xử lý đạt  

QCVN19:2024/BTNMT mức C 
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- Thông số kỹ thuật của hệ thống xử lý: 

+ Hệ thống thu gom khu vực máy in: Gồm 8 vị trí với đƣờng ống D200 dài 

2,5m/vị trí. 

+ Hệ thống thu gom khu vực máy sấy sau in: Gồm 3 vị trí với đƣờng ống D200 

dài 2,5m/vị trí. 

+ Hệ thống thu gom khu vực máy hàn: Gồm 50 vị trí với đƣờng ống D150 dài 

1,5m/vị trí. 

+ Hệ thống thu gom khí thải từ khu vực vệ sinh khuôn in: Gồm 02 vị trí với 

đƣờng ống D150 dài 1,5m/vị trí. 

+ Hệ thống đƣờng ống thu gom chung: Khí thải từ các khu vực phát sinh theo 

đƣờng ống dẫn riêng của từng khu sau đó đƣợc đấu nối vào hệ thống đƣờng ống chính 

bao gồm ống D300 dài 135m, D400 dài 19m và D600 dài 55m. 

+ Quạt hút: công suất P = 22 kW; lƣu lƣợng Q = 25.000m
3
/h; số lƣợng 01 chiếc; 

xuất xứ: Trung Quốc. 

+ Thiết bị hấp phụ: Vật liệu thép sơn chống rỉ; kích thƣớc 2.500 x 1.200 x 

1.500mm; 3 khay than thoạt tính kích thƣớc 1.600 x 1.200 x 200 mm.  

+ Ống thải: Vật liệu tôn mạ kẽm, số lƣợng 01 chiếc, kích thƣớc D600, cao 6m. 

- Hóa chất: Không sử dụng; Vật liệu sử dụng: Than hoạt tính với khối lƣợng 324 

kg/năm. 

* Tính toán công suất quạt hút hệ thống xử lý khí thải: 

(1) Lưu lượng khí thải tại khu vực máy in 

Lƣu lƣợng khí thải phát sinh từ 01 máy in 

Q = 3.600 x V x F (m
3
/h) 

Trong đó: 

V là vận tốc hút không khí tại miệng ống hút (m/s). Để đảm bảo hiệu quá hút khi 

xử lý nên chọn v=4,5 m/s. 

F là diện tích miệng ống hút (m
2
): F = π x (D/2)

2
 = 3,14 x (0,2/2)

2
 = 0,0314 m

2
 

Thay số vào ta đƣợc Q = 3.600 x 4,5 x 0,0314 = 508,68 (m
3
/h). 

 Tổng lƣu lƣợng khí thải phát sinh từ 8 vị trí máy in là: Q = 8 x 508,68 = 

4.069,44 (m
3
/h). 

 (2) Lưu lượng khí thải tại khu vực máy sấy sau in 

Lƣu lƣợng khí thải phát sinh từ 01 máy sấy sau in 

Q = 3.600 x V x F (m
3
/h) 

Trong đó: 

V là vận tốc hút không khí tại miệng ống hút (m/s). Để đảm bảo hiệu quá hút khi 

xử lý nên chọn v=4,5 m/s. 

F là diện tích miệng ống hút (m
2
): F = π x (D/2)

2
 = 3,14 x (0,2/2)

2
 = 0,0314 m

2
 



Báo cáo đề xuất cấp Giấy phép môi trường Dự án: Nhà máy sản xuất thiết bị y tế Famidoc 

Chủ đầu tư: Công ty TNHH Famidoc Việt Nam 

99 

Thay số vào ta đƣợc Q = 3.600 x 4,5 x 0,0314 = 508,68 (m
3
/h). 

 Tổng lƣu lƣợng khí thải phát sinh từ 3 vị trí máy sấy sau in là: Q = 3 x 508,68 

= 1.526,04 (m
3
/h). 

 (3) Lưu lượng khí thải tại khu vực máy hàn 

Lƣu lƣợng khí thải phát sinh từ 01 máy hàn 

Q = 3.600 x V x F (m
3
/h) 

Trong đó: 

V là vận tốc hút không khí tại miệng ống hút (m/s). Để đảm bảo hiệu quá hút khi 

xử lý nên chọn v=4,5 m/s. 

F là diện tích miệng ống hút (m
2
): F = π x (D/2)

2
 = 3,14 x (0,15/2)

2
 = 0,01767 m

2
 

Thay số vào ta đƣợc Q = 3.600 x 4,5 x 0,01767 = 286,254 (m
3
/h). 

 Tổng lƣu lƣợng khí thải phát sinh từ 50 vị trí máy hàn là: Q = 50 x 286,254 = 

14.312,7 (m
3
/h). 

(4) Lưu lượng khí thải tại khu vực vệ sinh khuôn in 

Lƣu lƣợng khí thải phát sinh từ 01 vị trí vệ sinh khuôn in 

Q = 3.600 x V x F (m
3
/h) 

Trong đó: 

V là vận tốc hút không khí tại miệng ống hút (m/s). Để đảm bảo hiệu quá hút khi 

xử lý nên chọn v=4,5 m/s. 

F là diện tích miệng ống hút (m
2
): F = π x (D/2)

2
 = 3,14 x (0,15/2)

2
 = 0,001767 

m
2
 

Thay số vào ta đƣợc Q = 3.600 x 4,5 x 0,01767= 286,254 (m
3
/h). 

 Tổng lƣu lƣợng khí thải phát sinh từ 2 vị trí vệ sinh khuôn in là: Q = 2 x 

286,254 = 572,508 (m
3
/h). 

Tổng lƣu lƣợng khí thải phát sinh cần hút: 4.069,44 + 1.526,04 + 14.312,7 + 

572,508 = 20.480,688. 

Chọn hệ số an toàn K=1,2 thì lƣu lƣợng quạt hút cần thiết kế là Q = 20.480,688 x 

1,2 = 24.576, 8256 (m
3
/h). 

Nhƣ vậy chọn quạt có lƣu lƣợng 25.000  m
3
/h. 

* Tính toán khối lượng than hoạt tính và tần suất thay thế than hoạt tính: 

- Khối lƣợng than hoạt tính cần thiết: 

+ Khối lƣợng riêng của than hoạt tính của hệ thống xử lý khí thải là 540kg/m
3
. 

+ Khối lƣợng than hoạt tính thải bỏ của hệ thống XLKT: Theo thiết kế, thể tích 

lớp than hoạt tính tại thiết bị là: V than  = 3 x (1,6 x 1,2 x 0,2) = 1,152 m
3
. 

Nhƣ vậy, khối lƣợng than hoạt tính cần sử dụng của hệ thống xử lý khí thải là: 

M = 540 x 1,152 = 622,08 (kg)  

=> Làm tròn là 623 kg. 
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- Tần suất thay thế than hoạt tính: 

Để đảm bảo hiệu quả xử lý khí thải, than hoạt tính cần định kỳ thay vật liệu mới. 

Áp dụng công thức: 

Mthan = M hơi dung môi/ X* 

Trong đó: 

X* = 0,2 (kg hơi dung môi/kg than). (Theo thông số iodine của than là 850 mg/g; 

đối VOC chọn 0,2). 

M hơi dung môi: Nồng độ phát thải (kg/năm). Dựa trên tính toán tổng hợp trên 

thì, M hơi dung môi = 190,98 kg/năm. 

Tần suất thay than: 

T = Mthan/M1; 

Trong đó M1: Số lƣợng than sử dụng (kg) (623 kg).  

Thay vào công thức trên, tần suất thay thế than hoạt tính của thiết bị là: T = 

(190,98/0,2)/623 = 1,5 (lần/năm). 

→ Do vậy, đối với hệ thống xử lý khí thải, Dự án thực hiện thay thế than hoạt 

tính định kỳ 1,5 lần/năm. Tuy nhiên định kỳ (khoảng 6 tháng/lần), Công ty sẽ thực 

hiện đo chỉ số iodine của than hoạt tính. Khi chỉ số này <400 mg/g thì sẽ tiến hành 

thay than và thuê đơn vị có chức năng đến thu gom ngay tại vị trí phát sinh. 

* Biện pháp giảm thiểu bụi, khí thải khu vực nghiền 

Theo tính toán ở phần trên của báo cáo cho thấy khi tiến hành nghiền nồng độ 

bụi phát sinh ở mức độ nhỏ, mặt khác hoạt động diễn ra không liên tục. Để giảm 

thiểu tác động của tiếng ồn đến sức khỏe công nhân, Công ty thực hiện các biện 

pháp: 

- Bố trí khu vực nghiền cách biệt với các khu vực khác. 

- Trang bị bảo hộ lao động cho công nhân. 

- Vệ sinh khu vực sau mỗi lần nghiền. 

* Các biện pháp đảm bảo môi trường làm việc cho công nhân 

 Để đảm bảo môi trƣờng làm việc cho công nhân, tại khu vực sản xuất công ty 

thực hiện các biện pháp sau: 

 - Trang bị bảo hộ lao động cho công nhân nhƣ quần áo, khẩu trang, mũ, găng 

tay, mặt nạ... 

 - Lắp đặt hệ thống điều hòa cho công nhân. 

* Biện pháp xử lý khí thải nhà bếp 

Để giảm thiểu khí CO2 do sử dụng gas và mùi thức ăn trong quá trình đun nấu, 

Công ty lắp đặt hệ thống chụp hút và ống khói nhằm hút toàn bộ lƣợng mùi và khí phát 

sinh ra bên ngoài và phát tán nhanh vào môi trƣờng không khí, tránh để xảy ra ô nhiễm 

cục bộ trong nhà bếp.  
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Hình 13. Sơ đồ hệ thống xử lý khí thải khu vực nhà bếp 

Thông số kỹ thuật của hệ thống: 

- Quạt hút: Q = 3.000 m
3
/h; số lƣợng: 01 cái. 

- Ống thải cao 3,5 m so với mặt đất; đƣờng kính 0,2 m. 

2.2.2. Biện pháp giảm thiểu tác động đến môi trƣờng các nguồn không liên quan 

đến chất thải 

a. Biện pháp giảm thiểu tiếng ồn, độ rung 

Để giảm thiểu tác động của tiếng ồn, độ rung phát sinh từ các hoạt động sản 

xuất, Công ty thực hiện các biện pháp nhƣ sau:  

- Sử dụng đệm chống ồn đƣợc lắp đặt ở chân của thiết bị, lò xo giảm xóc cho 

các thiết bị, máy móc có độ ồn lớn. 

- Kiểm tra sự cân bằng của máy khi lắp đặt, kiểm tra độ ăn mòn của các chi tiết 

và cho dầu bôi trơn định kỳ. 

- Trang bị các phƣơng tiện bảo hộ lao động cho công nhân: Quần áo bảo hộ lao 

động, giày, mũ, găng tay, kính mắt, khẩu trang, bịt tai chống ồn. 

- Thƣờng xuyên kiểm tra và bảo dƣỡng máy móc thiết bị. Định kỳ duy tu, bảo 

dƣỡng với tần suất 06 tháng/lần. 

b. Các biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trƣờng đối với nƣớc thải 

* Biện pháp phòng ngừa: 

- Vận hành hệ thống xử lý nƣớc thải theo đúng quy trình kỹ thuật. Bố trí nhân 

viên chuyên trách vận hành HTXL nƣớc thải đƣợc đào tạo. 

- Thƣờng xuyên bảo dƣỡng, thay thế các thiết bị theo hƣớng dẫn của nhà sản 

xuất; tần suất bảo dƣỡng 06 tháng/lần. 

- Trang bị các thiết bị dự phòng (máy bơm, máy thổi khí,…) để thay thế sử 

dụng ngay khi có sự cố hỏng thiết bị.  

- Các hóa chất sử dụng tuân theo sự hƣớng dẫn của nhà sản xuất. 

- Thực hiện ghi chép nhật ký vận hành hệ thống xử lý nƣớc thải. 

 

Quạt hút 

Ống thải 

 

Khói bếp 

Chụp 
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* Biện pháp khắc phục: 

- Thông báo cho phụ trách kỹ thuật tại Công ty hỗ trợ khắc phục sự cố. 

- Thông báo/thuê đơn vị xây lắp đến bảo dƣỡng/khắc phục sự cố. 

- Xác định chất lƣợng nƣớc thải đầu ra sau khi khắc phục sự cố, chỉ thải ra hệ 

thống thu gom, xử lý nƣớc thải tập trung của KCN kỹ thuật cao An Phát khi chất 

lƣợng đạt tiêu chuẩn. 

- Thay thế kịp thời các bộ phận bị hƣ hỏng. 

- Trong trƣờng hợp xảy ra sự cố nhƣ nghẹt bơm, vỡ đƣờng ống hoặc nƣớc 

thải xử lý không đạt tiêu chuẩn phải ngừng hoạt động hệ thống để tiến hành kiểm 

tra, sửa chữa.  

- Khi hệ thống xử lý nƣớc thải gặp sự cố hoặc chất lƣợng nƣớc thải sau xử lý 

không đạt tiêu chuẩn đầu vào của KCN An Phát 1 phải đóng van xả nƣớc thải ra điểm 

đấu nối; báo cáo cơ quan chức năng trong trƣờng hợp gây thiệt hại đến ngƣời và tài 

sản của Công ty và các doanh nghiệp lân cận...; khắc phục sự cố, đảm bảo hệ thống xử 

lý nƣớc thải đạt tiêu chuẩn mới tiếp tục xả vào hệ thống thu gom, xử lý nƣớc thải của 

Khu công nghiệp. 

- Khi sự cố của hệ thống xử lý nƣớc thải không thể khắc phục và không còn khả 

năng lƣu chứa tại các bể trong hệ thống thì Công ty liên hệ với chủ đầu tƣ xây dựng và 

kinh doanh hạ tầng KCN kỹ thuật cao An Phát đề xuất phƣơng án xử lý hoặc thuê đơn 

vị có chức năng hút nƣớc thải mang đi xử lý trong thời gian khắc phục.  

Cụ thể các sự cố thƣờng gặp và cách khắc phục nhƣ sau: 

1 
Bể điều 

hòa 

Bơm yếu hoặc 

không chạy 

- Do tác rác dẫn đến kẹt 

cánh quạt bơm                                                       

- Vệ sinh rọ rác hàng ngày tại 

hố gom 

- Tháo bơm ra kiểm tra lại 

- Mất nguồn điện cấp vào 

- Bơm hỏng  thay bơm khác 

đúng chủng loại 

- Kiểm tra lại nguồn điện cấp 

vào bơm 

- Phao tín hiệu hỏng 
- Kiểm tra lại phao 

- Thay phao nếu phao hỏng 

Tràn nƣớc bể 

điều hòa 

- Bơm bể điều hòa sang 

thiếu khí bị lỗi 

- Đƣờng thu gom quá tải 

- Kiểm tra bơm bể điều hòa 

- Kiểm tra đƣờng thu gom và 

các đƣờng xả nƣớc thải các nhà 

vệ sinh, kiểm tra bồn vệ sinh 

xem có bị hở nƣớc hay không 

Không có khí 

cấp vào bể 

- Máy thổi khí 

- Chƣa mở van điều chỉnh 

- Kiểm tra lại máy thổi khí 

- Kiểm tra lại van điều chỉnh 

khí ở bể điều hòa 

2 Bể thiếu Bùn không đảo - Do chƣa mở máy hoặc - Điều chỉnh lại motor khuấy  
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khí hoặc đảo không 

đều 

mở máy không đúng 

-  Motor khuấy có vấn đề 

- Kiểm tra lại máy hoặc có 

biện pháp khắc phục 

Nƣớc đảo nhƣng 

không có bùn, 

màu nƣớc trong 

hoặc đen 

- Do vận hành sai dẫn tới 

mất bùn 
- Tiến hành nuôi cấy lại 

Máy yếu hoặc 

không chạy 
- Mất nguồn điện cấp vào 

- Máy hỏng  thay máy khác 

đúng chủng loại 

- Kiểm tra lại nguồn điện cấp 

vào máy 

3 
Bể hiếu 

khí 

Bơm yếu hoặc 

không chạy 
- Mất nguồn điện cấp vào 

- Bơm hỏng  thay bơm khác 

đúng chủng loại 

- Kiểm tra lại nguồn điện cấp 

vào bơm 

Không có khí 

cấp vào bể 

- Máy thổi khí 

- Chƣa mở van điều chỉnh 

- Kiểm tra lại máy thổi khí 

- Kiểm tra lại van điều chỉnh 

khí ở bể hiếu khí 

Đệm vi sinh bị 

bung và không 

cố định 1 chỗ 

- Hỏng chức năng cố định 

đệm trên mặt bể 

- Đệm hết thời hạn sử 

dụng (12-24 tháng) 

- Chăng và cố định lại lớp đệm 

vi sinh bị bung 

- Thay thế đệm mới nếu hết 

thời hạn sử dụng 

Mất bùn hoặc 

bùn bị vỡ nhỏ 

- Do sục khí 

- Sai quy trình vận hành 

hoặc mất điện,… 

- Kiểm tra lại toàn bộ hệ 

thống. 

- Nuôi cấy vi sinh lại 

Bể sinh học chứa 

đầy bọt trắng 

- Hỗn hợp rắn lơ lửng có 

thể thấp  

- Vi sinh bị ức chế dẫn 

đến phân hủy nội bào 

- Giảm thải bùn, tăng hỗn hợp 

rắn lơ lửng 

- Xem lại hệ thống vận hành 

Khí không đều 

trên bề mặt bể, 

bọt khí đƣờng 

kính không nằm 

trong khoảng 4-

5mm  

- Bị mất áp cho dàn khí 

- Đĩa khí hết thời hạn sử 

dụng 

- Điều chỉnh lại van khí thay 

đổi áp cho phù hợp 

- Thay thế đĩa khí mới nếu hết 

hạn sử dụng 

4 Bể lắng 

- Bơm yếu hoặc 

không chạy 

- Bùn nổi nhiều 

- Mất nguồn điện cấp vào 

- Bùn bị phân hủy kỵ khí 

và lắng chƣa hiệu quả do 

quy trình hoặc cấu tạo bể 

lắng 

- Bơm hỏng  thay bơm khác 

đúng chủng loại                                                           

- Kiểm tra lại nguồn điện cấp 

vào bơm 

- Kiểm tra lại quy trình vận 

hành bể anoxic và bể hiếu khí 
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- Bể lắng không tĩnh nƣớc có 

những dòng chuyển động 

Tràn bể lắng 

- Đƣờng bơm bể điều hòa 

điều chỉnh không đúng 

công suất 

- Điều chỉnh lại công suất theo 

công suất thiết kế của đƣờng 

bơm bể điều hòa sang thiếu khí 

Độ đậm đặc 

trong bùn hồi lƣu 

rất thấp 

- Tỉ lệ bùn hồi lƣu quá cao 

- Dạng hình sợi phát triển 

- Giảm tỷ lệ bùn hồi lƣu 

- Kiểm tra sự tăng trƣởng, phát 

triển pH, DO và thêm clo 

5 
Bể khử 

trùng 

Mọc tảo rêu hoặc 

có vi sinh vật 

phù du 

- Hóa chất khử trùng 
Kiểm tra hóa chất khử trùng, 

kiểm tra bơm định lƣợng 

Nƣớc màu không 

trong 
- Sai quy trình vận hành 

Kiểm tra lại quy trình vận 

hành 

c. Biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trƣờng đối với khí thải 

* Biện pháp phòng tránh: 

- Đào tạo nhân viên kỹ thuật nắm vững quy trình vận hành và có khả năng sửa 

chữa, khắc phục khi sự cố xảy ra.  

- Thực hiện các biện pháp quản lý, giám sát hoạt động của hệ thống xử lý khí 

thải để có biện pháp kịp thời ứng phó sự cố.  

- Thƣờng xuyên thực hiện kiểm tra, duy tu, bảo dƣỡng thiết bị, máy móc hệ 

thống xử lý khí thải bảo đảm hệ thống hoạt động ổn định.  

- Trang bị các thiết bị dự phòng (quạt hút,...) để thay thế cho các thiết bị của hệ 

thống xử lý khí thải khi xảy ra sự cố.  

* Biện pháp khắc phục: 

- Thông báo cho phụ trách xƣởng, tổ cơ điện hỗ trợ khắc phục sự cố. 

- Thông báo/thuê đơn vị xây lắp đến bảo dƣỡng/khắc phục sự cố. 

- Xác định chất lƣợng khí thải đầu ra sau khi khắc phục sự cố, chỉ thải ra môi 

trƣờng khi chất lƣợng đạt tiêu chuẩn. 

- Giảm công suất thiết bị sản xuất có hệ thống xử lý khí thải bị sự cố, khắc phục 

ngay các nguyên nhân gây ra sự cố. 

- Thay thế kịp thời các thiết bị hỏng. 

- Dừng hoạt động sản xuất tại khu vực có thiết bị hỏng cho đến khi thiết bị hoạt 

động bình thƣờng. 

- Khi sự cố ở mức nghiêm trọng, Công ty báo cáo với cơ quan quản lý nhà nƣớc 

có thẩm quyền và tạm ngừng sản xuất để khắc phục sự cố. 

d. Các biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố đối với quá trình thu gom lƣu trữ 

CTR và CTNH 

- Đối với chất thải sinh hoạt: Để kịp thời ứng phó với các sự cố liên quan đến 
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chất thải rắn sinh hoạt có thể xảy ra, Công ty chuẩn bị các kịch bản sự cố và đƣa ra các 

biện phảp xử lý phù hợp nhƣ sau: 

- Trƣờng hợp 1: 

+ Tình huống sự cố môi trƣờng: Lƣợng chất thải phát sinh tăng đột biến, số 

lƣợng thùng chứa rác không chứa hết đƣợc và có nguy cơ tràn đổ ra môi trƣờng. 

+ Phƣơng án ứng phó sự cố: Tăng số lƣợng thùng chứa rác, thỏa thuận với các 

đơn vị thu gom, xử lý tăng cƣờng tần suất thu gom. 

- Trƣờng hợp 2: 

+ Tình huống sự cố mối trƣờng: Thùng chứa chất thải bị vỡ, chất thải phát tán 

ra các khu vực xung quanh và phát tán mùi hôi cục bộ 

+ Phƣơng án ứng phó sự cố: Dùng thùng mới thay cho thùng bị vỡ, thu gom 

triệt để lƣợng chất thải bị phát tán, lau chùi sạch sẽ khu vực bị sự cố. 

- Đối với chất thải rắn công nghiệp thông thường: Để kịp thời ứng phó với 

các sự cố liên quan đến chất thải rắn thông thƣờng có thể xảy ra, Công ty đã chuẩn bị 

các kịch bản sự cố và đƣa ra các biện pháp xử lý phù hợp nhƣ sau: 

- Tình huống sự cố môi trƣờng: Hệ thống kho chứa chất thải bị đầy. 

- Phƣơng án ứng phó sự cố: Tăng tần suất, chuyển giao cho đơn vị xử lý để 

tránh tồn đọng nhiều trong Nhà máy. 

- Đối với chất thải nguy hại: Để kịp thời ứng phó với các sự cố liên quan đến 

CTNH có thể xảy ra, Công ty đã chuẩn bị kịch bản sự cố và đƣa ra các biện pháp xử lý 

phù hợp nhƣ sau: 

- Tình huống sự cố môi trƣờng: Khi xảy ra sự cố cháy nổ. 

- Phƣơng án ứng phó sự cố: Trang bị các thiết bị PCCC ban đầu tại kho chứa 

CTNH, bố trí thùng cát, xẻng để xử lý trong trƣờng hợp tràn đổ hóa chất. Di dời toàn 

bộ CTNH trong khu vực bị ảnh hƣởng bởi sự cố ra khỏi kho. Chuyển giao toàn bộ 

CTNH cho đơn vị xử lý. 

e. Các biện pháp phòng ngừa, sự cố khác 

e1. Biện pháp phòng ngừa sự cố PCCC 

Công ty thực hiện các biện pháp sau: 

- Công nhân trực tiếp sản xuất phải quản lý chặt chẽ các nguồn nhiệt, các thiết 

bị máy móc khi hoạt động có thể sinh lửa, nhiệt, các chất sinh lửa, nhiệt. Khi sử dụng 

phải có các biện pháp an toàn. 

- Công nhân trực tiếp sản xuất phải thao tác vận hành máy móc, thiết bị đúng 

quy trình, thƣờng xuyên kiểm tra các bộ phận sinh nhiệt, thực hiện bảo dƣỡng định kỳ 

thiết bị máy móc. 

- Công nhân trực tiếp sản xuất phải nắm vững các tính chất, đặc điểm nguy 

hiểm cháy, nổ của các loại nguyên vật liệu, vật tƣ hóa chất có trong Nhà máy. 

- Bảo quản, sắp xếp các loại hàng hóa, vật tƣ thiết bị, hóa chất, nguyên vật liệu 
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theo đúng quy định và theo từng loại riêng biệt. Không sắp xếp chung các loại vật tƣ, 

nguyên liệu, hàng hóa mà khi tiếp xúc với nhau có thể tạo phản ứng gây cháy, nổ. 

- Bố trí các thiết bị, dây chuyền sản xuất và nguyên liệu có tính chất nguy hiểm 

về cháy, nổ tại những khu vực khác nhau. Đảm bảo các khoảng cách an toàn về PCCC. 

- Định kỳ tổ chức tập huấn kiến thức PCCC cho cán bộ công nhân viên và kiểm 

tra đôn đốc mọi ngƣời thực hiện nghiêm túc an toàn, vệ sinh lao động, phòng chống 

cháy nổ. 

- Lắp đặt hệ thống báo cháy tự động, hệ thống cấp nƣớc chữa cháy, hệ thống 

chữa cháy bên ngoài.  

- Tổ chức phối hợp với cơ quan chức năng về PCCC phổ biến kiến thức, huấn 

luyện thực hành định kỳ hàng năm cho các cán bộ công nhân viên tại Nhà máy về an 

toàn lao động, phòng chống cháy nổ khi có sự cố xảy ra. 

- Cấm hút thuốc, sử dụng các vật dụng phát ra lửa tại các khu vực dễ cháy nổ, 

đảm bảo cách ly an toàn. 

- Nghiêm túc thực hiện chế độ vận hành máy móc, công nghệ theo đúng quy 

trình của nhà sản xuất. 

- Các thiết bị, các đƣờng dây điện đảm bảo độ an toàn do nhà sản xuất quy định 

cũng nhƣ các quy định chung về chung về cách điện, cách nhiệt. Mỗi thiết bị điện đều 

có một cầu dao điện riêng độc lập với các thiết bị khác. 

- Phối hợp với các cơ quan PCCC để trang bị đầy đủ các thiết bị và bố trí lắp 

đặt tại các khu vực có nguy cơ dễ phát sinh cháy nổ tại những nơi cần thiết. 

- Chấp hành nghiêm túc các quy định về phòng chống cháy nổ theo quy định. 

- Thành lập đội PCCC trong Công ty. 

- Thƣờng xuyên kiểm tra, phát hiện và có biện pháp khắc phục kịp thời những 

sơ hở, thiếu sót về công tác PCCC. 

* Biện pháp ứng phó khi xảy ra sự cố cháy nổ: 

- Khi phát hiện có sự cố cháy nổ phải báo ngay cho toàn Nhà máy biết bằng hệ 

thống đèn báo. 

- Cắt điện tại khu vực cháy. 

- Triển khai các biện pháp chữa cháy bằng các dụng cụ, thiết bị có tại Nhà máy. 

- Thông báo cho cơ quan PCCC đến chữa cháy. 

e2. Biện pháp phòng cháy các thiết bị điện 

- Các thiết bị điện đƣợc tính toán dây dẫn có tiết diện hợp lý với cƣờng độ 

dòng, phải có thiết bị bảo vệ khi quá tải. Những khu vực nhiệt độ cao, dây điện phải đi 

ngầm hoặc đƣợc bảo vệ kỹ. 

- Hệ thống dẫn điện, chiếu sáng đƣợc thiết kế riêng biệt, tách rời khỏi các công 

trình khác nhằm chống chập mạch dẫn đến cháy nổ theo phản ứng dây chuyền. 

- Thƣờng xuyên kiểm tra hệ thống dây điện trong toàn khu vực hoạt động của 
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Nhà máy nhƣ hộp cầu dao phải kín, cầu dao tiếp điện tốt. 

e3. Hệ thống chống sét và tiếp đất 

Bố trí một hệ thống nối đất an toàn cho các thiết bị. Tất cả các vỏ máy tủ điện 

và các phần kim loại của hệ thống điện đều phải nối đất. Hệ thống nối đất an toàn cho 

các thiết bị đƣợc thiết kế đi độc lập với hệ thống nối đất chống sét. Điện trở nối đất của 

hệ thống an toàn cho các thiết bị phải đảm bảo nhỏ hơn 4 Ω.  

Hệ thống chống sét cho công trình sử dụng đầu kim thu sét đƣợc sản xuất theo 

công nghệ tiên tiến. Dây nối đất dùng loại cáp đồng trục đƣợc bọc đồng bằng 3 lớp 

cách điện đặc biệt có thể lắp ngay bên trong công trình để cách ly hoàn toàn dòng sét 

ra khỏi công trình và hạn chế tác hại của trƣờng điện từ lên các thiết bị điện tử. Sử 

dụng kỹ thuật nối hình tia chân chim đảm bảo tổng trở đất thấp và giảm điện thế bƣớc 

gây nguy hiểm cho ngƣời và thiết bị. Điện trở nối đất của hệ thống chống sét phải đảm 

bảo <10 Ω. 

e4. Biện pháp an toàn lao động 

- Tổ chức các lớp huấn luyện về vệ sinh và an toàn lao động. 

- Lập bảng hƣớng dẫn, nội quy vận hành thiết bị, máy móc. Các công nhân 

tham gia vận hành máy móc, thiết bị đƣợc huấn luyện và thực hành thao tác đúng 

cách, đúng quy trình. Biết cách giải quyết khi có sự cố xảy ra. 

- Thƣờng xuyên bảo dƣỡng, bảo trì máy móc thiết bị để đảm bảo an toàn khi 

vận hành. 

- Trang bị cho công nhân đầy đủ các trang thiết bị bảo hộ lao động. 

- Tuân thủ các quy định về an toàn lao động khi sản xuất, bố trí hợp lý các thiết 

bị, máy móc để ngăn ngừa tai nạn. 

- Kiểm soát các yếu tố vi khí hậu và điều kiện lao động. 

- Thiết lập các bảng hƣớng dẫn, nội quy vận hành thiết bị máy móc. 

- Thực hiện các biện pháp phòng ngừa sự cố điện. 

- 100% cán bộ, công nhân trong Công ty đƣợc mua bảo hiểm y tế. Thực hiện 

khám sức khỏe định kỳ cho ngƣời lao động 1 lần/năm. 

* Biện pháp ứng phó khi xảy ra sự cố mất an toàn lao động: 

- Ngừng ngay hoạt động của máy, thiết bị và các hoạt động tại nơi có sự cố. 

- Không đƣợc buộc ngƣời lao động tiếp tục làm việc hoặc trở lại nơi làm việc 

khi các nguy hiểm chƣa đƣợc khắc phục. 

- Thực hiện các biện pháp để cứu ngƣời và tài sản, bảo đảm an toàn, vệ sinh lao 

động. Gọi cấp cứu y tế (115) nếu có ngƣời bị tai nạn. 

- Bố trí phòng nằm nghỉ, nằm chờ cho ngƣời lao động khi gặp sự cố an toàn lao 

động tại nhà văn phòng và nhà ăn. 

- Kịp thời thông báo với chính quyền địa phƣơng nơi xảy ra sự cố. 
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e5. Biện pháp an toàn giao thông 

- Phân luồng giao thông phù hợp, có kế hoạch điều động xe vận tải một cách 

khoa học nhằm tránh hiện tƣợng kẹt xe nhất là vào giờ cao điểm. 

- Thƣờng xuyên kiểm tra tình trạng kỹ thuật của xe nhằm phòng tránh tai nạn 

giao thông, rò rỉ nhiên liệu và cháy nổ thùng xe. 

- Nghiêm cấm vận tải vƣợt quá tải trọng của xe quy định. 

- Thƣờng xuyên tuyên truyền giáo dục lái xe về tuân thủ các quy định an toàn 

giao thông. 

e6. Biện pháp phòng chống và ứng phó sự cố an toàn vệ sinh thực phẩm 

Công ty tổ chức ăn ca cho CBCNV trong dự án. Để đảm bảo không xảy ra 

ngộ độc thực phẩm hay các ảnh hƣởng liên quan đến thực phẩm Công ty thực hiện 

nhƣ sau: 

- Nhà ăn thoáng, mát, đủ ánh sáng, có thiết bị chống ruồi, muỗi, bọ, chuột, động 

vật và duy trì chế độ vệ sinh sạch sẽ. 

- Có hệ thống thiết bị bảo quản thực phẩm, hệ thống nhà vệ sinh, rửa tay và thu 

dọn chất thải, rác thải hàng ngày sạch sẽ. 

- Trên tất cả các mặt hàng là phụ gia dùng trong ngành thực phẩm đƣợc sử dụng 

trong bếp ăn đều có nhãn hiệu rõ ràng, tên - địa chỉ cơ sở sản xuất, ngày tháng sản 

xuất, hạn sử dụng và hƣớng dẫn sử dụng rõ ràng. 

- Công nhân nhà ăn đƣợc tham gia lớp tập huấn an toàn vệ sinh thực phẩm và 

khám sức khỏe định kỳ hàng năm. 

- Nhà ăn bố trí rộng rãi thoáng mát, bàn ghế sạch đẹp, mùa đông ấm áp, mùa hè 

mát mẻ với hệ thống làm mát bằng quạt trần và quạt treo tƣờng. 

- Chất lƣợng các bữa ăn đƣợc kiểm soát chặt chẽ. 

- Lƣu mẫu thực phẩm hàng ngày. 

* Biện pháp ứng phó khi xảy ra sự cố mất an toàn thực phẩm: 

- Sơ cứu đối với trƣờng hợp ngộ độc nặng, bị mất kiểm soát cơ thể. 

- Đƣa những ngƣời bị ngộ độc tới cơ sở y tế gần nhất.  

- Cảnh báo những ngƣời có nguy cơ bị ngộ độc nhằm theo dõi sức khỏe bản 

thân để có ứng cứu kịp thời. 

- Điều tra, làm rõ nguyên nhân gây ngộ độc và có biện pháp xử lý, phòng tránh. 

e7. Biện pháp phòng chống dịch bệnh 

Để phòng ngừa sự cố dịch bệnh có thể xảy ra, Công ty thực hiện các biện 

pháp sau: 

- Tuyên truyền cho CBCNV trong Nhà máy sống lành mạnh, bảo vệ sức khỏe, 

giữ gìn vệ sinh môi trƣờng. 

- Thành lập ban chỉ đạo phòng, chống dịch tại Công ty. 

- Tuyên truyền cho CBCNV về tình hình dịch bệnh và các biện pháp phòng 
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chống dịch bệnh nhƣ sau: 

+ Thƣờng xuyên rửa tay đúng cách bằng xà phòng dƣới vòi nƣớc sạch, hoặc 

bằng dung dịch sát khuẩn có cồn (ít nhất 60% cồn). 

+ Đeo khẩu trang nơi công cộng, trên phƣơng tiện giao thông công cộng. 

+ Tránh đƣa tay lên mắt, mũi, miệng. Che miệng và mũi khi ho hoặc hắt hơi 

bằng khăn giấy, khăn vải, khuỷu tay áo. 

+ Tăng cƣờng vận động, rèn luyện thể lực, dinh dƣỡng hợp lý xây dựng lối 

sống lành mạnh. 

+ Khi có dấu hiệu sốt, ho, hắt hơi, và khó thở, ngƣời dân hãy tự cách ly tại nhà, 

đeo khẩu trang và gọi cho cơ sở y tế gần nhất để đƣợc tƣ vấn, khám và điều trị. 

+ Tự cách ly, theo dõi sức khỏe, khai báo y tế đầy đủ nếu trở về từ vùng dịch. 

Các biện pháp ứng phó sự cố dịch bệnh: Khi có dịch bệnh phát sinh, Ban lãnh 

đạo của Công ty sẽ kết hợp với chính quyền và các cơ quan y tế địa phƣơng để có biện 

pháp xử lý kịp thời: 

- Áp dụng các biện pháp cách ly ngăn chặn sự phát tán của dịch bệnh ra khu 

vực dân cƣ lân cận. 

- Khoanh vùng dịch bệnh, làm công tác vệ sinh nhƣ phun chất khử trùng. 

- Rà soát ngƣời ra vào Công ty trong thời gian có khả năng lây nhiễm dịch bệnh. 

e8. Biện pháp phòng ngừa sự cố hóa chất 

- Tuân thủ triệt để các quy định của nhà nƣớc về hoạt động quản lý và sử dụng 

hóa chất trong quá trình sản xuất. 

- Bố trí cán bộ quản lý hóa chất có trình độ, năng lực, am hiểu về hóa chất sử 

dụng. 

- Trang thiết bị bảo hộ đối với ngƣời lao động khi tiếp xúc với hóa chất nhƣ: 

khẩu trang, găng tay, kính mắt,… ; sử dụng mặt nạ chống độc và các phƣơng tiện bảo 

vệ cá nhân khác nếu cần thiết. 

- Công ty tiến hành tổ chức hàng năm cho cán bộ phụ trách an toàn môi trƣờng 

– hóa chất và những ngƣời lao động trực tiếp làm việc với hóa chất tham gia các khóa 

học đào tạo an toàn môi trƣờng hóa chất do Sở Công Thƣơng tổ chức, các khóa đào 

tạo công tác PCCC của Công an PCCC khu vực. Những nhân viên không trực tiếp làm 

việc với hóa chất cũng sẽ đƣợc công ty phổ biến các biện pháp xử lý và ứng phó với sự 

cố nếu gặp tình huống bất ngờ. 

- Các kho đƣợc thiết kế và xây dựng đúng theo các quy phạm an toàn do Nhà 

nƣớc quy định (phòng cháy chữa cháy, điều kiện ánh sáng, không khí môi trƣờng lao 

động, đƣờng thoát hiểm, rãnh thoát nƣớc, các trang thiết bị ứng cứu sự cố hóa chất…).  

+ Sàn các kho chứa hóa chất đƣợc thiết kế chịu đƣợc hóa chất, tải trọng, không 

gây trơn trƣợt, có rãnh thu gom trong trƣờng hợp hoá chất chảy tràn (rãnh chống tràn). 

+ Tại các kho hoá chất đƣợc trang bị các dụng cụ, thiết bị, vật liệu sau: có đầy 
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đủ thiết bị, dụng cụ phòng cháy chữa cháy theo quy định của pháp luật về phòng cháy 

chữa cháy; có vật liệu hấp thụ để sử dụng trong trƣờng hợp rò rỉ, rơi vãi, đổ tràn hoá 

chất lỏng. 

+ Gắn biển cảnh báo và biển cấm “Không nhiệm vụ miễn vào” 

+ Gắn sơ đồ thiết bị, bảng thông tin an toàn hóa chất, nội quy an toàn hóa chất, 

quy trình vận hành thiết bị, biện pháp ứng phó với sự cố rò rỉ mức độ nhẹ và kế hoạch 

hành động khi xảy ra sự cố mức độ nguy hiểm tại các khu vực lƣu trữ tƣơng ứng. 

- Về lƣu chứa hoá chất trong kho: 

+ Hóa chất khi lƣu trữ trong kho cần phải đƣợc sắp xếp lên giá và xếp đống 

đúng quy cách, đảm bảo an toàn và có thể dễ dàng nhìn thấy nhãn. 

+ Đối với từng loại hóa chất đều đƣợc đánh dấu, ký hiệu rõ ràng, cụ thể. 

+ Đối với hàng đóng bao đƣợc xếp trên bục hoặc trên giá đỡ, cách tƣờng ít nhất 

0,5m, hóa chất đƣợc xếp trên bục cao tối thiểu 0,12m. 

+ Đối với hóa chất dạng lỏng chứa trong can, thùng, phuy… đƣợc xếp đúng 

quy định. 

+ Các hàng hóa thuộc hóa chất không đƣợc xếp sát trần kho và không cao quá 

2m. 

+ Không đƣợc xếp các lô hàng nặng quá tải trọng của nền kho. 

+ Những sản phẩm hóa chất dễ cháy phải đƣợc sắp xếp riêng biệt ở vị trí chống 

lửa đặc thù của nhà kho. 

+ Không sắp xếp gần nhau những hóa chất mà khi phản ứng tạo ra các hóa chất 

nguy hiểm để tránh rò rỉ hay tràn đổ.  

+ Không sắp xếp các sản phẩm hóa chất quá tải trên các giá hoặc nén quá chặt 

các thùng chứa ở dƣới đáy của chồng hàng. 

3. Tổ chức thực hiện các công trình, biện pháp bảo vệ môi trƣờng 

3.1. Danh mục công trình, biện pháp bảo vệ môi trƣờng của dự án đầu tƣ 

Bảng 44. Danh mục các công trình, biện pháp bảo vệ môi trƣờng 

TT Danh mục công trình, biện pháp bảo vệ môi trƣờng của Dự án 

1 Nƣớc thải 

Hệ thống thu gom riêng biệt nƣớc mƣa, nƣớc thải 

Bể phốt, bể tách mỡ xử lý sơ bộ nƣớc thải sinh hoạt 

HTXL nƣớc thải chung công suất 25 m
3
/ngày đêm 

2 Khí thải 

Hệ thống thông thoáng nhà xƣởng, cải thiện vi khí hậu 

nhà xƣởng 

01 HTXL khí thải khu vực máy ép nhựa 

01 HTXL khí thải khu vực in, sấy sau in và hàn 

Hệ thống chụp hút khí thải nhà bếp 

Biện pháp giảm thiểu tiếng ồn, độ rung 

Biện pháp trồng cây xanh và bê tông hóa sân đƣờng 
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TT Danh mục công trình, biện pháp bảo vệ môi trƣờng của Dự án 

Biện pháp vệ sinh công nghiệp trong nhà xƣởng 

3 CTR, CTNH 

Thiết bị lƣu giữ, thu gom CTR sinh hoạt 

Thiết bị lƣu giữ, thu gom CTR thông thƣờng, CTNH 

Khu vực chứa CTR thông thƣờng, khu vực chứa CTNH  

4 

Các hạng mục 

công trình phòng 

ngừa, ứng phó sự 

cố và các công 

trình khác 

Hệ thống phòng chống cháy nổ, chống sét 

Biện pháp an toàn lao động 

Biện pháp an toàn giao thông 

Biện pháp an toàn vệ sinh thực phẩm 

Biện pháp phòng chống dịch bệnh 

Biện pháp phòng chống, ứng phó với sự cố của HTXL 

khí thải, HTXL nƣớc thải chung 

Biện pháp phòng ngừa sự cố hóa chất 

3.2. Kế hoạch xây lắp các công trình bảo vệ môi trƣờng, thiết bị xử lý chất thải, 

thiết bị quan trắc nƣớc thải, khí thải tự động, liên tục 

- Dự án không thuộc đối tƣợng phải lắp đặt thiết bị quan trắc nƣớc thải, khí thải 

tự động liên tục. 

- Kế hoạch xây lắp các công trình bảo vệ môi trƣờng, thiết bị xử lý chất thải của 

dự án đƣợc thể hiện trong bảng sau: 

Bảng 45. Kế hoạch xây lắp các công trình bảo vệ môi trƣờng 

TT Các công trình, thiết bị bảo vệ môi trƣờng Kế hoạch xây lắp 

1 Hệ thống thu gom nƣớc mƣa, nƣớc thải riêng biệt 

Trƣớc tháng 7/2026 

2 Bể phốt, bể tách mỡ xử lý sơ bộ nƣớc thải sinh hoạt 

3 HTXL nƣớc thải chung công suất 25 m
3
/ngày đêm 

4 02 HTXL khí thải  

5 Lắp đặt chụp hút, ống phóng không khu vực bếp ăn 

3.3. Kế hoạch tổ chức thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trƣờng khác 

Bảng 46. Kế hoạch tổ chức thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trƣờng 

TT Các biện pháp bảo vệ môi trƣờng 
Kế hoạch tổ chức 

thực hiện 

1 Thu gom và thoát nƣớc mƣa 

Trƣớc tháng 

10/2026 

 

2 Thu gom nƣớc thải về HTXL nƣớc thải chung 

3 
Xử lý bằng sơ bộ nƣớc thải sinh hoạt bằng bể phốt, bể 

tách mỡ 

4 
Vận hành HTXL nƣớc thải chung công suất 25 

m
3
/ngày đêm 

5 02 HTXL khí thải  

6 Vận hành quạt hút khu vực nhà bếp 
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TT Các biện pháp bảo vệ môi trƣờng 
Kế hoạch tổ chức 

thực hiện 

7 

Thu gom chất thải về các kho chứa chất thải. Thực hiện 

phân loại chất thải, thuê các đơn vị có chức năng thu 

gom và xử lý các loại CTR, CTNH tại Nhà máy 

8 Lắp đặt và vận hành hệ thống PCCC  

9 Lắp đặt các thiết bị chống sét, an toàn sử dụng điện 

10 Thực hiện các biện pháp an toàn lao động 

11 Thực hiện các biện pháp an toàn giao thông 

12 Thực hiện các biện pháp an toàn vệ sinh thực phẩm 

13 
Thực hiện các biện pháp phòng chống, ứng phó với sự 

cố của HTXL khí thải, HTXL nƣớc thải chung 

3.4. Tóm tắt dự toán kinh phí đối với từng công trình, biện pháp BVMT 

Bảng 47. Kinh phí đầu tƣ các công trình, biện pháp bảo vệ môi trƣờng 

TT Nội dung Đơn vị Kinh phí 

1 Xây dựng hệ thống thoát nƣớc mƣa VNĐ 200.000.000 

2 Xây dựng hệ thống thu gom nƣớc thải VNĐ 100.000.000 

3 Xây dựng bể phốt, bể tách mỡ VNĐ 100.000.000 

4 
Xây dựng HTXL nƣớc thải chung công 

suất 25 m
3
/ngày đêm 

VNĐ 200.000.000 

5 02 HTXL khí thải  VNĐ 400.000.000 

6 
Lắp đặt chụp hút, ống phóng không khu 

vực bếp ăn 
VNĐ 50.000.000 

7 Lắp đặt các hệ thống PCCC  VNĐ 2.000.000.000 

8 
Lắp đặt các thiết bị chống sét, an toàn sử 

dụng điện 
VNĐ 200.000.000 

Bảng 48. Kinh phí vận hành các công trình bảo vệ môi trƣờng 

TT Nội dung 
Đơn vị 

tính/năm 
Kinh phí 

1 
Kinh phí nạo vét và vận hành hệ thống 

thoát nƣớc mƣa 
VNĐ 72.000.000  

2 
Kinh phí nạo vét và vận hành hệ thống 

thoát nƣớc thải 
VNĐ 30.000.000  

3 Kinh phí vận hành bể phốt, bể tách mỡ VNĐ 60.000.000 

4 
Kinh phí vận hành HTXL nƣớc thải chung 

công suất 25 m
3
/ngày đêm 

VNĐ 100.000.000 

5 Kinh phí vận hành 02 HTXL khí thải VNĐ 100.000.000 
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TT Nội dung 
Đơn vị 

tính/năm 
Kinh phí 

6 
Kinh phí vận hành hệ thống chụp hút, ống 

phóng không khu vực bếp ăn 
VNĐ 10.000.000 

7 Kinh phí thuê xử lý rác thải thông thƣờng VNĐ 24.000.000 

8 Kinh phí thuê xử lý chất thải nguy hại VNĐ 36.000.000  

9 Kinh phí diễn tập sự cố môi trƣờng VNĐ 50.000.000  

3.5. Tổ chức bộ máy quản lý, vận hành các công trình bảo vệ môi trƣờng 

Công tác quản lý, vận hành công trình bảo vệ môi trƣờng của Công ty đƣợc 

lồng ghép và thực hiện liên tục, trong suốt quá trình hoạt động của dự án.  

- Trong giai đoạn triển khai thi công xây dựng: Giao cho đơn vị nhà thầu thi 

công thực hiện các biện pháp kỹ thuật và biện pháp quản lý nhằm thu gom, xử lý các 

loại chất thải phát sinh, đảm bảo môi trƣờng nƣớc, không khí đạt các tiêu chuẩn, quy 

chuẩn môi trƣờng. 

- Trong giai đoạn hoạt động của dự án: Công ty thành lập bộ phận quản lý môi 

trƣờng và an toàn hóa chất, phòng chống rủi ro gồm: 01 ngƣời phụ trách và 04 ngƣời 

thuộc đội vệ sinh môi trƣờng của Công ty. 

4. Nhận xét về mức độ chi tiết, độ tin cậy của các kết quả đánh giá, dự báo 

* Về các phương pháp đánh giá tác động môi trường: 

Các phƣơng pháp đánh giá tác động môi trƣờng đƣợc sử dụng trong báo cáo là 

những phƣơng pháp phổ biến hiện nay. Tuy mỗi phƣơng pháp đều có những ƣu nhƣợc 

điểm riêng xong chúng lại bổ trợ cho nhau để xây dựng lên một bức tranh tổng thể, chi 

tiết về các tác động môi trƣờng khi thực hiện dự án cả về định tính và định lƣợng. Cụ 

thể nhƣ sau: 

- Phương pháp đánh giá nhanh: Phƣơng pháp này đƣợc giới thiệu và ứng dụng 

trong nhiều nghiên cứu ESMP, thực hiện tƣơng đối chính xác việc tính toán dự báo tải 

lƣợng ô nhiễm trong điều kiện hạn chế về thiết bị đo đạc, phân tích. Báo cáo sử dụng 

bộ hệ số phát thải do Tổ chức Y tế thế giới (WHO), Cục bảo vệ môi trƣờng Mỹ (EPA),  

chƣơng trình môi trƣờng liên hợp quốc (UNEP), cơ quan môi trƣờng châu Âu 

(EEA),…ban hành để tính toán phát thải trong quá trình sản xuất, hoạt động của dự án. 

Các hệ số này hiện đang đƣợc áp dụng nhiều trong quá trình thực hiện đánh giá tác 

động môi trƣờng tại Việt Nam và đƣợc Bộ Tài nguyên và Môi trƣờng hƣớng dẫn sử 

dụng trong quá trình kiểm kê khí thải tại văn bản số 1074/BTNMT-KSONMT ngày 

21/2/2024. 

- Phương pháp thống  ê: Là phƣơng pháp đơn giản do chỉ cần thu thập và liệt 

kê từ các tài liệu, báo cáo khoa học đã có sẵn. Mức độ tin cậy của các số liệu phụ 

thuộc vào các tổ chức, cơ quan thống kê, nghiên cứu.   
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- Phương pháp so sánh: Là phƣơng pháp đơn giản và có độ tin cậy cao bởi chỉ 

cần so sánh kết quả quan trắc và phân tích môi trƣờng với các quy chuẩn, tiêu chuẩn 

hiện hành. 

- Phương pháp  ế thừa: Là phƣơng pháp có độ tin cậy cao do kế thừa các nội 

dung báo cáo ĐTM đã đƣợc phê duyệt của Dự án.  

* Về các tài liệu sử dụng trong đánh giá tác động môi trường: 

Tất cả các nguồn tài liệu, dữ liệu tham khảo trong báo cáo đều đƣợc tham chiếu 

từ các tƣ liệu chính thống đã và đang đƣợc áp dụng tại Việt Nam. Các sách giáo khoa, 

giáo trình đang đƣợc sử dụng làm tài liệu giảng dạy và tham khảo tại các trƣờng Đại 

học nhƣ: Đại học Bách khoa Hà Nội, Đại học Xây dựng Hà Nội, Đại học Kiến trúc,... 

Các tài liệu, dữ liệu thống kê về tình hình khu vực dự án đƣợc các nhà khoa học, cơ 

quan chính quyền theo dõi, tính toán, đo đạc rất cụ thể nên kết quả cũng đáng tin cậy.  

* Về nội dung của báo cáo: 

- Thực hiện đầy đủ theo hƣớng dẫn tại Nghị định số 05/2025/NĐ-CP ngày 

06/01/2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10 

tháng 01 năm 2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ 

môi trƣờng. 

- Nêu và đánh giá đầy đủ các tác động môi trƣờng, các rủi ro, sự cố có khả năng 

xảy ra trong quá trình hoạt động của dự án. Đồng thời đƣa ra đƣợc các giải pháp khả 

thi để giảm thiểu tác động xấu của dự án tới môi trƣờng.  
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Chƣơng V 

NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƢỜNG 

1. Nội dung đề nghị cấp phép đối với nƣớc thải 

- Không thuộc đối tƣợng phải cấp phép môi trƣờng đối với nƣớc thải theo quy 

định tại điểm a, khoản 3 Điều 86 Luật Bảo vệ môi trƣờng (do nƣớc thải sau xử lý của 

dự án đƣợc đấu nối vào hệ thống thu gom, xử lý nƣớc thải tập trung của KCN An Phát 

1, không thải ra môi trƣờng). 

- Công ty TNHH Famidoc Việt Nam có trách nhiệm xử lý nƣớc thải đạt tiêu 

chuẩn tiếp nhận đầu vào của hệ thống xử lý nƣớc thải tập trung của Khu công nghiệp 

An Phát 1.  

2. Nội dung đề nghị cấp phép đối với khí thải 

2.1. Nội dung đề nghị cấp phép đối với khí thải 

* Nguồn phát sinh khí thải: 

- Nguồn số 01: Khí thải phát sinh từ hoạt động của máy đúc ép nhựa. 

- Nguồn số 02: Khí thải phát sinh từ hoạt động của máy in và máy sấy sau in 

- Nguồn số 03: Khí thải phát sinh từ hoạt động của máy hàn. 

- Nguồn số 04: Khí thải phát sinh từ hoạt động vệ sinh khuôn in. 

* Lƣu lƣợng xả khí thải lớn nhất: 29.500 m
3
/h. Trong đó: 

- Dòng khí thải số 01: Lƣu lƣợng xả khí thải lớn nhất 4.500 m
3
/h. 

- Dòng khí thải số 02 + 03 + 04: Lƣu lƣợng xả khí thải lớn nhất 25.000 m
3
/h. 

* Dòng khí thải, vị trí xả khí thải: 

- Dòng khí thải số 01: Tƣơng ứng với ống thải của hệ thống xử lý bụi, khí thải 

phát sinh từ hoạt động của máy đúc ép nhựa (nguồn số 01); tọa độ vị trí điểm xả khí 

thải: X(m) = 2324958; Y(m) = 563636. 

- Dòng khí thải số 02 + 03 + 04: Tƣơng ứng với ống thải của hệ thống xử lý 

bụi, khí thải phát sinh từ hoạt động của máy in, máy sấy sau in và máy hàn (nguồn số 

02 + 03); tọa độ vị trí điểm xả khí thải: X(m) = 2324957; Y(m) = 563659. 

(Hệ tọa độ VN 2000, kinh tuyến 105
0
45’, múi chiếu 3

0
) 

* Phƣơng thức xả khí thải: Xả trực tiếp ra ngoài môi trƣờng, liên tục theo ca 

làm việc 

* Chất lƣợng khí thải trƣớc khi xả vào môi trƣờng không khí: 

Chất lƣợng khí thải trƣớc khi xả vào môi trƣờng không khí đảm bảo đáp ứng 

yêu cầu về bảo vệ môi trƣờng và Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp 

- QCVN 19:2024/BTNMT cột C, cụ thể nhƣ sau: 
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2.2. Yêu cầu bảo vệ môi trƣờng đối với thu gom, xử lý khí thải 

a. Công trình, biện pháp thu gom, xử lý khí thải 

 * Mạng lƣới thu gom khí thải đƣa về hệ thống xử lý bụi, khí thải 

 - Khí thải phát sinh từ các máy đúc ép nhựa đƣợc thu gom bằng hệ thống các 

đƣờng ống dẫn và dẫn vào hệ thống xử lý khí thải số 1 để xử lý sau đó thoát ra ngoài 

qua ống thải. 

- Khí thải phát sinh từ các máy in, sấy sau in, máy hàn và khu vực vệ sinh 

khuôn in đƣợc thu gom bằng hệ thống các đƣờng ống dẫn và dẫn vào hệ thống xử lý 

khí thải số 2 để xử lý sau đó thoát ra ngoài qua ống thải. 

 * Công trình, thiết bị xử lý bụi, khí thải 

  - Quy trình hệ thống xử lý khí thải số 1: Khí thải → Ống dẫn khí → Đƣờng ống 

dẫn chính → Thiết bị hấp phụ bằng than hoạt tính → Ống thải. 

 - Quy trình hệ thống xử lý khí thải số 2: Khí thải → Ống dẫn khí → Đƣờng ống 

dẫn chính → Thiết bị hấp phụ bằng than hoạt tính → Ống thải. 

 * Hệ thống, thiết bị quan trắc khí thải tự động, liên tục 

TT Chất ô nhiễm Đơn vị 

Giá trị  

giới hạn 

cho phép 

Tần suất 

quan trắc 

định kỳ 

Quan trắc  

tự động,  

liên tục 

I Dòng số 01     

1 Bụi tổng mg/Nm
3
 ≤100 

Không thuộc  

đối tƣợng 

Không thuộc  

đối tƣợng 

2 CO mg/Nm
3
 ≤450 

3 SO2 mg/Nm
3
 ≤350 

4 NOx (tính theo NO2) mg/Nm
3
 ≤500 

5 Styren mg/Nm
3 ≤100 

6 1,3-Butadien mg/Nm
3 ≤25 

7 Benzen mg/Nm
3 ≤5 

II Dòng số 02 + 03     

1 Bụi tổng mg/Nm
3 ≤100 

Không thuộc  

đối tƣợng 

Không thuộc  

đối tƣợng 

2 CO mg/Nm
3 ≤450 

3 SO2 mg/Nm
3 ≤350 

4 NOx (tính theo NO2) mg/Nm
3 ≤500 

5 Butylacetate mg/Nm
3 ≤150 

6 Xylen mg/Nm
3 ≤150 

7 Ethanol mg/Nm
3
 - 
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 Không thuộc đối tƣợng quan trắc bụi, khí thải tự động, liên tục theo quy định 

tại khoản 2 Điều 98 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP. 

 * Biện pháp, công trình, thiết bị phòng ngừa, ứng phó sự cố 

- Tuân thủ quy trình vận hành và các yêu cầu kỹ thuật của các thiết bị xử lý chất thải. 

- Định kỳ kiểm tra, theo dõi thiết bị bảo đảm hệ thống xử lý khí thải hoạt động 

ổn định.  

- Đào tạo đội ngũ công nhân nắm vững quy trình vận hành và có khả năng sửa 

chữa, khắc phục khi sự cố xảy ra.  

- Khi xảy ra sự cố, dừng hoạt động tại khu vực xảy ra sự cố, tìm nguyên nhân 

sửa chữa, khắc phục kịp thời. Trƣờng hợp xảy ra sự cố, sửa chữa mất nhiều thời gian, 

phải dừng sản xuất cho tới khi khắc phục đƣợc sự cố, bảo đảm không đƣợc gây ô 

nhiễm môi trƣờng không khí.  

- Đối với sự cố lớn, thông báo cho cơ quan có chức năng về môi trƣờng các sự 

cố để có biện pháp khắc phục kịp thời.  

b. Các yêu cầu bảo vệ môi trƣờng 

- Thu gom, xử lý khí thải phát sinh từ hoạt động của dự án bảo đảm đáp ứng 

quy định về giá trị giới hạn cho phép của chất ô nhiễm này trƣớc khi xả thải ra ngoài 

môi trƣờng. 

- Đảm bảo bố trí đủ nguồn lực, thiết bị, hóa chất để thƣờng xuyên vận hành hiệu 

quả các công trình thu gom, xử lý bụi, khí thải.  

- Công ty chịu hoàn toàn trách nhiệm khi xả bụi, khí thải ra môi trƣờng không 

đảm bảo các yêu cầu tại Giấy phép này. 

- Có sổ nhật ký vận hành, ghi chép đầy đủ thông tin của quá trình vận hành thử 

nghiệm các công trình xử lý khí thải. 

- Trong quá trình vận hành thử nghiệm, thực hiện nghiêm túc, đầy đủ trách 

nhiệm các nội dung quy định tại khoản 7 và khoản 8 Điều 31 Nghị định số 

08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 đƣợc sửa đổi, bổ sung tại khoản 13, Điều 1, Nghị 

định số 05/2025/NĐ-CP ngày 06/01/2025. 

3. Nội dung đề nghị cấp phép đối với tiếng ồn, độ rung 

* Nguồn phát sinh tiếng ồn, độ rung: 

- Nguồn số 01: Khu vực nghiền. 

- Nguồn số 02: Khu vực đúc ép nhựa 

- Nguồn số 03: Khu vực quạt hút HTXL khí thải số 1 

- Nguồn số 04: Khu vực quạt hút HTXL khí thải số 2. 

* Vị trí phát sinh tiếng ồn, độ rung: 

- Tọa độ nguồn số 01: X(m) = 2324949; Y(m) = 563712. 

- Tọa độ nguồn số 02: X(m) = 2324950; Y(m) = 563629. 

- Tọa độ nguồn số 03: X(m) = 2324962; Y(m) = 563624. 
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- Tọa độ nguồn số 04: X(m) = 2324958; Y(m) = 563650. 

 (Hệ tọa độ VN 2000, kinh tuyến 105
0
45’, múi chiếu 3

0
) 

* Giá trị giới hạn đối với tiếng ồn, độ rung; cụ thể nhƣ sau: 

-  Tiếng ồn: QCVN26:2025/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng 

ồn, cụ thể:  

TT 

Giới hạn tối đa cho phép 

về tiếng ồn, dBA 
Tần suất 

quan trắc định kỳ 
Ghi chú 

Từ 6-18 giờ Từ 18-22 giờ  Từ 22-6 giờ 

1 70 65 60 Không thực hiện Khu vực E 

-  Độ rung: QCVN27:2025/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về độ rung, 

cụ thể: 

TT 

Thời gian áp dụng trong ngày và 

mức gia tốc rung cho phép, dB 
Tần suất 

quan trắc định kỳ 
Ghi chú 

Từ 6-22 giờ Từ 22-6 giờ 

1 75 70 Không thực hiện Khu vực D 

 * Các yêu cầu về bảo vệ môi trường: 

- Kiểm tra thƣờng xuyên và định kỳ bảo dƣỡng. 

- Trang bị bảo hộ lao động chuyên dùng cho công nhân: quần áo bảo hộ, nút tai 

chống ồn… 

- Duy trì khám sức khỏe định kỳ cho ngƣời lao động để phát hiện kịp thời các 

bệnh nghề nghiệp cho ngƣời lao động. 

- Thực hiện chế độ bồi dƣỡng bằng hiện vật đối với ngƣời lao động làm việc 

trong những điều kiện có yếu tố nguy hiểm, độc hại theo quy định. 

- Thực hiện trồng cây xanh xung quanh tƣờng rào Công ty để tạo bóng mát và 

cảnh quan môi trƣờng, giảm tác động của bụi, nhiệt độ và tiếng ồn.  

4. Nội dung chƣơng trình quản lý đối với chất thải 

4.1. Khối lƣợng, chủng loại chất thải phát sinh 

 - Nguồn và khối lƣợng:  

 + Khối lƣợng, chủng loại chất thải nguy hại phát sinh (dự tính): 

TT Tên chất thải 
Trạng thái 

tồn tại 

Khối lƣợng 

(kg/năm) 

Mã  

chất thải 

Ký hiệu 

phân loại 

1 
Dầu động cơ, hộp số và bôi 

trơn tổng hợp thải 
Lỏng 40 17 02 03 NH 

2 Bóng đèn huỳnh quang thải Rắn 10 16 01 06 NH 

3 
Các thiết bị, bộ phận, linh 

kiện có thành phần nguy hại 
Rắn 4.954 19 02 06 NH 

4 
Vật liệu hấp phụ, giẻ lau, 

găng tay, vải bảo vệ thải bị 
Rắn 1.332 18 02 01 KS 
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TT Tên chất thải 
Trạng thái 

tồn tại 

Khối lƣợng 

(kg/năm) 

Mã  

chất thải 

Ký hiệu 

phân loại 

nhiễm thành phần nguy hại 

(bao gồm cả than hoạt tính từ 

hệ thống xử lý khí thải) 

5 

Bao bì kim loại cứng (đã 

chứa chất khi thải ra là 

CTNH) thải 

Rắn 120 
18 01 02 

18 01 03 
KS 

6 
Bao bì mềm (đã chứa chất 

khi thải ra là CTNH) thải 
Rắn 56 18 01 01 KS 

7 Hộp mực in thải Rắn 40 08 02 04 KS 

8 

Các chất thải có thành phần 

nguy hại vô vơ (xỉ hàn 

thiếc…) 

Rắn 2 19 12 01 KS 

 Tổng  6.554   

+ Khối lƣợng, chủng loại chất thải rắn công nghiệp thông thƣờng phát sinh 

thƣờng xuyên: 

TT Tên chất thải 
Trạng thái 

tồn tại 

Khối lƣợng  

(kg/năm) 
Mã chất thải 

1 
Bavia nhựa, sản phẩm nhựa lỗi, 

hỏng (không sử dụng lại đƣợc) 
Rắn 65 03 02 12 

2 

Các thiết bị, bộ phận linh kiện thải 

khác không chứa thành phần nguy 

hại 

Rắn 19.818 - 

3 
Bao bì thùng carton đóng gói rách, 

hỏng 
Rắn 11.050 18 01 05 

4 
Bao bì nhựa (đã chứa chất khi thải 

ra không phải là CTNH) thải 
Rắn 3.190 18 01 06 

5 
Bao bì kim loại (đã chứa chất khi 

thải ra không phải là CTNH) 
Rắn 886 18 01 08 

6 Pallet gỗ  Rắn 1.241 18 01 07  

7 Xốp Rắn 420 19 03 03 

8 
Giẻ lau, găng tay không dính nhiễm 

thành phần nguy hại 
Rắn 165 18 02 02  

9 
Bùn thải từ bể phốt và hệ thống xử 

lý nƣớc thải sinh hoạt 
Bùn 1.507 12 06 13 

 Tổng   38.342  
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+ Khối lƣợng chất thải rắn sinh hoạt phát sinh: Rác thải sinh hoạt chủ yếu là vỏ bao bì 

đựng thức ăn, thức ăn thừa hỏng phát sinh khoảng 17,4 tấn/năm. 

4.2. Yêu cầu bảo vệ môi trƣờng đối với lƣu giữ chất thải rắn sinh hoạt, chất thải 

rắn công nghiệp thông thƣờng và chất thải nguy hại 

- Thiết bị, hệ thống, công trình lưu giữ chất thải nguy hại: 

+ Thiết bị lƣu chứa: Trang bị các thùng chứa bằng nhựa HDPE loại 100-220 

lít/thùng, có nắp đậy, ghi tên chất thải, dán nhãn mác để chứa các loại chất thải nguy 

hại phát sinh.  

+ Kho lƣu chứa: Diện tích 12m
2
 nằm trong diện tích khu lƣu trữ phế phẩm ngăn 

cách với rác thải khác bằng tƣờng ngăn. Khu vực chứa có cấu tạo tƣờng ngăn, nền 

láng xi măng chống thấm, có cửa ra vào kiểm soát. Khu vực lƣu giữ chất thải nguy hại 

trang bị các dụng cụ, thiết bị, vật liệu: trang bị thiết bị, dụng cụ phòng cháy chữa cháy; 

có vật liệu hấp thụ (nhƣ cát khô hoặc mùn cƣa) và xẻng để sử dụng trong trƣờng hợp 

rò rỉ, rơi vãi, đổ tràn chất thải nguy hại ở thể lỏng, có dấu hiệu cảnh báo, phòng ngừa 

kích thƣớc tối thiểu 30cm mỗi chiều. Chất thải nguy hại phải thực hiện khai báo, phân 

loại, thu gom, lƣu giữ theo quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 83 Luật Bảo vệ môi 

trƣờng, Điều 71 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ. 

- Thiết bị, hệ thống, công trình lưu giữ chất thải rắn công nghiệp thông thường:  

+ Trang bị các thùng chứa HDPE dung tích khoảng 50-220 lít/thùng, có nắp đậy 

tại các khu vực có phát sinh chất thải. Sau mỗi ca làm việc các loại chất thải sẽ đƣợc 

phân loại thành chất thải tái chế và chất thải không tái chế. 

+ Kho chứa: Diện tích 12 m
2
 nằm trong diện tích khu lƣu trữ phế phẩm ngăn 

cách với rác thải khác bằng tƣờng ngăn. 

Chất thải rắn thông thƣờng đƣợc thu gom, phân loại lƣu giữ, chuyển giao theo 

quy định tại Điều 81 Luật Bảo vệ môi trƣờng, Điều 66 Nghị định số 08/2022/NĐCP 

ngày 10/01/2022 của Chính phủ. 

 - Thiết bị, hệ thống, công trình lưu giữ chất thải rắn sinh hoạt: 

+ Thiết bị lƣu chứa: Trang bị thùng chứa tại các vị trí nhƣ nhà vệ sinh, văn 

phòng, khu vực nhà ăn, khu sản xuất: thùng chứa bằng nhựa HDPE loại 10-120 

lít/thùng.   

+ Kho chứa chất thải: Diện tích 12 m
2
 nằm trong diện tích khu lƣu trữ phế phẩm 

ngăn cách với rác thải khác bằng tƣờng ngăn. 

Chất thải rắn sinh hoạt phải đƣợc quản lý, phân loại, lƣu giữ, chuyển giao theo 

quy định tại Điều 75 Luật Bảo vệ môi trƣờng, Điều 58 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP 

ngày 10/01/2022 của Chính phủ; theo Quyết định số 229/2025/QĐ-UBND ngày 

09/12/2025 của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng ban hành quy định về quản lý 

chất thải rắn trên địa bàn thành phố Hải Phòng. 
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Chƣơng VI 

KẾ HOẠCH VẬN HÀNH THỬ NGHIỆM CÔNG TRÌNH XỬ LÝ CHẤT THẢI 

VÀ CHƢƠNG TRÌNH QUAN TRẮC MÔI TRƢỜNG CỦA DỰ ÁN 

Trên cơ sở đề xuất các công trình bảo vệ môi trƣờng của dự án đầu tƣ, chủ dự 

án đầu tƣ đề xuất kế hoạch vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải, chƣơng 

trình quan trắc môi trƣờng cụ thể nhƣ sau: 

1. Kế hoạch vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải của dự án đầu tƣ 

1.1. Thời gian dự kiến vận hành thử nghiệm 

TT Hạng mục công trình 
Thời gian vận hành 

thử nghiệm 

Công suất hoạt động  

của dự án đầu tƣ tại thời 

điểm kết thúc giai đoạn  

vận hành thử nghiệm 

1 
HTXL nƣớc thải chung công suất 

25 m
3
/ngày đêm 

Tối đa 06 tháng  100 % công suất  

2 

HTXL khí thải số 1 (thu gom khí 

thải phát sinh từ hoạt động của 

máy đúc ép nhựa) 

3 

HTXL khí thải số 2 (thu gom khí 

thải phát sinh từ hoạt động của 

máy in, máy sấy sau in, máy hàn 

và khu vực vệ sinh khuôn in) 

1.2. Kế hoạch quan trắc chất thải, đánh giá hiệu quả xử lý của các công trình, 

thiết bị xử lý chất thải 

1.2.1. Kế hoạch quan trắc chất thải, đánh giá hiệu quả xử lý của các công trình, 

thiết bị xử lý chất thải 

TT Vị trí lấy mẫu Kí hiệu Thông số Tần suất Quy chuẩn 

I Đối với nƣớc thải     

1 

Nƣớc thải tại hố thu 

nƣớc thải nƣớc thải 

sinh hoạt 

Nt1 Theo tiêu chuẩn 

đầu vào của hệ 

thống xử lý nƣớc 

thải KCN An Phát 

1 

01 lần/ngày  

(lấy một lần, 

mẫu đơn) Theo bảng tiêu 

chuẩn đấu nối 

của KCN 
2 

Nƣớc thải sau xử lý 

trƣớc khi đấu nối vào 

hệ thống thu gom 

nƣớc thải của KCN 

Nt2 

01 lần/ngày  

(lấy 3 ngày 

liên tiếp,  

mẫu đơn) 

II Đối với khí thải     

1 
Ống thải HTXL khí 

thải số 1(thu gom khí 
OK1 

Lƣu lƣợng, bụi 

tổng, CO, SO2, 

01 lần/ngày  

(lấy 3 ngày 

QCVN19:2024/ 

BTNMT  cột C 
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TT Vị trí lấy mẫu Kí hiệu Thông số Tần suất Quy chuẩn 

thải phát sinh từ hoạt 

động của máy đúc ép 

nhựa) 

NOx, Styren; 1,3-

Butadien; Benzen 

liên tiếp,  

mẫu đơn) 

2 

Ống thải HTXL khí 

thải số 2 (thu gom khí 

thải phát sinh từ hoạt 

động của máy in, 

máy sấy sau in, máy 

hàn và khu vực vệ 

sinh khuôn in) 

OK2 

Lƣu lƣợng, bụi 

tổng, CO, SO2, 

NOx, butylacetate, 

xylen, ethanol 

1.2.2. Tổ chức có đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trƣờng dự kiến 

phối hợp để thực hiện kế hoạch 

- Công ty Cổ phần công nghệ và phân tích chất lƣợng cao Hải Dƣơng. 

- Địa chỉ: Số 51, đƣờng Lê Duẩn, Khu đô thị Ecorivers, phƣờng Tân Hƣng, 

thành phố Hải Phòng. 

- Điện thoại: 0220.3838298 

Các chứng chỉ của đơn vị thực hiện quan trắc: 

- Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trƣờng số 

59/GCN-BTNMT ngày 26/12/2023 của Bộ Tài nguyên và Môi trƣờng. 

2. Chƣơng trình quan trắc chất thải (tự động, liên tục và định kỳ) theo quy định 

của pháp luật 

2.1. Chƣơng trình quan trắc môi trƣờng định kỳ 

Theo quy định tại khoản 2 Điều 97 và khoản 3 Điều 98 Nghị định số 

08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ thì dự án không thuộc đối tƣợng phải 

quan trắc nƣớc thải, khí thải định kỳ. 

2.2. Chƣơng trình quan trắc tự động, liên tục chất thải 

Theo quy định tại khoản 2 Điều 97 và khoản 2 Điều 98 Nghị định số 

08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ thì dự án không thuộc đối tƣợng phải 

quan trắc nƣớc thải, khí thải tự động, liên tục. 

2.3. Hoạt động quan trắc môi trường định kỳ, quan trắc môi trường tự động, 

liên tục khác theo quy định của pháp luật có liên quan hoặc theo đề xuất của 

chủ dự án 

Không có. 

3. Kinh phí thực hiện quan trắc môi trƣờng hàng năm 

Không có. 
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Chƣơng VII 

CAM KẾT CỦA CHỦ DỰ ÁN ĐẦU TƢ 

Công ty TNHH Famidoc Việt Nam cam kết: 

* Cam kết toàn bộ các thông tin, thông số nêu trong bản báo cáo đề xuất cấp 

Giấy phép môi trƣờng nêu trên là hoàn toàn chính xác, trung thực, nếu có gì sai phạm 

chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trƣớc pháp luật. 

* Cam kết thực hiện nghiêm túc các biện pháp, công trình bảo vệ môi trƣờng 

theo Báo cáo đề xuất cấp Giấy phép môi trƣờng và theo quy định của pháp luật, cụ 

thể nhƣ sau:  

- Xây dựng hệ thống thu gom, thoát nƣớc mƣa, nƣớc thải. 

- Xây dựng bể phốt, bể tách mỡ xử lý sơ bộ nƣớc thải sinh hoạt. 

- Xây dựng, lắp đặt, vận hành HTXL nƣớc thải chung công suất 25 m
3
/ngđ. 

- Xây dựng, lắp đặt hệ thống thông thoáng nhà xƣởng. 

- Lắp đặt, vận hành HTXL khí thải. 

- Lắp đặt hệ thống chụp hút, ống thoát khí khu vực bếp ăn. 

- Thu gom rác thải sinh hoạt, chất thải rắn sản xuất và xử lý theo quy định. 

- Thu gom, lƣu giữ, bảo quản và xử lý chất thải nguy hại theo quy định. 

- Xây dựng hệ thống PCCC hoàn chỉnh theo đúng các quy định về PCCC. 

- Thƣờng xuyên vệ sinh mặt bằng khu vực dự án. 

- Trồng cây xanh tại những chỗ trống để tạo cảnh quan. 

* Cam kết trong quá trình hoạt động, dự án đảm bảo đạt các quy chuẩn Việt 

Nam về môi trƣờng bao gồm: 

-  ôi trường không khí: Các chất ô nhiễm trong khí thải của dự án khi thải ra 

môi trƣờng bảo đảm đạt các tiêu chuẩn, quy chuẩn sau: 

+ QCVN 19:2024/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công 

nghiệp đối với bụi và các chất vô cơ. 

+ QCVN 20:2024/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công 

nghiệp đối với một số chất hữu cơ. 

+ QCVN 02:2019/BYT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về bụi - Giá trị giới hạn 

tiếp xúc cho phép bụi tại nơi làm việc. 

+ QCVN 03:2019/BYT: Quy chuẩn kỹ thuật về giá trị giới hạn tiếp xúc cho 

phép của 50 yếu tố hóa học tại nơi làm việc. 

+ Quyết định số 3733/2002/QĐ-BYT của Bộ Y tế ban hành ngày 10/10/2002 về 

việc áp dụng 21 tiêu chuẩn vệ sinh lao động. 

+ QCVN 05:2023/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lƣợng không khí. 

+ QCVN 26:2016/BYT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về vi khí hậu - Giá trị cho 

phép vi khí hậu nơi làm việc. 
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- Tiếng ồn: Đảm bảo độ ồn sinh ra từ quá trình hoạt động của dự án đảm bảo 

đạt các tiêu chuẩn cho phép bao gồm: 

+ QCVN 26:2010/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn. 

+ QCVN 24:2016/BYT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn - Mức tiếp 

xúc cho phép tiếng ồn tại nơi làm việc. 

- Độ rung: Đảm bảo độ rung sinh ra từ quá trình hoạt động của dự án đảm bảo 

đạt quy chuẩn cho phép bao gồm: 

+ QCVN 27:2010/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về độ rung. 

+ QCVN 27:2016/BYT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về rung - Giá trị cho phép 

tại nơi làm việc. 

- Nước thải: Nƣớc thải sau xử lý đảm bảo đạt tiêu chuẩn đấu nối của KCN - 

trƣớc khi đấu nối vào hệ thống thu gom, xử lý nƣớc thải tập trung của KCN An 

Phát 1. Ký hợp đồng xử lý nƣớc thải với Công ty cổ phần khu công nghiệp An Phát 

1 tiếp tục xử lý nƣớc thải của Nhà máy.  

- Chất thải rắn và chất thải nguy hại: Thực hiện phân định, phân loại, thu gom 

các loại CTR sinh hoạt, CTR thông thƣờng và CTNH theo quy định tại Thông tƣ số 

02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ trƣởng Bộ Tài nguyên và Môi trƣờng 

quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trƣờng, Nghị định số 

08/2022/NĐ-CP (đƣợc sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 05/2025/NĐ-CP ngày 06 

tháng 01 năm 2025); Quyết định số 229/2025/QĐ-UBND ngày 09/12/2025 của Ủy 

ban nhân dân thành phố Hải Phòng ban hành quy định về quản lý chất thải rắn trên địa 

bàn thành phố Hải Phòng, định kỳ chuyển giao chất thải rắn sinh hoạt, chất thải rắn 

thông thƣờng và chất thải nguy hại cho đơn vị có đầy đủ năng lực, chức năng thu gom, 

vận chuyển và xử lý theo đúng quy định.. 

* Cam kết khác: 

- Tuân thủ quy định đầu tƣ; pháp luật về đất đai, môi trƣờng, xây dựng, lao 

động, PCCC, quy định khác của pháp luật có liên quan và giấy chứng nhận đăng ký 

đầu tƣ trong quá trình triển khai dự án thực hiện dự án đầu tƣ. 

- Thực hiện đầy đủ các biện pháp xử lý chất thải; bảo vệ môi trƣờng; phòng 

chống cháy nổ và an toàn lao động theo quy định của pháp luật trong quá trình hoạt 

động của dự án. 

- Thực hiện thu gom, thuê xử lý đối với các loại chất thải phát sinh theo đúng 

quy định, không đƣợc thải bừa bãi làm ảnh hƣởng đến môi trƣờng. 

- Chịu trách nhiệm đảm bảo chất lƣợng máy móc; thiết bị dây chuyền công 

nghệ để thực hiện dự án đầu tƣ theo quy định của pháp luật. 

- Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan có liên quan để quản lý, giám sát các hoạt 

động sản xuất, cũng nhƣ có các biện pháp phòng ngừa, ứng phó kịp thời khi có sự cố 

xảy ra.   
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PHỤ LỤC 
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. 

- Giấy chứng nhận đăng ký đầu tƣ. 

- Hợp đồng thuê đất 

- Bản vẽ thiết kế hệ thống xử nƣớc thải chung  

- Bản vẽ thiết kế hệ thống xử lý khí thải 

- Các bản vẽ quy hoạch tổng mặt bằng Dự án Nhà máy sản xuất thiết bị y tế Famidoc 

của Công ty TNHH Famidoc Việt Nam. 

 

 

 
















































































































































